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ABSTRACT

The study was conducted to determine the value chain
of Mokara orchids cut flowers in Cu Chi district, Ho
Chi Minh City. Research data were collected by survey-
ing 98 Mokara orchid farmers, 8 traders collecting flower
branches, 8 Mokara orchid shop owners in Ho Thi Ky
flower market. The study used descriptive statistics to
assess the state of production and SWOT analysis to
find out solutions for enhancing the Mokara orchid value.
The results of the study showed that the average area
for growing Mokara orchids was 0.33 ha per household.
The average profit per 0.33 ha was VND 231 million per
year. The value chain had 5 basic functions such as input
function, production, collection, trade and consumption.
There were 5 Mokara orchid value chains, corresponding
to the value chain with 4 main trading channels. In par-
ticular, the trading channel for traders accounted for a
high proportion (76.5%). The main source of selling price
information came from traders (73.5%). Up to 55.1% of
farmers believed that traders decided the purchase price.
The compromise between farmers and traders on pur-
chase price accounted for 32.7% and the rest of households
(12.2%) set their own prices. Based on the results of value
chain analysis, SWOT analysis was conducted to find out
the strengths, weaknesses, opportunities and threats of
partners participating in the value chain, thereby propos-
ing some solutions to improve the production efficiency
of Mokara orchid cut flowers in Cu Chi district, Ho Chi
Minh City.

Cited as: Nguyen, Q. V., & Duong, T. T. M. (2020). Value chain analysis of Mokara orchids cut
flowers in Cu Chi district, Ho Chi Minh City. The Journal of Agriculture and Development 19(5),
1-8.

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


2 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Phân tích chuỗi giá trị ngành hoa lan Mokara cắt cành trên địa bàn huyện Củ Chi,
Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Quân∗ & Dương Thị Mỹ Tiên

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN BÀI BÁO

Bài báo khoa học

Ngày nhận: 15/09/2020
Ngày chỉnh sửa: 13/10/2020
Ngày chấp nhận: 26/10/2020

Từ khóa

Chuỗi giá trị
Củ Chi
Lan Mokara cắt cành
Nông hộ
Trồng trọt

∗Tác giả liên hệ

Nguyễn Văn Quân
Email: nckh.canhquanhoavien@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định chuỗi giá trị
ngành hoa lan Mokara cắt cành trên địa bàn huyện Củ
Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu nghiên cứu được
thu thập từ 98 mẫu điều tra nông hộ trồng lan Mokara,
8 mẫu điều tra thương lái thu gom sản phẩm cành hoa,
8 mẫu điều tra tiểu thương kinh doanh hoa lan Mokara
ở chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ. Nghiên cứu sử dụng phân
tích thống kê mô tả (Descriptive Statistics) để đánh giá
thực trạng sản xuất; phân tích SWOT để tìm ra các giải
pháp nâng cao giá trị hoa lan Mokara. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, diện tích trồng lan Mokara cắt cành bình
quân là 0,33 ha/hộ; lợi nhuận trung bình trên 0,33 ha
là 231 triệu đồng/năm. Chuỗi giá trị có 5 chức năng cơ
bản: chức năng đầu vào, sản xuất, thu gom, thương mại
và tiêu dùng; có 5 chuỗi giá trị hoa lan Mokara, tương
ứng với chuỗi giá trị có 4 kênh buôn bán chủ yếu. Trong
đó, kênh buôn bán cho thương lái chiếm tỉ trọng cao
(76,5%). Nguồn thông tin giá bán chủ yếu đến từ thương
lái (73,5%). Có đến 55,1% nông hộ cho rằng thương lái
quyết định giá mua; 32,7% là sự thỏa thuận giữa nông hộ
và thương lái; còn lại nông hộ tự định giá chiếm 12,2%.
Dựa trên kết quả phân tích chuỗi giá trị, tiến hành phân
tích SWOT để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và
thách thức của tác nhân tham gia chuỗi giá trị, từ đó đề
xuất ra một số giải pháp nhằm mang lại hiệu quả trong
sản xuất tương lai đối với cây hoa lan Mokara cắt cành
trồng tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đặt Vấn Đề

Thị trường hoa cắt cành Việt Nam tuy phát
triển đáng kể trong những năm qua nhưng vẫn
được coi là thị trường còn non trẻ. Mức tiêu thụ
hoa cắt cành có liên quan mật thiết đến các dịp
lễ, Tết, các ngày cúng kỵ theo phong tục, tâm
linh của người Việt Nam. Việc sản xuất hoa của
các nông hộ cũng thường theo lịch và tính thời
vụ này để sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao
hơn. Thị trường hoa Việt Nam còn là một thị
trường hầu như khép kín. Hầu hết hoa sản xuất

ra được tiêu dùng trong nước. Hiện còn chưa có
số liệu thống kê chính xác về mức tiêu dùng trên
đầu người và sự phân bố thị trường hoa hay các
nghiên cứu, đánh giá chi tiết về thị trường tiêu
dùng hoa cắt cành trong nước, nhưng có thể xem
mức tiêu dùng hoa của Việt Nam còn rất thấp và
phân bố không đều (Pham, 2015).

Hoa lan Mokara là sản phẩm độc đáo, phát
triển tốt với điều kiện thời tiết Thành phố Hồ
Chí Minh, đây là loại cây mang lại giá trị kinh
tế cao gấp 70 – 80 lần so với trồng lúa (Tran,
2007), phù hợp chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật
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nuôi, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, là sản
phẩm đặc thù của nền nông nghiệp đô thị. Thời
gian gần đây, thị trường Thái Lan có vẻ như đang
giảm dần việc trồng và cung cấp lan giốngMokara
vì theo doanh nghiệp ở Thái Lan, giống Mokara
đang trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả
khu vực Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai,
Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện về thời tiết, thổ
nhưỡng phù hợp hơn so với trồng ở Thái Lan,
nên về lâu dài Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh
hơn nên doanh nghiệp Thái Lan đã đẩy mạnh
sản xuất cũng như nghiên cứu giống Dendrobium
(Cong, 2012).

Mặc dù được sự hỗ trợ từ cán bộ khuyến nông,
chính quyền địa phương các cấp, song trong quá
trình sản xuất hoa lan Mokara, nông hộ vẫn gặp
nhiều khó khăn từ khâu sản xuất cho đến tiêu
thụ. Diện tích trồng trọt nhỏ lẻ, theo hướng tự
phát, thiếu sự tập trung nên việc ứng dụng khoa
học công nghệ cao vào sản xuất gặp nhiều trở
ngại, để khắc phục khó khăn trên đòi hỏi phải tìm
ra các giải pháp thiết thực phù hợp với thực trạng
hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu được tiến hành nhằm
phân tích tình hình sản xuất, các yếu tố ảnh
hưởng đến sản xuất và giá bán hoa lan Mokara
trên địa bàn huyện Củ Chi. Từ kết quả phân tích,
tiến hành đánh giá về thực trạng sản xuất, mô
tả và phân tích hệ thống tiêu thụ sản phẩm hoa
lan Mokara, xây dựng một số giải pháp giúp nâng
cao hiệu quả trong sản xuất hoa lan Mokara, đáp
ứng được nhu cầu thị trường.

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích chuỗi giá
trị sản phẩm hoa lan Mokara cắt cành và các vấn
đề liên quan nhằm giúp các nhà quản lý, nhà tạo
lập chính sách có thêm cơ sở để hoạch định và
thiết kế những chính sách phù hợp nhằm tăng
hiệu quả sản xuất và tiêu thụ cũng như nâng
cao việc liên kết giữa nông hộ và tác nhân góp
phần phát triển bền vững chuỗi ngành hàng. Các
mục tiêu cụ thể bao gồm: (i) Đánh giá thực trạng
chuỗi giá trị sản phẩm hoa lan Mokara cắt cành;
(ii) Phân tích SOWT chuỗi hoa lan Mokara cắt
cành từ đó đưa ra các đề nghị giải pháp và chính
sách nâng cấp chuỗi giá trị và phát triển bền vững
chuỗi.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Phương pháp tiếp cận

Nghiên cứu sử dụng khung lý thuyết của phân
tích chuỗi giá trị sản phẩm - ứng dụng trong
lĩnh vực nông nghiệp của Vo & Nguyen (2013),

phương pháp liên kết chuỗi giá trị của GTZ
(2007).

2.2. Cỡ mẫu và quan sát mẫu

Đối với chủ thể nông hộ, nghiên cứu sử dụng
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản vì
đây là phương pháp dễ làm, tính khách quan cao,
tiến hành tương đối đơn giản, áp dụng phù hợp
với cỡ mẫu nhỏ (Do, 2008). Đối với các tác nhân
thương lái/công ty và tiểu thương, do đối tượng
phân bố không đều và khó tiếp cận trên địa bàn
khảo sát, nên phương pháp chọn mẫu thuận tiện
và phương pháp liên kết chuỗi GTZ (2007) được
sử dụng để thu thập dữ liệu (Bảng 1).

2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu thứ cấp: Các thông tin liên quan đến
sản xuất, tiêu thụ hoa lan Mokara được thu thập
từ Phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ thực vật huyện
Củ Chi. Ngoài ra, các thông tin về chuỗi giá trị
hoa lan Mokara được thu thập từ báo, đài, inter-
net và các nghiên cứu trước.

Dữ liệu sơ cấp: Khảo sát, phỏng vấn trực tiếp
hoặc gián tiếp qua điện thoại bằng bảng câu hỏi
đối với tác nhân tham gia chuỗi như nông hộ,
thương lái/công ty, tiểu thương.

2.4. Phương pháp phân tích

Đối với mục tiêu 1: Sử dụng phương pháp phân
tích định tính, thống kê mô tả bằng phần mềm R
(Nguyen, 2014) và phương pháp phân tích chuỗi
giá trị.

Đối với mục tiêu 2: Sử dụng phương pháp phân
tích ma trận SWOT và kết quả phân tích mục tiêu
1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Thực trạng sản xuất

Kết quả phân tích số liệu điều tra cho thấy,
diện tích (DT) sản xuất bình quân là 0,33 ha/hộ,
hộ có diện tích lớn nhất là 1,5 ha; hộ có diện tích
nhỏ nhất là 0,02 ha. Sản xuất hoa lan Mokara
cắt cành đã có từ rất lâu, với hộ có tuổi vườn
(KN) lâu nhất là 22 năm, ít nhất là 1 năm, bình
quân thời gian sản xuất là 7,35 năm. Hình thức
buôn bán chủ yếu của nông hộ là bán sỉ (BS) cho
các tác nhân thu mua số lượng lớn như thương
lái, công ty, cửa hàng, cửa hàng hoa và chợ chiếm
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Bảng 1. Cơ cấu mẫu và phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu

STT Đối tượng quan sát Số quan sát Phương pháp chọn mẫu
1 Nông hộ 98 Ngẫu nhiên đơn giản (Do, 2008)
2 Thương lái 8 Thuận tiện và liên kết chuỗi của GTZ (2007)
3 Tiểu thương 8 Thuận tiện và liên kết chuỗi của GTZ (2007)

Bảng 2. Thực trạng sản xuất hoa lan Mokara cắt cành của các nông hộ trên địa bàn huyện Củ
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Nông hộ Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn
Diện tích (m2) 98 200,00 15000,00 3294,28 2980,13

Tuổi vườn (năm) 98 1,00 22,00 7,35 4,56
Bán sỉ (%) 980,00 100,00 91,22 25,90
Bán lẻ (%) 98 0,00 100,00 8,78 25,90

Lợi nhuận (triệu đồng) 98 0,00 1200,00 230,97 258,53
Nguồn: Kết quả phân tích năm 2020.

91,22%; còn lại là bán lẻ (BL) với số lượng ít, trực
tiếp cho người tiêu dùng chiếm 8,78%. Nông hộ
thường chỉ chọn một trong hai hình thức là bán
sỉ hoặc bán lẻ theo quy mô diện tích sản xuất và
số lượng cành hoa thu hoạch. Tuy nhiên, để tối
đa lợi nhuận, một số nông hộ kết hợp cả bán sỉ
và bán lẻ, nhưng hình thức chủ yếu vẫn là bán sỉ.
Kết quả phân tích hình thức buôn bán dựa vào
tổng tỷ lệ phần trăm cộng dồn của bán sỉ và bán
lẻ trên từng nông hộ. Với những nông hộ có diện
tích sản xuất dưới 200 m2 và cành hoa thu hoạch
trung bình từ 500 cành/tháng thì nông hộ bán lẻ
trực tiếp cho người tiêu dùng tại địa phương, còn
đối với nông hộ sản xuất trên 200 m2 và cành
hoa thu hoạch trung bình từ 1000 cành/tháng
thì hình thức bán sỉ sẽ phù hợp hơn vì giúp tiêu
thụ nhanh, nông hộ không cần phải tìm kiếm thị
trường. Lợi nhuận (LN) hằng năm ước tính trên
0,33 ha là 231 triệu đồng. Kết quả được trình bày
ở Bảng 2.

3.2. Mô tả chuỗi giá trị hoa lan Mokara

Chuỗi giá trị sản phẩm hoa lan cắt cành trên
địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
gồm 5 chức năng cơ bản sau:

Chức năng đầu vào cho người trồng hoa bao
gồm cây giống, vật tư nông nghiệp trồng lan như
hệ thống tưới, lưới che nắng, giá thể trồng và vật
tư khác.

Chức năng sản xuất bao gồm các hoạt động
trồng và thu hoạch hoa.

Chức năng thu gom là chức năng trung gian,
vận chuyển hoa từ người sản xuất đến các tác
nhân tiếp của chuỗi giá trị.

Chức năng thương mại bao gồm các hoạt động
mua bán hoa lan Mokara đến người tiêu dùng
trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng đầu ra (tiêu dùng) gồm các hoạt
động mua hoa lan Mokara để tiêu dùng trực tiếp.

Tương ứng với mỗi chức năng trong chuỗi có
ít nhất một tác nhân tham gia chuỗi và các tác
nhân này kết nối với nhau thành một hệ thống
cung ứng lẫn nhau từ sản xuất đến tiêu thụ gọi
là hệ thống chuỗi, được thể hiện qua Hình 1.

Chức năng của các đơn vị, tổ chức hỗ trợ chuỗi:
Các đại lý phân, thuốc bảo vệ thực vật: Cung

cấp các loại vật tư nông nghiệp đầu vào như phân,
thuốc, nông dược trong sản xuất.

Cán bộ khuyến nông: hỗ trợ tư vấn, mở các lớp
tập huấn khuyến nông về kỹ thuật trồng, kỹ thuật
chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại hoa lan, xây
dựng các mô hình trồng lan đạt hiệu quả cao.

Chính quyền địa phương hỗ trợ các chính sách,
công tác khuyến nông trong chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi theo hướng mang lại giá trị
kinh tế cao. Quản lý, phát triển vùng trồng lan
phù hợp với quy hoạch phát triển vùng chuyên
canh sản xuất của địa phương.

Ngân hàng hỗ trợ cho các nông hộ vay vốn để
tham gia sản xuất vì chi phí đầu tư ban đầu cho
hoa lan Mokara còn rất lớn, ít nhất khoảng 3,5 tỷ
đồng/ha (Tien, 2019), gồm xây dựng giàn đỡ, hệ
thống tưới nước, phun thuốc tự động, hệ thống
thoát nước, hệ thống nhà lưới, cây giống, phân
bón.

Theo Hình 1, chuỗi giá trị hoa lan Mokara cắt
cành gồm:

Chuỗi 1: Nông hộ > Người tiêu dùng
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Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị hoa lan Mokara cắt cành của nông hộ trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố
Hồ Chí Minh (Nguồn: Kết quả phân tích năm 2020).

Chuỗi 2: Nông hộ > Chợ truyền thống > Người
tiêu dùng

Chuỗi 3: Nông hộ > Cửa hàng, cửa hàng hoa
> Người tiêu dùng

Chuỗi 4: Nông hộ > Công ty > Chợ truyền
thống > Cửa hàng, cửa hàng hoa > Người tiêu
dùng

Chuỗi 5: Nông hộ > Thương lái > Chợ truyền
thống/Cửa hàng, cửa hàng hoa/Xuất đi các tỉnh
thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh > Người
tiêu dùng

Nghiên cứu xác định có 4 kênh buôn bán sau:
Kênh buôn bán thứ 1 (Chuỗi giá trị 1): Nông

hộ bán lẻ trực tiếp tại vườn (chiếm 1,0%) cho
người dân địa phương xung quanh đến mua về sử
dụng nhân các dịp khác nhau.

Kênh buôn bán thứ 2 (Chuỗi giá trị 2, 3): Nông
hộ mang hoa đi bỏ mối cho các tiểu thương ở chợ
truyền thống (chiếm 5,1%) hoặc các cửa hàng,
cửa hàng hoa (chiếm 9,2%) trong địa bàn huyện
và tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh.

Kênh buôn bán thứ 3 (Chuỗi giá trị 4): Các
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nông hộ bán trực tiếp cho các công ty (chiếm
8,2%). Hoa lan được công ty phân loại, vận
chuyển đến các chợ đầu mối hoa trong địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh như chợ hoa Hồ Thị
Kỷ, chợ đầu mối Đầm Sen.

Kênh buôn bán thứ 4 (Chuỗi giá trị 5): Bán
cho thương lái. Đây là kênh chủ yếu của nông hộ
sản xuất hoa lan Mokara cắt cành (chiếm 76,5%).
Sau khi thu gom của các nông hộ, thương lái sẽ
mang cung ứng cho các tiểu thương ở các chợ
đầu mối hoa; các cửa hàng, cửa hàng hoa trong
và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu chức năng và chuỗi giá
trị có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của
Nguyen & Luu (2009) về chuỗi giá trị ngành khóm
ở tỉnh Hậu Giang, Nguyen & Vo (2019) về chuỗi
giá trị ngành hàng xoài tại huyện Tịnh Biên, tỉnh
An Giang. Kết quả nghiên cứu kênh buôn bán
tương tự kết quả nghiên cứu của Nguyen & ctv.
(2018) về chuỗi giá trị sản phẩm dâu Hạ Châu ở
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Phần lớn nông dân bán cành hoa cho thương
lái trong địa bàn ấp, xã, huyện và một số thương
lái từ trong và ngoài thành phố. Với lý do có mối
quan hệ quen biết và quan hệ kinh tế nhiều năm
tạo nên sự tin cậy giữa hai nhóm tác nhân này nên
chỉ có 12,2% nông hộ tiến hành ký kết hợp đồng
mua bán bằng văn bản với thương lái thu gom,
còn lại 87,8% là sự thỏa thuận dựa vào uy tín lẫn
nhau. Việc không ký kết hợp đồng mua bán chứa
đựng nhiều rủi ro hơn cho nông hộ khi mùa sản
xuất vào mùa hoa rộ (tháng 3 và 4 hàng năm), lúc
này hoa nở nhiều, nguồn cung hoa vượt quá nhu
cầu tiêu thụ; những hộ có ký kết hợp đồng mua
bán thì thương lái vẫn duy trì mua hoa nhưng
với giá thấp; còn đối với những hộ không ký kết
hợp đồng, thương lái mua với giá thấp kèm theo
yêu cầu về chất lượng hoa cao nên số lượng thu
mua rất hạn chế so với năng suất đạt được hoặc
ngừng thu mua, nông hộ phải tự đi tìm đầu ra
khác thay thế hoặc cắt bỏ hoa.

Vai trò của tác nhân thương lái: Qua khảo sát
cho thấy, kênh tiêu thụ chính của nông hộ là
thương lái (chiếm 76,5%). Điều này cho thấy quan
hệ thị trường giữa nông hộ trồng lan và thương
lái là rất quan trọng. Có đến 55,1% số nông hộ
cho rằng thương lái quyết định giá mua; 32,7% là
sự thỏa thuận giữa hai bên nông hộ và thương lái;
còn lại nông hộ tự định giá chiếm 12,2%. Thông
thường nông dân dựa trên ba nguồn thông tin chủ
yếu về giá hoa để có cơ sở quyết định bán. Nguồn
thông tin chủ yếu đến từ thương lái (73,5%), từ

nông hộ khác trong vùng (5,1%) và thông qua
thông tin giá trên báo đài, kinh nghiệm bán hoa
qua nhiều năm canh tác (21,4%). Dựa trên cơ sở
thông tin giá này, nông hộ quyết định giá bán và
đối tượng mua hoa. Vì vậy, khi hướng đến giải
pháp tăng cường liên kết dọc giữa nông hộ và
kênh tiêu thụ ngoài thương lái, không thể không
tính đến vai trò trung gian của mạng lưới thương
lái thu mua tại chỗ. Các phương thức sản xuất
theo hợp đồng trực tiếp giữa doanh nghiệp và
nông dân có thể sẽ không phù hợp với nông hộ
sản xuất nhỏ và có thể sẽ không thay thế được
mạng lưới thương lái thu mua được xây dựng dựa
trên quan hệ tài chính và lòng tin với người sản
xuất.

3.3. Phân tích SWOT nông hộ sản xuất hoa
lan Mokara cắt cành

Từ kết quả phân tích các tác nhân tham gia
trong chuỗi, nhận thấy chuỗi giá trị sản phẩm
hoa lan Mokara tồn tại những điểm mạnh, điểm
yếu, cơ hội và thách thức nhất định, mục đích
của phân tích SWOT là để có cái nhìn tổng thể
về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm làm cơ sở đề
ra các giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị hoa lan
Mokara (Bảng 3).

3.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu
quả sản xuất

Tổ chức lại kênh phân phối theo hướng phát
triển thị trường nội địa và tăng cường kiểm soát
chất lượng trong phân phối sản phẩm xuất khẩu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thông tin về giá
bán của nông hộ bị hạn chế, chưa đa dạng và chưa
chính thống. Vì vậy, cần xây dựng kênh thông tin
về giá thu mua chung, làm quy chuẩn thu mua,
tránh sự lệ thuộc vào kênh thông tin thu mua độc
quyền. Các cơ quan ban ngành cần xây dựng các
tổ hợp tác, doanh nghiệp có vốn nhà nước thành
lập trung tâm thu mua tập trung; nghiên cứu và
xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thị trường
cho các tác nhân tham gia từ sản xuất đến tiêu
thụ. Rút ngắn kênh phân phối nhằm nâng cao giá
trị cho nông hộ. Nghiên cứu thị trường trong và
ngoài nước, đặc biệt ở các khu đô thị lớn như Hà
Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và thị trường Campuchia
và Lào để mở rộng thị trường vào các dịp lễ Tết
đúng vào mùa vụ sản xuất của hoa lan Mokara,
tránh tình trạng mùa hoa rộ nhưng ở thị trường
nội địa nhu cầu lại không cao.

Mở rộng quy mô sản xuất đi đôi với tăng cường
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liên kết trong sản xuất và tiêu thụ (nông dân -
nông dân, nông dân - nhà nước, nông dân - nhà
khoa học, nông dân - doanh nghiệp). Cần tổ chức
liên kết ngang giữa các công ty, doanh nghiệp để
đảm bảo đầu ra về số lượng, chất lượng, nâng
cao năng lực cạnh tranh cũng như tính bền vững
của chuỗi giá trị hoa lan Mokara. Hình thành các
hiệp hội chuyên ngành hỗ trợ trong sản xuất cho
nông hộ. Nghiên cứu thời vụ sản xuất vào dịp nhu
cầu thị trường tăng cao như: ngày Tết cổ truyền,
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Phụ nữ Việt
Nam 20/10 và các ngày lễ khác.

Cơ quan chuyên môn cần tổ chức các lớp tập
huấn về cách tiếp cận chuỗi giá trị và kiến thức
thị trường cho các tác nhân tham gia từ nông
hộ đến thương lái/công ty và hỗ trợ chuỗi để họ
bảo vệ thị trường tiêu thụ hiện có và tiềm kiếm
thị trường tiềm năng. Tiến hành đầu tư theo giai
đoạn, tránh đầu tư một lần. Xây dựng và áp dụng
quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây
hoa lan Mokara nhằm nâng cao chất lượng hoa,
tiếp cận thị trường xuất khẩu.

4. Kết Luận và Kiến Nghị

Kết quả phân tích cho thấy, diện tích trồng
lan Mokara cắt cành bình quân là 0,33 ha/hộ.
Lợi nhuận trung bình trên 0,33 ha là 231 triệu
đồng/năm. Chuỗi giá trị có 5 chức năng cơ bản:
chức năng đầu vào, sản xuất, thu gom, thương
mại và tiêu dùng. Có 5 chuỗi giá trị tương ứng có
4 kênh buôn bán hoa lan Mokara cắt cành, trong
đó kênh buôn bán cho thương lái chiếm tỉ trọng
cao (76,5%). Nguồn thông tin giá bán chủ yếu
đến từ thương lái (73,5%). Giá thu mua còn phụ
thuộc vào thương lái quyết định (55,1%), chỉ có
32,7% là sự thỏa thuận giữa nông hộ và thương
lái; còn lại nông hộ tự định giá chiếm 12,2%. Kết
quả phân tích SWOT chỉ ra một số giải pháp
hoàn thiện chuỗi giá trị như sản xuất theo hướng
hàng hóa, quy mô lớn, tăng cường các mối liên kết
trong sản xuất, xây dựng kênh thông tin, thương
hiệu hoa lan Mokara, tìm kiếm các thị trường
tiềm năng, thị trường xuất khẩu để nâng cao giá
trị ngành hoa lan Mokara trong tương lai.
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ABSTRACT

Sesame (Sesamum indicum L.) is an annual plant belonging to
the Pedaliaceae family which is considered to be the oldest of the
oilseed plants. Sesame is known as the king of oilseeds because
its seeds contain high oil content (50-60%). The objective of the
study was to evaluate the genetic variation of sesame accessions
based on ten SSR markers. The results showed that all sesame
accessions showed high genetic similarity among individuals in
each accession. Polymorphism information content ranged from
0.24 (TNB17) to 0.37 (MT20). HO varied from 0.04 (MT30)
to 0.25 (GENE1). The highest HE was 0.37 (MT20) and the
lowest HE was 0.28 (TNB17). The results also displayed the high
genetic diversity among 7 sesame accessions. The genetic diversity
distance varied from 0.0 to 1.0. Dendrogram analysis divided
7 sesame accessions into 5 clear groups at an average genetic
distance of 0.25. The results achieved would be useful information
for genetic evaluation and sesame breeding development in the
future.
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TÓM TẮT

Cây mè (Sesamum indicum L.) là cây hàng niên, thuộc họ
Pedaliaceae, là cây có dầu lâu đời. Cây mè cũng được biết đến
như là vua của các cây có dầu, vì hạt chứa hàm lượng dầu khá
cao (50-60%). Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sự biến
thiên di truyền của các mẫu giống mè dựa trên chỉ thị sinh học
phân tử SSR. Kết quả thể hiện hầu hết các mẫu giống mè có sự
biến thiên di truyền giữa các cá thể trong cùng mẫu giống. Chỉ số
PIC dao động từ 0,24 (TNB17) đến 0,37 (MT20), HO biến thiên
từ 0,04 (MT30) tới 0,25 (GENE1), HE lớn nhất 0,37 (MT20) và
nhỏ nhất 0,28 (TNB17). Kết quả cũng thể hiện sự đa hình di
truyền cao giữa 7 mẫu giống mè trong nghiên cứu, khoảng cách
đa dạng di truyền dao động từ 0,0 - 1,0. Cây phân nhóm chia các
mẫu giống mè thành 5 nhóm khác nhau ở mức giá trị trung bình
khoảng cách đa dạng di truyền 0,25. Kết quả nghiên cứu này là
nguồn thông tin rất hữu ích trong công tác đánh giá di truyền và
phát triển nguồn giống mè trong tương lai.

1. Đặt Vấn Đề

Cây mè hay còn gọi là vừng (Sesamum indicum
L.) là cây có dầu lâu đời, thuộc họ Pedaliaceae,
cây thân thảo, hàng niên, phân bố và phát triển
rộng trên các vùng sinh thái khác nhau. Cây mè
cũng được biết đến như là cây vua của các cây
có dầu, vì hạt nó chứ hàm lượng dầu khá cao từ
50 đến 60% (Pham & ctv., 2010). Đặc biệt hơn
là dầu hạt mè chứa nhiều acid béo quý, acid béo
chưa no, các chất chống oxy-hóa có tác dụng rất
tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được một số bệnh
như cao máu, bệnh tim mạch, ngăn ngừa bệnh
ung thư (Miyahara & ctv., 2001).

Ở Việt Nam, mè là cây cho hạt có dầu dễ trồng,
chịu hạn tốt và thích nghi trên nhiều loại đất, chi
phí đầu tư sản xuất không cao nên được nông dân
trồng từ lâu. Do đó, tiềm năng để mở rộng sản

xuất cây mè là khá lớn. Tuy nhiên, so với các cây
có dầu khác như đậu nành, đậu phộng thì cây mè
chưa được chú trọng đầu tư đúng tầm nên năng
suất và phẩm chất mè vẫn còn hạn chế, hiệu quả
kinh tế chưa cao. Vì vậy, để cải thiện năng suất,
nâng cao hiệu quả kinh tế thì cần chú trọng đầu
tư trong khâu sản xuất giống mè, vì giống là yếu
tố quan trọng quyết định hàng đầu.

Sự đa dạng di truyền ở các loài cây trồng bao
gồm mè có thể được xác định bằng các đặc điểm
hình thái và nông học, isozyme và các phân tích
chỉ thị DNA (Koornneef, 1990; Reiter & ctv.,
1993; Pham & ctv., 2009). Có nhiều giải pháp
khác nhau để thực hiện đánh giá di truyền trong
số các dòng, giống cây trồng. Trong số này, các
chỉ thị phân tử cho phép so sánh trực tiếp mức
tương đồng kiểu gene ở mức DNA. Chỉ thị Simple
sequence repeat (SSR) là một trong những công
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cụ để xác định sự đa dạng di truyền của nguồn
gene (Powell & ctv., 1996). Kỹ thuật này có ưu
điểm là đánh giá nhanh chóng, chính xác, cho
đa hình cao và ổn định, vì vậy chỉ thị SSR được
sử dụng rộng rãi và rất có hiệu quả trên nhiều
đối tượng cây trồng. Vì vậy, mục tiêu của nghiên
cứu này là sử dụng chỉ thị sinh học phân tử SSR
trong đánh giá sự biến thiên di truyền của các
mẫu giống mè phục vụ cho công tác nhân giống
đáp ứng cho nhu cầu canh tác cây mè trong tương
lai.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Tổng số 7 mẫu giống mè được trồng tại ruộng
thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh
học và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh (Bảng 1), diện tích 25 m2/mẫu
giống. Mỗi mẫu giống chọn 30 cá thể, các cá thể
được đánh số thứ tự từ 1 đến 30 để đánh giá di
truyền bằng chỉ thị SSR.

2.1. Li trích DNA, phản ứng PCR-SSR và điện
di kết quả

Mẫu lá non của 30 cá thể trên mỗi mẫu giống
được thu thập để li trích DNA. DNA từ lá non
của các mẫu giống mè được li trích bằng quy trình
SDS tại Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và
Môi trường – Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ
Chí Minh. Tổng số 10 cặp mồi SSR được sử dụng
từ nghiên cứu của Dixit & ctv. (2005) (Bảng 2),
phản ứng PCR-SSR được thực hiện trong thể tích
25 µL bao gồm 1X MasterMix (Bioline - UK), 0,2
µM mỗi mồi, 1 µL DNA (khoảng 50-100 ng/µL),
và nước cất khử ion vừa đủ 25 µL. Phản ứng
PCR-SSR được thực hiện trên máy PCR (Ap-
plied Biosystems 9700, Singapore) với chu trình
nhiệt như sau: 1 chu kỳ ở 94oC trong 5 phút; 35
chu kỳ gồm: 94oC trong 1 phút, 55oC trong 1
phút 30 giây, 72oC trong 1 phút; 1 chu kỳ ở 72oC
trong 5 phút và cuối cùng là giữ sản phẩm PCR-
SSR ở 4oC. Điện di kiểm tra sản phẩm PCR-SSR
trên gel agarose với nồng độ 1,5%. Sau khi điện
di, gel được chụp hình trên máy chiếu sáng bằng
UV. Đánh giá, ước lượng kích thước trình tự các
đoạn DNA khuếch đại trong gel agarose dựa trên
thang chuẩn ladder 100 bp DNA (Bioline - UK).

2.2. Mã hóa số liệu và phân nhóm di truyền

Từ kết quả điện di của sản phẩm PCR - SSR,
tiến hành so sánh các đoạn khuếch đại DNA và

mã hóa dữ liệu. Mã hóa các đoạn khuếch đại DNA
được ghi nhận như sau: nếu xuất hiện băng trong
sản phẩm điện di ở cùng kích thước được ghi nhận
“1”, không xuất hiện thì ghi nhận “0”. Các số liệu
mã hóa được xử lý và phân tích bằng phần mềm
NTSYSpc 2.1 (Numerial Taxonomy System) và
Popgene 1.31 để đánh giá sự đa hình di truyền,
biến thiên di truyền và phân nhóm di truyền của
các mẫu giống mè trong nghiên cứu.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Đánh giá sự biến động di truyền của các
cá thể trên mỗi mẫu giống mè

Tổng số 10 mồi SSR được sử dụng trong phân
tích sự biến động di truyền của các mẫu giống
mè. Tất cả các mồi cho kết quả đa hình cao trên
các mẫu giống mè, trong đó mẫu giống MT20 có
số mồi cho đa hình cao nhất là 10 đạt 100% và
MT30 thấp nhất với 7 mồi đa hình đạt 70%. Kết
quả thể hiện thông tin đa hình (PIC) của MT20
có giá trị cao nhất (0,37) và TNB17 có giá trị
thấp nhất (0,24). Chỉ số HO của các mẫu giống
rất thấp chứng tỏ giữa các cá thể trong cùng một
mẫu giống có độ biến động di truyền rất thấp,
điều này cho thấy giữa các cá thể có độ đồng hình
di truyền cao, và độ đồng đều cao. Trong đó, chỉ
số HO của MT30 thể hiện thấp nhất (0,04), cho
thấy rằng các cá thể của mẫu giống này có độ
đồng đều cao nhất trong 7 mẫu giống (Hình 1).
Ngược lại, mẫu giống GENE1 có sự biến thiên
di truyền cao nhất với chỉ số HO thể hiện giá
trị 0,25, đồng nghĩa với việc các cá thể trên mẫu
giống này có độ đồng đều thấp nhất trong 07 mẫu
giống mè (Bảng 3).

3.2. Phân nhóm di truyền của các cá thể trên
từng mẫu giống mè

Mẫu giống mè DH1: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống DH1 có
mức độ tương đồng biến động từ 0,34 đến 1,00
(Hình 2). Ở mức tương đồng di truyền 0,72, cây
phân nhóm của 30 cá thể được chia thành 7
nhóm. Nhóm I gồm 2 cá thể số 1 và số 5. Nhóm
II gồm 3 cá thể số 11, 12, 13. Nhóm III chỉ có 1
cá thể số 17. Nhóm IV gồm 15 cá thể, bao gồm
cá thể số 2, 3, 4, 10, 24, 28, 25, 22, 26, 23, 27, 30,
18, 21 29. Nhóm V gồm 4 cá thể số 7, 15, 16, 8.
Nhóm VI gồm 4 cá thể số 6, 9, 20, 19. Nhóm VII
chỉ có 1 cá thể số 14 và có khoảng cách di truyền
xa hơn so với các cá thể khác trong mẫu giống
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Bảng 1. Danh sách mẫu giống mè được dùng trong thí nghiệm

STT Tên mẫu giống Nguồn gốc Hiện trạng mẫu giống
1 DH1 Thu thập tại Long An Nguyên mẫu từ thực địa
2 GENE1 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang

được bảo tồn tại RIBE-NLU
Nguyên mẫu bảo tồn

3 TNB17 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang
được bảo tồn tại RIBE-NLU

Đã tuyển chọn phục tráng

4 DNB30 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang
được bảo tồn tại RIBE-NLU

Đã tuyển chọn phục tráng

5 T.Ng8 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang
được bảo tồn tại RIBE-NLU

Đã tuyển chọn phục tráng

6 MT20 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang
được bảo tồn tại RIBE-NLU

Đã tuyển chọn phục tráng

7 MT30 Mẫu giống thuộc tập đoàn giống đang
được bảo tồn tại RIBE-NLU

Đã tuyển chọn phục tráng

Bảng 2. Danh sách mồi SSR được sử dụng trong nghiên cứu

STT Tên mồi Trình tự mồi

1 GBssr-sa-05
F: 5’-TCATATATAAAAGGAGCCCAAC-3’
R: 5’-GTCATCGCTTCTCTCTTCTTC-3’

2 GBssr-sa-08 F: 5’-GGAGAAATTTTCAGAGAGAAAAA-3’
R: 5’-ATTGCTCTGCCTACAAATAAAA-3’

3 Sesame-09
F: 5’-CCCAACTCTTCGTCTATCTC-3’
R: 5’-TAGAGGTAATTGTGGGGGA-3’

4 GBssr-sa-33
F: 5’-TTTTCCTGAATGGCATAGTT-3’
R: 5’-GCCCAATTTGTCTATCTCCT -3’

5 GBssr-sa-72
F: 5’-GCAGCAGTTCCGTTCTTG-3
R: 5’-AGTGCTGAATTTAGTCTGCATAG-3’

6 GBssr-sa-108
F: 5’-CCACTCAAAATTTTCACTAAGAA-3’
R: 5’-TCGTCTTCCTCTCTCCCC-3’

7 GBssr-sa-123
F: 5’-GCAAACACATGCATCCCT-3’
R: 5’-GCCCTGATGATAAAGCCA-3’

8 GBssr-sa-173
F: 5’-TTTCTTCCTCGTTGCTCG-3’
R: 5’-CCTAACCAACCACCCTCC-3’

9 GBssr-sa-182
F: 5’-CCATTGAAAACTGCACACAA-3’
R: 5’-TCCACACACAGAGAGCCC-3’

10 GBssr-sa-184
F: 5’-TCTTGCAATGGGGATCAG-3’
R:5’-CGAACTATAGATAATCACTTGGAA-3’

Bảng 3. Thông tin đa hình của các mẫu giống mè khi sử dụng 10 mồi SSR

Tên mẫu giống Số mồi đa hình % đa hình PIC HO HE

DH1 8 80 0,31 0,09 0,31
GENE1 9 90 0,31 0,25 0,38
TNB17 9 90 0,24 0,12 0,28
DNB30 8 80 0,34 0,20 0,32
T.Ng8 9 90 0,36 0,18 0,35
MT20 10 100 0,37 0,07 0,37
MT30 7 70 0,30 0,04 0,31

PIC: polymorphism information content, HO: observed heterozygosity, HE: expected
heterozygosity.

DH1 (Hình 2).
Mẫu giống mè GENE1: Kết quả phân nhóm di

truyền của các cá thể trong mẫu giống GENE1

có hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,47
đến 1,0 (Hình 3). Ở mức độ tương đồng 0,70 trên
cây phân nhóm cho thấy 30 cá thể của mẫu giống
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Hình 1. Kết quả điện di sản phẩm PCR của mồi GBssr-sa-184 trên các cá thể trong mẫu giống mè MT30.
Ghi chú: M thang chuẩn 100 bp DNA; 1-17: cá thể số 1 đến 17 trong mẫu giống MT30.

Hình 2. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống DH1.

GENE1 được chia thành 3 nhóm. Trong đó nhóm
I chiếm nhiều nhất với 20 cá thể, bao gồm cá thể
số 1, 4, 7, 10, 14, 24, 5, 6, 22, 9, 11, 12, 15, 16,
18, 17, 3, 13, 8, 21; trong nhóm này có các nhóm
nhỏ bao gồm các cá thể có sự tương đồng tuyệt
đối, ví dụ nhóm các cá thể số 1, 4, 7, 10, 14, 24,

và nhóm nữa gồm các cá thể số 9, 11, 12, 15, 16,
18, 17. Nhóm II chỉ có 2 cá thể số 2 và 19. Nhóm
III gồm có 8 cá thể, số 20, 25, 27, 23, 29, 26, 30,
28 (Hình 3).

Mẫu giống mè TNB17: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống TNB17 có
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Hình 3. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống GENE1.

Hình 4. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống TNB17.

mức độ tương đồng di truyền biến động từ 0,55
đến 1,00 (Hình 4). Ở mức tương đồng di truyền
0,85 thì 30 cá thể được chia thành 9 nhóm. Nhóm

I gồm 3 cá thể, số 1, 20, 21. Nhóm II chỉ có 1 cá
thể số 21. Nhóm III gồm 17 cá thể, số 2, 3, 7, 4,
17, 18, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 29, 27, 19, 13, 30
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Hình 5. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống DNB30.

Hình 6. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống T.Ng8.

trong nhóm này các cá thể số 4, 17, 18, 28, 26,
25, 24, 23, 22, 29, 27, 19 hoàn toàn tương đồng
về mặt di truyền. Nhóm IV gồm 2 cá thể số 6, 16.

Nhóm V gồm 3 cá thể số 8, 11, 9. Nhóm VI chỉ
có 2 cá thể số 12,15. Nhóm VI, nhóm VIII, nhóm
IX chỉ có duy nhất 1 cá thể lần lượt là cá thể số
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Hình 7. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống MT20.

5, 10, 14. Nhìn chung, mẫu giống TNB17 có số cá
thể hoàn toàn tương đồng về mặt di truyền cao
nhất so với các mẫu giống còn lại (Hình 4).

Mẫu giống mè DNB30: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống DNB30
có sự tương đồng di truyền dao động từ 0,43 đến
1,00 (Hình 5). Ở mức tương đồng 0,72, cây phân
nhóm di truyền chia 30 cá thể thành 4 nhóm.
Trong đó, nhóm I chỉ có 1 cá thể số 1; nhóm II
gồm 6 cá thể số 2, 23, 10, 11, 14, 13; nhóm III
gồm 21 cá thể, gồm cá thể số 3, 5, 8, 19, 27, 21,
25, 22, 4, 20, 28, 18, 12, 30, 6, 15, 24, 7, 29, 9, 26,
ở nhóm này có 5 cá thể số 3, 5, 8, 19, 27 có hệ số
tương đồng di truyền 1,00. Nhóm IV chỉ có 2 cá
thể số 16 và 17 (Hình 5).

Mẫu giống mè T.Ng8: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống T.Ng8 có
mức độ tương đồng di truyền từ 0,16 đến 1,00
(Hình 6). Ở mức tương đồng di truyền 0,75, cây
phân nhóm di truyền phân chia 30 cá thể của
mẫu giống T.Ng8 thành 5 nhóm. Nhóm I gồm 9
cá thể có số thứ tự từ 1 đến 9, trong đó 5 cá thể
2, 3, 4, 5, 6 đạt mức tương đồng di truyền 1,00.
Nhóm II gồm 4 cá thể số 10, 11, 15, 19. Nhóm
III chỉ có 2 cá thể số 12, 16. Nhóm IV gồm 13 cá
thể, số 14, 24, 23, 18, 21, 20, 30, 27, 28, 26, 22,
29, 25, trong đó các cá thể số 20, 30, 27, 28, 26,

22, 29 đạt mức tương đồng di truyền 1,00. Nhóm
V bao gồm 2 cá thể số 13 và 17 (Hình 6).

Mẫu giống mè MT20: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống MT20 có
hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,39 đến
1,00 (Hình 7). Ở mức tương đồng 0,63, cây phân
nhóm chia 30 cá thể thành 7 nhóm. Nhóm I gồm
2 cá thể số 1, 7. Nhóm II gồm 11 cá thể số 2, 8,
18, 3, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 20. Nhóm III chỉ có 2 cá
thể số 13, 14. Nhóm IV gồm 3 cá thể số 4, 11, 12.
Nhóm V gồm 8 cá thể số 19, 23, 29, 26, 20, 28,
25, 27, 30. Nhóm VI chỉ có duy nhất 1 cá thể số
21. Nhóm VII gồm 2 cá thể số 22, 24 (Hình 7).

Mẫu giống mè MT30: Kết quả phân nhóm di
truyền của các cá thể trong mẫu giống MT30
có hệ số tương đồng di truyền dao động trong
khoảng 0,51 đến 1,00 (Hình 8). Ở hệ số tương
đồng 0,68, cây phân nhóm phân chia 30 cá thể
của mẫu giống MT30 thành 4 nhóm. Nhóm I gồm
5 cá thể số 1, 19, 22, 26, 27. Nhóm II gồm cá thể
số 2, 17, 16, 18. Nhóm III có 9 các thể, gồm cá
thể số 3, 6, 11, 7, 28, 12, 14, 5, 10. Nhóm IV có
12 cá thể, bao gồm cá thể số 4, 24, 30, 20, 21, 25,
29, 23, 9, 15, 8, 13, trong đó 5 cá thể số 20, 21,
25, 29, 23 hoàn toàn tương đồng về mặt di truyền
(Hình 8).
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Hình 8. Cây phân nhóm di truyền các mẫu giống MT30.

Hình 9. Cây phân nhóm di truyền của 7 giống mè.

3.3. Đánh giá sự biến động di truyền giữa 7
giống mè

Tổng số 10 mồi SSR được sử dụng trong nghiên
cứu đều cho đa hình cao với 7 giống mè. Tổng số

đoạn khuếch đại là 25, và tất cả 25 đoạn khuếch
đại đều đa hình, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả trong
nghiên cứu này cho thấy tỉ lệ băng đa hình cao
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Bảng 4. Các thông tin đa hình của 10 mồi SSR trên 7 giống mè

Primer Tổng số
băng

Số băng đa
hình

% đa hình Kích thước (bp) HO HE PIC

GBssr-sa-05 2 2 100 160-180 0,35 0,40 0,45
GBssr-sa-08 2 2 100 180-200 0,34 0,40 0,39
Sesame09 3 3 100 210-230 0,29 0,36 0,38
GBssr-sa-33 3 3 100 280-320 0,50 0,47 0,47
GBssr-sa-72 4 4 100 300-400 0,43 0,66 0,66
GBssr-sa-108 2 2 100 200-250 0,14 0,55 0,54
GBssr-sa-123 3 3 100 250-350 0,43 0,58 0,57
GBssr-sa-173 2 2 100 200-250 0,18 0,20 0,20
GBssr-sa-182 2 2 100 200-250 0,32 0,39 0,39
GBssr-sa-184 2 2 100 200-220 0,36 0,48 0,48
Tổng 25 25
Trung bình 2,5 2,5 100 160-400 0,33 0,45 0,46

PIC: polymorphism information content, HO: observed heterozygosity, HE: expected heterozygosity.

hơn các nghiên cứu của Wu & ctv. (2014), Pandey
& ctv. (2015) và Nguyen & ctv. (2017), đạt tương
ứng là 57%, 36,5% và 70,89%. Số lượng đoạn
khuếch đại dao động từ 2 đến 4, trong đó mồi
GBssr-sa-72 cho nhiều băng nhất với 4, tất cả 4
băng đều đa hình. Số đoạn khuếch đại của từng
mồi trung bình đạt 2,5 băng/mồi, và đây cũng
là trung bình số băng đa hình của các mồi SSR
(Bảng 4). Kết quả này tương tự như nghiên cứu
của Zhang & ctv. (2010) và Nguyen & ctv. (2017),
đạt tương ứng 2,31 và 2,3 băng. Tuy vậy, kết
quả này lại thấp hơn nghiên cứu của Yepuri &
ctv. (2013), Wu & ctv. (2014) và Pandey & ctv.
(2015), đạt tương ứng 3,37; 3,00 và 3,65 băng.
Kích thước đoạn khuếch đại trên các chỉ thị SSR
biến động từ 160-400 bp. Thông tin đa hình (PIC)
của 10 chỉ thị SSR biến động từ 0,20 – 0,66, giá trị
trung bình 0,46 (Bảng 4). Giá trị PIC của nghiên
cứu này thấp hơn nghiên cứu của Yepuri & ctv.
(2013) và Pandey & ctv. (2015) đạt tương ứng
0,57 và 0,72 và cao hơn nghiên cứu của Zhang &
ctv. (2010) và Nguyen & ctv. (2017) đạt tương
ứng 0,34 và 0,41.

Kết quả phân nhóm đa dạng di truyền cho thấy
7 mẫu giống mè trong nghiên cứu có sự đa dạng
di truyền rất cao, khoảng cách đa dạng di truyền
dao động từ 0,0 - 1,0 (Hình 9). Cây phân nhóm
chia các mẫu giống mè thành 5 nhóm khác nhau
ở mức giá trị trung bình khoảng cách đa dạng
di truyền 0,25. Kết quả nghiên cứu này cho hệ
số tương tự như các nghiên cứu của Zhang &
ctv. (2010) khi sử dụng kết hợp chỉ thị SSR và
SRAP để đánh giá tương ứng cho 404 và 453 mẫu
giống mè, đều đạt trung bình 0,71. Trong khi đó,
nghiên cứu của Yepuri & ctv. (2013) khi đánh giá

49 mẫu giống mè sử dụng chỉ thị SSR cho hệ số
tương đồng di truyền biến động từ 0,49 – 1,00.

Trong nghiên cứu này, ở mức giá trị trung bình
khoảng cách đa dạng di truyền 0,25 đã chia 7
giống mè thành 5 nhóm. Nhóm I gồm 2 giống
DH1 và T.Ng8, hai giống này có vài đặc tính
nông học tương đồng như ngày ra hoa đầu tiên,
số quả trên cây, số quả trên nách lá, số khía trên
quả, phân nhánh ít khi quan sát ngoài ruộng thực
nghiệm. Nhóm II chỉ có 1 giống là MT30. Nhóm
III gồm 2 giống là TNB17 và MT20, hai giống
này có các đặc tính nông học tương đồng như
ngày ra hoa, số quả trên nách lá, chiều cao cây
và thời gian sinh trưởng. Nhóm IV và V chỉ có 1
giống lần lượt là DNB30 và GENE1.

4. Kết Luận

Tổng số 7 mẫu giống mè được đánh giá sự biến
thiên di truyền dựa trên 10 chỉ thị SSR. Hầu hết
các mẫu giống thể hiện có sự biến thiên di truyền
giữa các cá thể trong cùng mẫu giống. Trong đó,
mẫu giống TNB17 có số cá thể có sự đồng hình di
truyền cao nhất so với các mẫu giống còn lại, và
ngược lại mẫu giống GENE1 có sự biến thiên di
truyền cao nhất so với 6 mẫu giống còn lại. Kết
quả phân nhóm dựa vào khoảng cách di truyền
giữa các mẫu giống cho thấy 7 mẫu giống mè
có tính đa hình cao, đây là nguồn vật liệu quan
trọng cho công tác nghiên cứu và chọn tạo giống
mè năng suất cao trong tương lai. Kết quả nghiên
cứu này là nguồn thông tin rất hữu ích trong công
tác đánh giá di truyền và phát triển nguồn giống
cây mè đạt năng suất và chất lượng đáp ứng nhu
cầu canh tác cây mè trong tương lai.
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ABSTRACT

The tapping labor shortage has been identified as a major issue
for natural rubber companies in Vietnam. This study aimed to
determine a suitable tapping system to adapt to the labor short-
age. The experiment was conducted on RRIV 106 clone at Dong
Phu rubber company, Binh Phuoc province, Vietnam in two the
tapping years 2018 and 2019. The results showed that the treat-
ments of low-frequency tapping systems (d5, d6) increased indi-
vidual yield per tree per tapping (g/t/t) compared with that of
d4. The g/t/t of treatments d5 and d6 with latex stimulant (ET
2.5%) applied by 6 to 10 times per year (d5, ET.6/y; d5, ET.8/y;
d6, ET.8/y; d6, ET.10/y) was 23; 27; 45 and 47% higher than
that of the control (d4, ET.4/y), respectively. Labor productivity
(kg/task/day) of low-frequency tapping systems increased simi-
larly to g/t/t. The tapper requirements of low tapping frequency
(d5 and d6) were 20% and 33% lower than that of d4, respec-
tively. Land productivity per year (kg/ha/year) of low-frequency
tapping systems (d5 and d6) was equivalent (98 to 101%) as
compared with that of the control. The effects of tapping sys-
tems on latex physiological parameters, tapping panel dryness
rate (TPD), and dry rubber content (DRC, %) were not signifi-
cantly different.

Cited as: Truong, H. V., Nguyen, N., & Bui, M. H. A. (2020). Effect of low-frequency tapping
systems (d5; d6) on latex yield, labor productivity and latex physiological parameters on RRIV
106 clone. The Journal of Agriculture and Development 19(5), 20-26.
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Ảnh hưởng của chế độ cạo nhịp độ thấp (d5, d6) đến năng suất mủ cao su, năng suất
lao động và các chỉ tiêu sinh lý mủ trên dòng vô tính RRIV 106 tại Đồng Phú
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TÓM TẮT

Sự thiếu hụt lao động cạo mủ đang trở thành một trong những khó
khăn nhất với các Công ty sản xuất cao su thiên nhiên tại Việt Nam.
Do đó, nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm góp phần xác định chế
độ cạo phù hợp trong điều kiện thiếu hụt lao động. Thí nghiệm được
thực hiện trong 2 năm (2018 và 2019) trên dòng vô tính RRIV 106 tại
Công ty cao su Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước. Kết quả cho thấy
cây cao su ở các nghiệm thức cạo nhịp độ thấp (d5 và d6) có năng suất
cá thể trên lần cạo (g/c/c) gia tăng so với nhịp độ d4. Trong đó, năng
suất cá thể trên lần cạo của các nghiệm thức cạo nhịp độ d5 kết hợp sử
dụng chất kích thích mủ ET 2,5% bôi 6 và 8 lần/năm (d5, ET.6/y; d5,
ET.8/y) cho năng suất tăng 23 đến 27% và các nghiệm thức cạo nhịp
độ d6 (d6, ET.8/y; d6, ET.10/y) tăng 45 đến 47% so với đối chứng
(d4, ET.4/y). Năng suất lao động cạo mủ cũng gia tăng tương tự như
năng suất cá thể trên lần cạo. Nhu cầu lao động cạo mủ giảm từ 20%
ở nhịp độ cạo d5 đến 33% ở nhịp độ cạo d6 so với nhịp độ d4. Năng
suất vườn cây (kg/ha/năm) của các chế độ cạo nhịp độ nhịp độ d5 và
d6 đạt tương đương (98 đến 101%) so với đối chứng. Các chế độ cạo
không tác động đến các chỉ tiêu sinh lý mủ, tỷ lệ khô mặt cạo và hàm
lượng cao su khô (DRC, %).

1. Đặt Vấn Đề

Ngành sản xuất cao su thiên nhiên đang phải
đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động cạo
mủ ngày càng nghiêm trọng. Tất các nỗ lực về cơ
giới hóa trong cạo mủ cho đến nay đều thất bại
(Vijayakumar, 2008). Vì vậy, việc nghiên cứu các
chế độ cạo theo hướng giảm công lao động, tăng
năng suất lao động đang được quan tâm. Trong
đó chế độ cạo nhịp độ thấp (tăng thời gian nghỉ
giữa 2 lần cạo, từ đó tăng số phần cạo trên mỗi
công nhân cạo mủ) kết hợp tăng tần số sử dụng
chất kích thích mủ hợp lý là hướng nghiên cứu có
thể đáp ứng được yêu cầu nêu trên. Nhiều nghiên
cứu đã được thực hiện và chứng minh rằng chế độ
cạo nhịp độ thấp giúp giảm nhu cầu lao động cạo
mủ (Nguyen, 2003; Kim & ctv., 2012; Truong &
ctv., 2013). Theo Vijayakumar (2008), việc chấp
nhận nhịp độ cạo d4 (bốn ngày cạo một lần) hoặc
d6 (sáu ngày cạo một lần) cơ bản có thể giảm nhu
cầu về lao động cạo mủ, tăng thu nhập cho người

lao động. Truong & ctv. (2013) cũng cho rằng,
đối với dòng vô tính PB 260 ở chế độ cạo nhịp độ
thấp d5 có năng suất cá thể trung bình trên lần
cạo (g/c/c) qua 3 năm theo dõi (2010 đến 2012)
cao hơn đối chứng d3 là 35% và ở chế độ cạo nhịp
độ thấp d4 có năng suất cá thể trên lần cạo cao
hơn d3 là 15%. Tuy nhiên, theo Diarrassouba &
ctv. (2012), khả năng đáp ứng với nhịp độ cạo
và chất kích thích mủ của mỗi dòng vô tính khác
nhau là khác nhau.

RRIV 106 là dòng vô tính mới được khuyến cáo
ở Bảng II trong cơ cấu bộ giống giai đoạn 2010
đến 2015 và Bảng I cơ cấu bộ giống giai đoạn
2016 đến 2020 của Tập đoàn Công nghiệp cao
su Việt Nam. Đây là dòng vô tính mới do Viện
Nghiên cứu cao su Việt Nam lai tạo, đến nay các
nghiên cứu về chế độ cạo trên dòng vô tính này
vẫn còn hạn chế. Vì vậy việc nghiên cứu chế độ
cạo phù hợp trên dòng vô tính RRIV 106 theo
hướng giảm nhịp độ cạo là cần thiết.

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá tác
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động của các chế độ cạo nhịp độ thấp đến năng
suất mủ, năng suất lao động cạo mủ và các chỉ
tiêu liên quan đến năng suất mủ, từ đó góp phần
xác định chế độ cạo phù hợp trong điều kiện thiếu
hụt lao động cạo mủ.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu và hóa chất

Dòng vô tính cao su RRIV 106 được trồng năm
2011 tại Nông trường Cao su Tân Thành, Công
ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú, huyện Đồng Phú,
tỉnh Phước Phước. Năm mở cạo 2018. Tỷ lệ mở
cạo đạt 90% (500 cây/ha), diện tích lô bao gồm
các hàng bảo vệ là 17 ha, trong đó diện tích thí
nghiệm tương đương 9,0 ha.

Chất kích thích mủ Ethephon (acid
2–Chloroethyl phosphonic) sau đây gọi là
ET, nồng độ 2,5% do Viện nghiên cứu Cao su
Việt Nam sản xuất.

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư
trang bị cho cây cao su thu hoạch mủ được áp
dụng theo quy định kỹ thuật cây cao su và đồng
đều nhau cho tất cả các nghiệm thức.

2.2. Bố trí thí nghiệm

Nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm cạo
liên tục, từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 01 năm
2020. Thí nghiệm một yếu tố gồm 6 nghiệm thức
được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, với
3 lần lặp lại, quy mô mỗi thí nghiệm là ½ phần
cạo (250 đến 260 cây/ô cơ sở). Mỗi nghiệm thức
là 1 chế độ cạo được kết hợp giữa nhịp độ cạo
(d4, d5, d6) và tần số kích thích mủ 4 đến 10
lần/năm theo nguyên tác giảm nhịp độ cạo tăng
tần số kích thích mủ. Các cây thí nghiệm được
cạo với chiều dài miệng cạo ngửa là 1

2 vòng thân
cây, cạo liên tục 10 tháng/năm (từ tháng 4 đến
tháng 1 năm kế tiếp), chi tiết như sau:

N1: S/2 d4 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 4/y (đối
chứng).

N2: S/2 d4 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 6/y.
N3: S/2 d5 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 6/y.
N4: S/2 d5 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 8/y.
N5: S/2 d6 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 8/y.
N6: S/2 d6 10m (4-1)/12. ET 2,5% Pa 10/y.
Liều lượng bôi chất kích thích mủ là 0,75

gam/cây/lần bôi.
Ghi chú:

4/y: Bôi kích thích vào tháng 5, 6 và tháng 10,
11.

6/y: Bôi kích thích vào tháng 5, 6, 7 và tháng
10, 11, 12.

8/y:Bbôi kích thích vào tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 và tháng 12.

10/y: Bôi kích thích vào các tháng trong năm
cạo, mỗi tháng bôi một lần.

2.3. Các chỉ tiêu theo dõi

Năng suất mủ được theo dõi cả mủ nước (latex)
và mủ tạp (cup lump) theo từng lần cạo trong
năm trên từng ô cơ sở. Tính năng suất mủ quy
khô trên cây trên lần cạo (g/c/c), năng suất lao
động cạo mủ (kg/phần cạo/ngày), năng suất mủ
quy khô trên vườn cây trên năm (kg/ha/năm).

Hàm lượng cao su khô (DRC, %): được theo
dõi 2 lần/tháng theo từng ô cơ sở.

Các chỉ tiêu sinh lý mủ: Theo dõi 4 chỉ tiêu là
hàm lượng đường (Sucrose mM), Thiols (R-SH,
mM), lân vô cơ (Pi, mM) và tổng hàm lượng chất
rắn (TSC, %). Mẫu được lấy gộp của 20 cây đại
diện trên từng ô cơ sở và được phân tích theo
phương pháp của Viện Nghiên cứu Cao su Việt
Nam. Tần số theo dõi 1 lần/năm vào tháng 11.

Tỷ lệ khô mặt cạo được theo dõi vào tháng 6
và tháng 12 hàng năm.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu

Các số liệu được tổng hợp và vẽ đồ thị bằng
phần mền Excel 2013.

Sử dụng phần mền SAS 8.1 để xử lý phân tích
ANOVA và trắc nghiệm LSD mức ý nghĩa α =
0,05.

3. Kết Quả và Thảo luận

3.1. Năng suất mủ và năng suất lao động cạo
mủ

3.1.1. Năng suất cá thể trên lần cạo (g/c/c)

Kết quả Bảng 1 cho thấy trung bình năng suất
cá thể trên lần cạo qua 2 năm ở mức cao và biến
thiên từ 77,7 đến 114,0 g/c/c. Các nghiệm thức
cạo nhịp độ d5 và d6 có năng suất cá thể trên lần
cạo tăng so với các nghiệm thức cạo d4. Trong đó
các nghiệm thức cạo nhịp độ d5 kích thích 6 lần
và 8 lần/năm tăng từ 23 đến 27% so với nghiệm
thức đối chứng (d4, ET.4/y). Các nghiệm thức
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Bảng 1. Năng suất mủ quy khô và hàm lượng cao su khô (DRC, %) trong hai năm (2018 và 2019)

Nghiệm thức Năng suất cá thể trên
lần cạo (g/c/c)

Năng suất quần thể
(kg/ha/năm)

Hàm lượng cao su khô
(DRC, %)

N1 (d4,ET.4/y) ĐC 77,7c (100) 2.642 (100) 33,2
N2 (d4,ET.6/y) 80,1c (103) 2.723 (103) 32,8
N3 (d5,ET.6/y) 95,8b (123) 2.635 (98) 32,8
N4 (d5,ET.8/y) 98,7b (127) 2.720 (101) 33,2
N5 (d6,ET.8/y) 112,9a (145) 2.598 (98) 33,4
N6 (d6,ET.10/y) 114,0a (147) 2.622 (99) 33,3

CV (%) 4,14 3,80 1,76
F Tính 44,63** 0,81ns 0,49ns

Tổng số lần cạo bình quân trong năm: nhịp độ d4 là 68 lần/năm, d5 là 55 lần/năm, d6 là 46 lần/năm (tính từ tháng 4 đến
31/01 năm sau).
Quy ước số cây cạo trên ha là 500 cây.
Số trong ngoặc đơn chỉ tỷ lệ phần trăm so với đối chứng.
ĐC: Đối chứng.

Ở cùng một cột, các giá trị có cùng ký tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
**: Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.
ns: Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

cạo nhịp độ d6 kích thích 8 và 10 lần/năm tăng
45 đến 47% so với đối chứng.

So sánh cùng tần số kích thích mủ 6 lần trên
năm (6/y) cho thấy nghiệm thức cạo nhịp độ d5
có năng suất cá thể trên lần cạo cao hơn so với
nghiệm thức cạo nhịp độ d4 là 20% và khác biệt
có ý nghĩa thống kê (95,8 g so với 80,1 g/c/c).
Tương tự, khi so cùng tần số kích thích mủ 8 lần
trên năm (8/y) cho thấy nghiệm thức cạo nhịp
độ d6 có năng suất cá thể trên lần cạo cao hơn so
với nhịp độ cạo d5 là 14% và khác biệt có ý nghĩa
thống kê (112,9 so với 98,7 g/c/c). Kết quả này
phù hợp với nghiên cứu của Kim & ctv. (2012)
khi giảm nhịp độ cạo cho năng suất cá thể trên
lần cạo gia tăng. Jacob & ctv. (1988) cũng chứng
minh rằng, dòng chảy mủ và sản lượng với nhịp
độ cạo có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Như vậy,
việc giảm nhịp độ cạo đã làm gia tăng năng suất
mủ trên lần cạo.

So sánh cùng nhịp độ cạo cho thấy, khi tăng tần
số kích thích mủ (d4 tăng từ 4 lên 6/y; d5 tăng
từ 6 lên 8/y và d6 tăng từ 8 lên 10/y) cho năng
suất cá thể tăng. Điều này có thể được giải thích
là do tác động đầu tiên của chất kích thích mủ
là kéo dài thời gian chảy mủ, tăng cường trao đổi
chất, hoạt hóa các quá trình biến dưỡng trong hệ
thống mạnh mủ và thúc đẩy quá trình sinh tổng
hợp cao su làm tăng sản lượng mủ (d’Auzac &
Jacob, 1984). Tuy nhiên, sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê về chỉ tiêu năng suất cá thể trên
lần cạo ở các cặp nghiệm thức có cùng nhịp độ
cạo (4/y và 6/y ở nhịp độ d4; 6y và 8/y ở nhịp
độ d5; 8/y và 10/y ở nhịp độ d6, Bảng 1).

3.1.2. Năng suất quần thể trên năm (kg/ha/năm)

Năng suất quần thể trên năm được cấu thành
bởi các yếu tố là năng suất cá thể trên mỗi lần
cạo, mật độ cây cạo trên đơn vị diện tích (số
cây cạo/ha) và số lần cạo trong năm. Trong thí
nghiệm này mật độ cây cạo là đồng đều giữa các
nghiệm thức. Do đó năng suất quần thể trên năm
ảnh hưởng trực tiếp bởi năng suất cá thể trên lần
cạo và số lần cạo trong năm.

Số lần cạo mủ trong năm ở các nghịp độ cạo d5
và d6 thấp hơn so với nhịp độ d4, tương ứng là 55;
46 so với 68 lần năm. Tuy nhiên, do có năng suất
suất cá thể trên lần cạo tăng cao nên năng suất
quần thể của các nghiệm thức cạo d5 và d6 cũng
đạt ở mức cao và tương đương so với nghiệm thức
đối chứng. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống
kê giữa các nghiệm thức. Trong đó nghiệm thức
cạo d5 kích thích 8 lần/năm (d5, ET.8/y) có năng
suất đạt 103% so với đối chứng (d4, ET.4/y) và
tương đương so với nghiệm thức cạo nhịp độ d4
kích thích 6 lần/năm (d4, ET.6/y) (Bảng 1).

3.1.3. Hàm lượng cao su khô (DRC, %)

Hàm lượng cao su khô có liên quan đến độ nhầy
và sự tái sinh mủ giữa hai lần cạo. Hàm lượng
cao su khô cao làm tăng độ nhầy của mủ, cản trở
dòng chảy, do vậy hạn chế năng suất (Van Gils,
1951). Khi xử lý bằng Ethephon (chất kích thích
mủ) luôn luôn làm giảm DRC trong mủ, sự sụt
giảm DRC trong thành phần mủ (Latex) khi kích
thích được bù đắp nhiều hơn do việc giảm nhịp
độ cạo (Eschbach & Banchi, 1984). Kết quả Bảng
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Bảng 2. Năng suất lao động và nhu cầu lao động ở các chế độ cạo mủ khác nhau

Nghiệm thức Năng suất lao động
(kg/phần cạo/ngày)

Tỷ lệ nhu cầu lao động
(quy đổi ra %)

N1 (d4,ET.4/y) ĐC 38,9c (100) 100
N2 (d4,ET.6/y) 40,9c (103) 100
N3 (d5,ET.6/y) 47,9b (123) 80
N4 (d5,ET.8/y) 49,5b (127) 80
N5 (d6,ET.8/y) 56,5a (145) 67
N6 (d6,ET.10/y) 58,1a (147) 67

CV (%) 4,17
F Tính 44,58**

Quy ước số cây cạo trên phần cạo là 500 cây.

Ở cùng một cột, các giá trị có cùng ký tự thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
**: Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.
ĐC: Đối chứng.
Số trong ngoặc đơn chỉ tỷ lệ phần trăm so với đối chứng.

1 cho thấy, các nghiệm thức đều có DRC ở mức
bình thường và biến thiên trong khoảng 32,8 đến
33,3%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê
giữa các nghiệm thức về chỉ tiêu DRC. So sánh
cùng tần số kích thích mủ 6 lần trên năm (6/y)
cho thấy nghiệm thức cạo nhịp độ d4 có DRC
tương đương với nhịp độ cạo d5. Tương tự, khi so
cùng tần số kích thích mủ 8 lần trên năm (8/y)
cho thấy nghiệm thức cạo nhịp độ d5 có DRC
tương đương so với nghiệm thức cạo d6. Như vậy,
kết quả này chưa ghi nhận sự ảnh hưởng của các
nhịp độ cạo d5 và d6 đến DRC so với nhịp độ d4.

3.2. Năng suất lao động và nhu cầu lao động
cạo mủ

Do có năng suất cá thể cao, nên năng suất lao
động của các công nhân cạo ở các nghiệm thức
nhịp độ d5 và d6 cao hơn so với các nghiệm thức
cạo d4. Năng suất lao động ở các nghiệm thức cạo
nhịp độ d5 (ET.6 và 8/y) tăng từ 23 đến 27% so
với nghiệm thức đối chứng (d4, ET.4/y) và ở các
nghiệm thức cạo nhịp độ d6 (ET8 và 10/y) tăng
45 đến 47% so với đối chứng (Bảng 2). Nhu cầu
lao động lao động cạo mủ khi áp dụng nhịp độ
cạo d5 giảm được 20% và d6 giảm 33% so với
nhịp độ cạo d4.

3.3. Các chỉ tiêu sinh lý mủ

Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trong mủ có
liên quan đến quá trình chảy mủ và sự tái sinh
mủ thường được gọi là các chỉ tiêu sinh lý mủ
vì phản ảnh tình trạng của hệ thống mạch mủ.
Có nhiều chỉ tiêu sinh lý mủ liên quan đến sản
lượng (liên quan đến dòng chảy và sự tái sinh

mủ) nhưng theo Jacob & ctv. (1986), có bốn chỉ
tiêu là đường (Sucrose), lân vô cơ (Pi), Thoils và
tổng hàm lượng chất rắn (TSC), những chỉ tiêu
quan trọng nhất có thể giúp phản ánh khá đầy
đủ tình trạng sinh lý, hoạt động của hệ thống
mạch mủ trong mối quan hệ đến sản lượng và
cần được đánh giá cùng thời điểm với năng suất
mủ. Kết quả Bảng 3 cho thấy, các chỉ tiêu hàm
lượng đường, lân vô cơ và thilos của các nghiệm
thức ở mức bình thường và khác biệt không có ý
nghĩa thống kê giữa các nghiệm qua 2 lần theo
dõi. Tổng hàm lượng chất rắn ở lần quan trắc
tháng 11/2018 của các nghiệm thức có sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê, các nghiệm thức cạo
nhịp độ d6 có TSC cao hơn d4, tuy nhiên khi
so TSC của nhịp độ d5 (ET.6/y và 8/y) và d4
(ET.4/y và 6/y) hoặc d5 (ET.6/y và 8/y) và d6
(ET.8/y và 10/y) chưa thấy rõ quy luật biến thiên
về hàm lượng TSC. Ở lần quan trắc vào tháng
11/2019 hàm lượng TSC khác biệt không có ý
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức. Tóm lại,
các chỉ tiêu sinh lý mủ của các nghiệm thức ở
mức bình thường. Các chế độ cạo không có tác
động đến các chỉ tiêu sinh lý mủ.

3.4. Tỷ lệ khô mặt cạo

Khô mặt cạo là hiện tượng sau khi cạo trên
miệng cạo từng phần hay toàn phần không chảy
mủ. Thông thường mỗi năm khai thác tỷ lệ khô
mặt cạo gia tăng khoảng 1% (d’Auzac, 1997).
Theo Jacob & Krishnakumar (2006) hiện tượng
khô mặt cạo vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân.
Tuy nhiên, Obouayeba & ctv. (2011) ghi nhận
rằng, áp dụng nhịp độ cạo cao kết hợp sử dụng
chất kích thích mủ thể hiện tỷ lệ khô mặt cạo cao.
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Bảng 3. Trung bình hàm lượng các chỉ tiêu sinh lý mủ của các chế độ cạo trong hai năm (2018 và
2019)

Nghiệm thức
Sucrose (mM) Pi (mM) R-SH (mM) TSC (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

N1 (d4,ET.4/y) ĐC 3,8 3,2 9,6 11,3 0,75 0,69 34,8c 38,2
N2 (d4,ET.6/y) 4,7 3,1 8,0 9,9 0,76 0,65 35,2c 39,1
N3 (d5,ET.6/y) 4,5 3,1 9,1 9,9 0,72 0,63 36,2bc 39,0
N4 (d5,ET.8/y) 4,2 2,8 9,0 9,6 0,67 0,58 38,5ab 38,5
N5 (d6,ET.8/y) 3,8 3,5 8,2 8,4 0,64 0,58 38,8ab 41,1
N6 (d6,ET.10/y) 3,8 2,9 8,6 8,4 0,59 0,53 41,0a 41,3

CV (%) 13,20 21,55 23,70 14,43 21,58 12,22 4,50 4,20
F tính 1,55ns 0,37ns 0,25ns 1,90ns 0,60ns 1,70ns 6,09** 1,97ns

Các giá trị trong cùng một cột có cùng ký tự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
**: Sự khác biệt rất có ý nghĩa thống kê.
ns: sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
Đ/C: Đối chứng.

Bảng 4. Tỷ lệ khô mặt cạo toàn phần (%) trong hai năm thí nghiệm (2018 và 2019)

Nghiệm thức Số cây
Năm 2018 (%) Năm 2019 (%)

Tháng 7 Tháng 12 Tháng 7 Tháng 12
N1 (d4,ET.4/y) ĐC 781 0,14 1,62 1,54 2,18ab

N2 (d4,ET.6/y) 769 0,13 0,67 1,69 4,03a

N3 (d5,ET.6/y) 776 0,00 0,81 1,42 2,19ab

N4 (d5,ET.8/y) 784 0,00 0,39 1,15 1,40b

N5 (d6,ET.8/y) 753 0,00 0,41 0,40 0,93b

N6 (d6,ET.10/y) 747 0,00 0,78 0,80 0,94b

CV (%) 9,83 29,96 30,05 21,73
F Tính 1,00ns 1,09ns 0,81ns 3,51*

Số liệu được chuyển đổi sang dạng y = (x + 0,5)2 để xử lý thống kê.
ĐC: Đối chứng.

Kết quả quan trắc tỷ lệ khô mặt cạo được trình
bày ở Bảng 4. Kết quả cho thấy đã ghi nhận tỷ
lệ khô mặt cạo ở mức độ toàn phần trên tất cả
các nghiệm thức. Tỷ lệ khô mặt cạo có xu hướng
gia tăng sau 2 năm cạo, trong đó ở lần quan trắc
vào tháng 11/2019 ghi nhận rằng ở các nhịp độ
cạo thấp (d5 và d6) có tỷ lệ khô mặt cạo thấp
hơn so với d4. Trong đó nghiệm thức cạo d4 kích
thích 6 lần/năm (d4, ET. 6/y) có tỷ lệ khô mặt
cạo là cao nhất và thấp nhất là nghiệm thức cạo
d6 kích thích 8 lần/năm (d6, ET. 8/y).

4. Kết Luận

Các nghiệm thức cạo nhịp độ thấp (d5 và d6)
có năng suất cá thể trên lần cạo tăng so với nhịp
độ d4. Trong đó các nghiệm thức cạo nhịp độ
d5 kết hợp sử dụng chất kích thích mủ ET 2,5%
bôi 6 và 8 lần/năm (d5, ET.6/y; d5, ET.8/y) cho
năng suất các thể trên lần cạo tăng 23 đến 27% và
các nghiệm thức cạo nhịp độ d6 (d6, ET.8/y; d6,
ET.10/y) tăng 45 đến 47% so với đối chứng (d4,

ET.4/y). Năng suất lao động cạo mủ cũng gia
tăng tương ứng. Nhu cầu lao động cạo mủ giảm
từ 20% ở nhịp độ d5 và giảm 33% ở nhịp độ d6 so
với nhịp độ d4. Năng suất vườn cây (kg/ha/năm)
của các chế độ cạo nhịp độ nhịp độ d5 và d6 đạt
tương đương (98 đến 101%) so với đối chứng.

Các chế độ cạo không tác động đến các chỉ tiêu
sinh lý mủ, tỷ lệ khô mặt cạo và hàm lượng cao
su khô (DRC, %).
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ABSTRACT

The objective of the experiment was to determine effects of Brassinos-
teroid (BRs) concentrations on growth, development and yield of Jasmine
85 rice cultivar under salinity conditions at panicle initiation stage. The
experiment was laid out in a completely randomized design with three
replications and consisted of two factors. The first factor comprised three
salinity concentrations: 0%₀ (control), 2%₀ and 4%₀ and the second factor
had three concentrations of BRs: 0 ppm (control), 2 ppm and 4 ppm.
The results showed that under non-saline conditions, the control rice
plants sprayed with BRs at a concentration of 2 ppm had the highest
values of root length (33.39 cm), leaf area (42.41 cm2), proportion of
firm seeds (72.20%), weight of 1000 seeds (28.14 g) and yield (725.55
g/barrel). At the salinity level of 4%₀, rice plants sprayed with BRs at
a concentration of 2 ppm demonstrated the highest levels of APX and
CAT enzymes. Briefly, rice plants grown under higher salinity levels had
decreased growth and yield. Spraying BRs helped improve growth and
yield parameters of rice under high salinity conditions.

Cited as: Phan, V. H., Bui, T. M., & Nguyen, S. D. (2020). Effects of Brassinosteroid on growth,
development, yield and activities of some antioxidant enzymes of Jasmine 85 rice cultivar under
salinity conditions. The Journal of Agriculture and Development 19(5), 27-34.
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Ảnh hưởng của Brassinosteroid lên sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và hoạt tính
một số enzyme chống oxy hóa của giống lúa Jasmine 85 trong điều kiện mặn
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TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ
Brassinosteroid (BRs) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất trong
điều kiện nhiễm mặn ở giai đoạn làm đòng. Thí nghiệm được bố trí theo
kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại và gồm có hai yếu tố. Yếu
tố thứ nhất gồm ba nồng độ xử lý mặn: (0%₀ (đối chứng), 2%₀, 4%₀)
và yếu tố thứ hai gồm ba nồng độ BRs: 0 ppm (đối chứng), 2 ppm, 4
ppm. Trong điều kiện không xử lý mặn, cây lúa được phun BRs ở nồng
độ 2 ppm có chiều dài rễ (33,39 cm), diện tích lá đòng (42,41 cm2), tỷ
lệ hạt chắc (72,20%), trọng lượng 1000 hạt (28,14 g), năng suất (725,55
g/thùng) cao nhất. Khi xử lý mặn ở nồng độ 4%₀, cây lúa được phun
BRs ở nồng độ 2 ppm có hoạt độ enzyme APX và CAT cao nhất. Tóm
lại, cây lúa được trồng ở điều kiện độ mặn cao thì sinh trưởng và năng
suất giảm. Phun BRs giúp cải thiện các chỉ tiêu về sinh trưởng và năng
suất của cây lúa trong điều kiện độ mặn cao.

1. Đặt Vấn Đề

Ở Việt Nam, lúa gạo chiếm vị trí vô cùng quan
trọng trong nền kinh tế quốc dân, lúa gạo không
chỉ là nguồn cung cấp lương thực chính mà còn
là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. Tuy nhiên,
trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu đã làm giảm diện tích đất trồng lúa,
ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng và năng suất
ngành trồng lúa. Đặc biệt là các giống gạo thơm
xuất khẩu, các giống này bị ảnh hưởng nhiều hơn
so với các giống thông thường trong đó có giống
Jasmine 85.

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của mặn thì
việc chọn giống lúa chống chịu mặn có chất lượng
và năng suất cao sẽ đòi hỏi thời gian kéo dài hàng
chục năm, vì vậy việc bổ sung ngoại sinh các chất
điều hòa sinh trưởng thực vật để tăng cường khả
năng chịu mặn của cây trồng là biện pháp đáng để
lựa chọn. Trên thế giới và Việt Nam đã có nhiều
nghiên cứu về việc bổ sung các chất điều hòa sinh

trưởng thực vật ngoại sinh nhằm tăng cường tính
chống chịu ở thực vật. Trong nhóm chất điều hòa
sinh trưởng thực vật thì Brassinosteroid (BRs)
đang được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài
nước quan tâm.

Brassinosteroid là một nhóm các chất điều hòa
sinh trưởng thực vật có vai trò then chốt trong
một loạt các hiện tượng phát triển ở thực vật bao
gồm phân chia tế bào và kéo dài tế bào ở thân và
rễ, phát sinh tế bào, phát triển sinh sản, lão hóa lá
và phản ứng với điều kiện bất lợi (Clouse & Sasse,
1998). Trên thế giới có một số nghiên cứu về ảnh
hưởng của BRs như xử lý hạt giống với dung dịch
BRs loãng đã cải thiện một cách đáng kể sự sinh
trưởng của các cây họ lúa trong điều kiện mặn. Ở
Việt Nam, Nguyen (2018) đã nghiên cứu về tác
động của BRs đến lúa trong điều kiện mặn như
phun BRs giúp cải thiện hiệu quả sinh trưởng cây
lúa nhờ duy trì tốt số bông/m2, số hạt chắc/bông
dẫn đến gia tăng năng suất lúa. Chính vì vậy, mục
tiêu của nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của
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nồng độ Brassinosteroid (BRs) đến sinh trưởng,
phát triển và năng suất trong điều kiện nhiễm
mặn ở giai đoạn làm đòng.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu

Giống lúa Jasmine 85 do Công ty Cổ phần Tập
đoàn Lộc Trời cung cấp. Giống lúa này có đặc
điểm như sau: thời gian sinh trưởng từ 95 – 102
ngày; chiều cao cây 85 – 90 cm, đẻ nhánh trung
bình, lá đòng thẳng; khối lượng 1,000 hạt khoảng
26 – 27 g. Hạt gạo dài 7,2 – 7,6 mm, trong suốt,
không bạc bụng, hàm lượng amylose trung bình
(20 – 21%), độ hóa hồ cấp 5, cơm mềm, dẻo, có
mùi thơm đặc trưng. Giống Jasmine 85 chịu mặn,
chịu hạn kém.

2.2. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn
ngẫu nghiên với ba lần lặp lại. Yếu tố thứ nhất
gồm ba nồng độ mặn: 0 (Đối chứng), 3%₀ và 4%₀;
yếu tố thứ hai gồm 3 nồng độ BRs: 0 (Đối chứng),
2 và 4 ppm. Lúa được trồng trong các thùng xốp
(60 x 40 x 30 cm). Tổng số thùng được sử dụng
trong thí nghiệm là 108 thùng.

2.3. Các bước thực hiện thí nghiệm

Việc xử lý mặn được thực hiện trong giai đoạn
làm đòng 37 - 43 ngày sau gieo (NSG) với các
nồng độ muối 0%₀, 3%₀ và 4%₀. Brassinolide (dẫn
xuất của BRs) được phun với nồng độ lần lượt
là 0, 2 và 4 ppm vào ngày thứ 5 sau khi xử lý
mặn theo từng nghiệm thức thí nghiệm. Đến thời
điểm 43 NSG, tiến hành rửa mặn bằng cách hút
hết nước muối ra khỏi thùng sau đó thay bằng
nước tưới bình thường.

Thí nghiệm được bón phân theo công thức 100
kg N/ha - 40 kg P2O5/ha - 30 kg K2O/ha với
lượng bón được chia theo 3 đợt: Đợt 1: 1/2 phân
đạm + 1/2 kali (7 NSG); Đợt 2: 1/3 phân đạm
+ 1/2 phân kali (22 NSG); Đợt 3: 1/3 phân đạm
(40 NSG).

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi

Các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, phát triển
và năng suất bao gồm: Chiều cao cây (cm), diện
tích lá đòng (cm2/lá), chiều dài rễ (cm), tổng
số hạt trên cây (hạt/cây), trọng lượng 1000 hạt

(g), tỷ lệ hạt chắc (%) và năng suất (g/thùng).
Chỉ tiêu sinh hóa bao gồm: Hàm lượng proline
(mg/g): đo mật độ quang ở bước sóng 520 nm
bằng máy đo mật độ quang (Paquin & Lechas-
seur, 1979); Hàm lượng protein (µg/g): đo mật độ
quang ở bước sóng 595 nm bằng máy đo mật độ
quang (Bradford, 1976); Hoạt độ enzyme catalase
(CAT) (EC.1.11.1.6) được xác định theo Chance
& Maehly (1955); Hoạt độ enzyme ascorbate per-
oxidase (APX) (EC.1.11.1.11) được xác định theo
Nakano & Asada (1981).

Số liệu được thống kê và tính trung bình
bằng phần mềm Excel, trắc nghiệm phân hạng
ANOVA bằng phần mềm SAS 9.1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

Kết quả Bảng 1 cho thấy, khi được phun BRs ở
các nồng độ khác nhau thì chiều cao cây lúa có sự
khác biệt rất có ý nghĩa thống kê ở các nồng độ
mặn khác nhau. Cây lúa được xử lý mặn ở nồng
độ 4%₀ có chiều cao cây thấp nhất (91,07 cm),
khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với ở nồng
độ 2%₀ và không xử lý mặn (đối chứng). Điều này
cho thấy nồng độ mặn trong nước càng cao thì
chiều cao cây lúa càng giảm. Kết quả này phù hợp
với kết quả của Saxena & Pandey (1981) khi họ
cho rằng chiều cao cây giảm một cách tuyến tính
với việc gia tăng mức độ mặn. Hasanuzzaman &
ctv. (2009) cũng đã cho thấy ảnh hưởng của độ
mặn lên chiều cao cây ở các giống khác nhau có
thể do khả năng di truyền của giống. Việc phun
BRs giúp cây lúa tăng trưởng chiều cao đáng kể
trong điều kiện xử lý mặn. Cây lúa Jasmine 85
cao nhất khi được phun BRs ở nồng độ 4 ppm
(95,03 cm), không khác biệt thống kê so với khi
được phun ở nồng độ 2 ppm, nhưng khác biệt rất
có ý nghĩa thống kê so với đối chứng 0 ppm (91,44
cm). Brassinosteroid là hoocmon thực vật có liên
quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển
của cây. Một trong những ảnh hưởng thú vị nhất
của BRs là khả năng giúp thực vật chống lại các
stress phi sinh học khác nhau (Bajguz & Hayat
2009; Hayat & ctv., 2010).

Diện tích lá đòng của giống lúa Jasmine 85 bị
ảnh hưởng bởi các nồng độ mặn, BRs và tương tác
giữa hai yếu tố này (Bảng 1). Diện tích lá đòng
của cây lúa đạt cao nhất khi không được xử lý
mặn (41,68 cm2), khác biệt rất có ý nghĩa thống
kê so với ở nồng độ 3%₀ và 4%₀. Như vậy, nồng độ
mặn trong nước tưới ảnh hưởng rõ rệt đến diện
tích lá đòng của cây lúa. Ở các nồng độ mặn khác
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ Brassinosteroid (BRs) đến chiều dài rễ, chiều cao cây
và diện tích lá đòng của giống lúa Jasmine 85

Ngày xử lý Độ mặn (%₀)
(A)

Nồng độ BRs (ppm) (B) TB (A)0 (ĐC) 2 4

Chiều dài rễ
(cm)

0 (Đối chứng) 31,88 33,39 35,44 33,57a

3 22,55 28,15 30,02 26,91b

4 18,69 23,45 28,40 23,67c

TB (B) 24,37b 28,46ab 31,29a

CV(%) = 16,16 FA = 11,21** FB = 5,3* FAxB = 0,41ns

Chiều cao cây
(cm)

0 (Đối chứng) 95,64 98,01 97,34 96,00a

3 90,92 92,97 94,03 92,58b

4 87,75 91,75 93,71 91,07c

TB (B) 91,44b 94,17a 95,03a

CV(%) = 2,26 FA = 19,15** FB = 7,12** FAxB = 0,88ns

Diện tích lá đòng
(cm2)

0 (Đối chứng) 38,47b 42,41a 44,18a 41,68a

3 35,28c 36,46bc 35,37c 35,70c

4 33,54c 43,63a 36,36c 37,85b

TB (B) 35,76b 38,64a 40,83a

CV(%) = = 4,32 FA = 29,99** FB = 21,11* FAxB = 9,08*
a-cTrong cùng 1 nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05; **: khác biệt rất
có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01.

nhau, việc phun BRs giúp cây lúa cải thiện diện
tích lá đòng. Diện tích lá đòng có giá trị cao nhất
khi được phun BRs ở nồng độ 4 ppm (40,83 cm2)
và thấp nhất khi không phun (35,76 cm2), chênh
lệch 5,07 cm2. Bên cạnh đó, diện tích lá đòng của
cây lúa dưới ảnh hưởng tương tác giữa nồng độ
mặn và BRs khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cây
lúa được trồng trong điều kiện không xử lý mặn
và được phun BRs ở nồng độ 4 ppm cho diện tích
lá đòng cao nhất (44,18 cm2). Diện tích lá đòng
thấp nhất khi cây lúa được trồng trong điều kiện
xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ và không được phun
BRs (33,54 cm2). Kết quả này cho thấy, nồng độ
mặn cao làm giảm diện tích lá đòng của cây lúa
và việc phun BRs giúp cây lúa thích nghi tốt với
điều kiện mặn.

Chiều dài rễ của cây lúa bị ảnh hưởng bởi nồng
độ mặn, BRs và tương tác giữa hai yếu tố này
(Bảng 1). Cây lúa được xử lý mặn ở nồng độ càng
cao thì chiều dài rễ càng ngắn (Hình 1). Khi được
xử lý mặn ở nồng độ 4%₀, cây lúa có chiều dài rễ
ngắn nhất (23,67 cm) không khác biệt thống kê
so với ở nồng độ 3%₀, nhưng khác biết rất có ý
nghĩa thống kê so với đối chứng 0%₀ (33,57 cm).
Chênh lệch chiều dài rễ cây lúa ở nồng độ mặn
0%₀ và 4%₀ là 9,90 cm. Cây lúa được phun các
nồng độ BRs khác nhau có chiều dài rễ khác biệt
có ý nghĩa thống kê. Cây lúa được phun BRs ở

nồng độ 4 ppm có chiều dài rễ đạt cao nhất (31,29
cm) và thấp nhất ở nồng độ 0 ppm (24,37 cm).

Tương tác giữa nồng độ xử lý mặn và phun
BRs không đến chiều dài rễ cây lúa. Chiều dài rễ
lúa dao động trong khoảng 18,69 đến 31,88 cm.

Nồng độ mặn và BRs ảnh hưởng đến các yếu tố
cấu thành năng suất, do đó dẫn đến sự khác biệt
về năng suất của cây lúa. Khi được xử lý mặn ở
nồng độ càng cao thì năng suất cây lúa càng thấp
(Bảng 2). Năng suất cây lúa đạt thấp nhất khi
được xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ (503,70 g/thùng)
và cao nhất ở nồng độ đối chứng 0%₀ (655,01
g/thùng). Việc phun bổ sung BRs cho cây lúa
giúp cải thiện năng suất đáng kể. Khi phun BRs
ở nồng độ 2 ppm cây lúa có năng suất cao nhất
(603,35 g/thùng) và thấp nhất ở nồng độ 0 ppm
(521,78 g/thùng). Tương tác giữa nồng độ mặn
và BRs cũng tác động rõ rệt đến năng suất cây
lúa. Cây lúa được xử lý mặn ở nồng độ 0%₀ kết
hợp với việc phun BRs ở nồng độ 2 ppm cho năng
suất cao nhất, đạt 725,55 g/thùng. Trong khi đó,
ở nồng độ mặn 4%₀ và không được phun BRs, cây
lúa cho năng suất thấp nhất (420,04 g/thùng).
Kết quả này tương tự với kết quả của Hayat &
ctv. (2007), khi tiến hành nghiên cứu trên cây cải.

Kết quả Bảng 3 cho thấy hàm lượng protein và
proline trong cây lúa chịu tác động của nồng độ
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Hình 1. Chiều dài rễ lúa Jasmine 85 khi được phun BRs ở các nồng độ mặn khác nhau.
Chú thích:
A1B0: 0%₀ + 0 ppm; A1B1: 0%₀ + 2 ppm; A1B2: 0%₀ + 4 ppm.
A2B0: 3%₀ + 0 ppm; A2B1: 3%₀ + 2 ppm; A2B2: 3%₀ + 4 ppm.
A3B0: 4%₀ + 0 ppm; A3B1: 4%₀ + 2 ppm; A3B2: 4%₀ + 4 ppm.
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Bảng 2. Ảnh hưởng của Brassinosteroid (BRs) đến các yếu tố cấu thành năng suất và
năng suất giống lúa Jasmine 85

Chỉ tiêu Độ mặn (%₀)
(A)

Nồng độ BRs (ppm) (B) TB (M)0 2 4

Tổng số hạt trên cây
(hạt/cây)

0 322,46 355,13 322,46 338,89a

3 298,25 306,75 327,38 310,79b

4 279,46 296,17 321,04 298,89c

TB (B) 300,06b 319,35a 329,17a

CV(%) = 6,10 FA = 10,21** FB = 5,31* FAxB = 1,09ns

Tỷ lệ hạt chắc
(%)

0 68,97ab 72,20a 69,73ab 70,30a

3 63,53bc 65,07abc 68,17abc 65,59b

4 55,10d 60,93cd 65,57abc 60,53c

TB (B) 62,53b 66,07ab 67,82a

CV(%) = 6,30 FA = 12,62** FB = 3,84* FAxB = 4,25*

Trọng lượng 1000 hạt
(g)

0 26,25b 28,14a 26,07b 26,82a

3 23,60c 24,40c 24,88bc 24,29b

4 21,84d 23,67c 24,53c 23,35c

TB (B) 23,89b 25,41a 25,16a

CV(%) = 3,13 FA = 47,85** FB = 9,82** FAxB = 4,13*

Năng suất
(g/thùng)

0 645,76ab 725,55a 593,74bc 655,01a

3 499,54cd 555,81bc 573,89bc 543,08b

4 420,04d 528,68c 562,37bc 503,70b

TB (B) 521,78b 603,35a 576,67ab

CV(%) = 10,58 FA = 15,41** FB = 4,34* FAxB = 2,6**
a-dTrong cùng 1 nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05; **: khác biệt rất có
ý nghĩa thống kê ở mức 0,01.

Bảng 3. Ảnh hưởng của Brassinosteroid (BRs) đến các yếu tố cấu thành năng suất và
năng suất giống lúa Jasmine 85

Chỉ tiêu Độ mặn (%₀)
(A)

Nồng độ BRs (ppm) (B) TB (A)0 2 4

Protein
(µg/g TLT)

0 66,2e 65,3e 81,9a 71,1b

3 55,7g 73,6d 63,0f 64,1c

4 65,9e 75,9c 78,6b 73,5a

TB (B) 62,6c 71,6b 74,5a

CV(%) = 1,3 FA = 260,46** FB = 423,97** FAxB = 179,11**

Proline
(µg/mg protein)

0 10,91g 11,08fg 11,28ef 11,09c

3 22,08a 13,67c 22,83a 19,52a

4 18,78b 18,92b 13,39d 17,03b

TB (B) 17,26a 14,56c 15,83b

CV(%) = 3,1 FA = 12,62** FB = 67,24** FAxB = 187,17**
a-gTrong cùng 1 nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý
nghĩa thống kê.
**: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 0,01.

xử lý mặn, BRs và tương tác giữa hai yếu tố này.
Hàm lượng protein trong cây lúa đạt cao nhất
là 73,5 µg/g trọng lượng tươi khi cây lúa được
xử lý mặn ở nồng độ 4%₀. Tương tự, cây lúa khi
được phun BRs ở nồng độ 4 ppm cũng cho hàm
lượng protein cao nhất (74,5 µg/g trọng lượng

tươi). Cây lúa được trồng trong điều kiện không
xử lý mặn (nồng độ mặn 0%₀) và được phun BRs
ở nồng độ 4 ppm cho hàm lượng protein đạt cao
nhất, 81,9 µg/g trọng lượng tươi.

Hàm lượng proline trong cây lúa cao nhất khi
được xử lý mặn ở nồng độ 3%₀ (đạt 19,52 µg/mg
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Bảng 4. Ảnh hưởng của Brassinosteroid (BRs) đến hoạt độ của hai enzyme catalase (CAT) và ascorbate
peroxidase (APX) của giống lúa Jasmine 85

Chỉ tiêu Độ mặn (%₀)
(A)

Nồng độ BRs (ppm) (B) TB (A)0 2 4

APX
(UI/mg protein)

0 22,08 x 10–2d 22,43 x 10–2d 11,05 x 10–2e 18,52 x 10–2c

3 12,08 x 10–2e 38,75 x 10–2c 23,40 x 10–2d 24,74 x 10–2b

4 14,88 x 10–2e 76,01 x 10–2a 53,18 x 10–2b 48,02 x 10–2a

TB (B) 16,35 x 10–2c 45,73 x 10–2a 29,21 x 10–2b

CV(%) = 7,93 FA = 373,88** FB = 335,43** FAxB = 135,10**

CAT
(UI/mg protein)

0 1,42e 1,26e 1,67d 1,45c

TB (B) 1,69c 1,96b 2,25a

CV(%) = 3,83 FA = 385,92** FB = 124,76** FAxB = 84,60**
a-eTrong cùng 1 nhóm giá trị trung bình, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.
**: khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 0,01.

protein) và thấp nhất ở nồng độ 0%₀ (11,09
µg/mg protein), chênh lệch 8,43 µg/mg protein.
Ở các nồng độ phun BRs khác nhau, nồng độ đối
chứng 0 ppm cho hàm lượng proline trong cây
lúa cao nhất 17,26 µg/mg protein và thấp nhất
là 14,56 µg/mg protein ở nồng độ 2 ppm.

Cây lúa được xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ kết hợp
với phun BRs ở nồng độ 0 ppm và 4 ppm cho hàm
lượng proline cao nhất (lần lượt là 22,08 và 22,83
µg/mg protein). Hàm lượng proline trong cây lúa
đạt thấp nhất 10,91 µg/mg protein khi được xử
lý mặn ở nồng độ 0%₀ và không phun BRs. Theo
Summart & ctv. (2010), proline được tích lũy ở
nhiều loài thực vật để đáp ứng với các stress từ
môi trường như hạn hán, lạnh và mặn.

Hoạt độ enzyme catalase (CAT) và ascorbate
peroxidase (APX) của giống lúa Jasmine 85 khác
biệt rất có ý nghĩa thống kê dưới ảnh hưởng của
nồng độ mặn, BRs và tương tác giữa hai yếu tố
này (Bảng 4). Hoạt độ enzyme APX cao nhất
(48,02 x 10˘2 UI/mg protein) khi cây lúa được
xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ và thấp nhất ở nồng
độ đối chứng 0%₀ (18,52 x 10˘2 UI/mg protein).
Hoạt độ của enzyme APX cao nhất (45,73 x 10˘2

UI/mg protein) khi được phun BRs ở nồng độ 2
ppm và thấp nhất ở nồng độ 0 ppm (16,35 x 10˘2

UI/mg protein). Cây lúa khi được xử lý mặn ở
nồng độ 4%₀ kết hợp phun BRs ở nồng độ 2 ppm
cho kết quả hoạt độ enzyme APX cao nhất (45,73
x 10˘2 UI/mg protein).

Kết quả Bảng 4 cũng cho thấy cây lúa khi được
xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ có hoạt độ enzyme CAT
của cây lúa đạt cao nhất (2,43 UI/mg protein),
khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với các nồng
độ còn lại trong thí nghiệm. Ở các nồng độ phun
BRs khác nhau, cây lúa có hoạt độ enzyme CAT

cao nhất (2,25 UI/mg protein) khi được phun ở
nồng độ 4 ppm và thấp nhất (1,69 UI/mg protein)
ở nồng độ 0 ppm. Tương tác giữa nồng độ mặn
4%₀ và BRs 2 ppm cho kết quả hoạt độ enzyme
CAT cao nhất (2,92 UI/mg protein). Theo Nunez
& ctv. (2003), cây lúa bị stress mặn và được xử lý
bằng BRs cho thấy sự gia tăng đáng kể các hoạt
động của CAT và tăng nhẹ APX. Bajguz (2011)
cũng đã cho thấy rằng xử lý bằng Brassinolide
có hiệu quả trong việc tăng hoạt động của các
enzyme chống oxy hóa (CAT và APX).

4. Kết Luận

Cây lúa được trồng ở điều kiện xử lý mặn càng
cao thì sinh trưởng và năng suất càng giảm. Phun
BRs giúp cây lúa cải thiện các chỉ tiêu về sinh
trưởng và năng suất trong điều kiện xử lý mặn.
Khi cây lúa được xử lý mặn ở nồng độ 4%₀ kết hợp
phun BRs ở nồng độ 2 ppm có hoạt độ enzyme
APX (76,01 x 10˘2 UI/mg protein) và CAT (2,92
UI/mg protein) cao nhất giúp gia tăng khả năng
chịu mặn.
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ABSTRACT

The Pinus kesiya and Podocarp (Dacrycarpus imbricatus) woods
were obtained from the plantations of the Southeast region of
Vietnam, with the initial humidity of 80 - 85%. The wood was cut
into boards with dimensions of 40 x 80 mm to 120 x 500 mm. In
this study, the Pinus kesiya and Podocarp woods were thermally
treated at with high temperatures ranging from 161oC to 218oC
and the duration from 7.5 h to 13 h. The experiment results
showed that the oven-dry density of pine and Bach tung tended
to decrease when it was treated at high temperatures during long
periods of time. In particular, the density of Pinus kesiya and
Podocarp woods decreased about 3.17 - 17.3% and 3.45 - 20.73%,
respectively, compared with the control samples. In the thermal
modification process, under the effects of high temperature Pinus
kesiya and Podocarp woods became darker than the modified
wood.
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TÓM TẮT

Gỗ Thông ba lá và Bạch tùng thí nghiệm được lấy từ rừng trồng
miền Đông Nam Bộ, độ ẩm ban đầu khoảng 80 – 85%. Gỗ được
gia công mẫu với quy cách dày x rộng x dài là 40 mm x (80 - 120)
mm x 500 mm. Gỗ được đưa vào xử lý biến tính nhiệt với nhiệt
độ từ 161oC đến 218oC và thời gian biến tính biến động từ 7,5 -
13 giờ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng thể tích khô kiệt của gỗ
Thông ba lá và gỗ Bạch tùng đều có xu hướng giảm khi được xử
lý ở nhiệt độ cao và thời gian dài. Trong đó, khối lượng thể tích
của gỗ Thông ba lá và Bạch tùng giảm trong khoảng lần lượt là
3,17 – 17,3% và 3,45 – 20,73% so với gỗ không xử lý. Trong quá
trình biến tính nhiệt, dưới tác dụng của nhiệt độ cao đã làm cho
gỗ Thông ba lá và Bạch tùng có màu sắc sẫm hơn.

1. Đặt Vấn Đề

Hiện nay, gỗ từ rừng có tuổi sinh trưởng dài
ngày càng khan hiếm. Đa số nguyên liệu gỗ sử
dụng trong sản xuất đồ mộc và xây dựng đều
được lấy từ rừng có tuổi sinh trưởng thấp. Gỗ từ
các loài cây mọc nhanh và thời gian sinh trưởng
ngắn này thường có tỉ lệ gỗ tuổi non cao, và có
nhiều nhược điểm như: dễ biến màu, dễ mục,
kích thước không ổn định khi sử dụng,. . . Những
nhược điểm này đã làm cho việc sản xuất sản
phẩm gỗ gặp không ít khó khăn, thậm chí đang
làm hạn chế phạm vi ứng dụng của gỗ. Vì vậy,
việc nghiên cứu một giải pháp phù hợp để xử lý
nâng cao chất lượng các loại gỗ này là vấn đề
rất cần thiết. Những năm qua, trên thế giới cũng
như trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu
được công bố như: sử dụng hoá chất để xử lý gỗ,

hoặc dùng các giải pháp vật lý để xử lý cải thiện
chất lượng gỗ. Trong các giải pháp đó, biến tính
nhiệt hay xử lý nhiệt độ cao đã được áp dụng và
đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Gỗ biến tính
nhiệt đã được nhiều quốc gia trên thế giới sản
xuất với quy mô công nghiệp (Hill, 2006).

Việc dùng nhiệt để biến tính gỗ không phải
phương pháp mới. Thậm chí từ năm 1920, Tie-
mann đã chỉ ra, khi sấy gỗ ở nhiệt độ cao không
những làm giảm độ ẩm thăng bằng mà còn giảm
cả độ dãn nở của gỗ. Đến năm 1937, Stamm &
Hansen cho biết độ ẩm thăng bằng, độ co rút và
dãn nở của gỗ đều giảm khi xử lý trong nhiều
môi trường khác nhau. Điển hình như năm 1973,
Rusche đã tiến hành biến tính nhiệt gỗ Thông
ba lá và Beech cho biết modul đàn hồi giảm có
ý nghĩa khi độ tổn hao khối lượng trên 8%, độ
bền nén giảm 20% ở mức tổn hao khối lượng 1%,
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Bảng 1. Miền thực nghiệm cho phương án quay bậc 2 Box – Hunter

Mức và khoảng biến thiên Giá trị mã hóa
Giá trị thực của các thông số
X1 (T)

Nhiệt độ (oC)
X2 (t)

Thời gian (giờ)
Mức sao trên (*) +α 218 13
Mức trên +1 210 12
Mức cơ sở 0 190 10
Mức dưới -1 170 8
Mức sao dưới (**) -α 161 7,5
Khoảng biến thiên ∆ 20 2

nhưng sau đó đã tăng đến 80% khi mức tổn hao
khối lượng khoảng 10%. Trong khi đó, độ bền kéo
thay đổi không có ý nghĩa trong phạm vi mức tổn
hao khối lượng nhỏ hơn 10%, nhưng sau đó thì
tăng mạnh. Kết quả này tương tự khi Bengts-
son & ctv. (2002) thực hiện nghiên cứu xử lý
thủy nhiệt gỗ Thông và Spruce với kích thước
lớn (45 x 145 x 4,500 mm) ở nhiệt độ 220oC.
Đến năm 2008, Bruno & ctv. biến tính nhiệt gỗ
Thông (Pine) trong lò từ 2 giờ đến 24 giờ, nhiệt
độ 170 - 200oC cũng đã đưa ra kết luận: độ tổn
hao khối lượng tăng theo thời gian và nhiệt độ xử
lý, hiệu quả chống giãn nở tăng 35%, độ bền uốn
và modul đàn hồi giảm khi nhiệt độ và thời gian
xử lý tăng. Do đó, gỗ biến tính nhiệt đạt được
độ ổn định về kích thước, khả năng chống nấm,
côn trùng và giảm khả năng hút ẩm (hygrocop-
icity). Ngoài ra, độ dẻo dai (toughness), độ bền
uốn tĩnh (MOR) và tính chống mài mòn của gỗ
cũng giảm. Quá trình biến tính cũng góp phần
làm sẫm màu gỗ. Biến tính nhiệt xảy ra khi nhiệt
độ lớn hơn 180oC và nhỏ hơn 260oC. Nhiệt độ
trên 300oC không được tiến hành vì tính chất gỗ
biến đổi quá nhiều. Các nghiên cứu sau đó của
Hamiyet (2010), Vasiliki & ctv. (2014), Vasiliki
& Panagiotis (2015) về biến tính nhiệt gỗ Thông
cũng đưa ra những kết quả tương tự như trên.

Gỗ Thông ba lá (Pinus kesiya) và gỗ Bạch tùng
(Dacrycarpus imbricatus) là hai loài gỗ khá đặc
trưng của khu vực phía Nam Việt Nam, với trữ
lượng lớn. Hiện tại, hai loài gỗ này đang được
sử dụng nhiều trong sản xuất đồ gỗ thông dụng.
Tuy nhiên, nếu không qua xử lý, các loài gỗ này
vẫn tồn tại những nhược điểm cố hữu của gỗ rừng
trồng nói chung.

Nghiên cứu này, áp dụng phương pháp biến
tính nhiệt để tiến hành xử lý và đánh giá ảnh
hưởng của điều kiện xử lý đến khối lượng thể tích
và màu sắc của gỗ Thông ba lá và Bạch tùng, trên
cơ sở đó làm căn cứ để lựa chọn thông số công

nghệ xử lý phù hợp cho hai loài gỗ Thông ba lá
và Bạch tùng.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu

Gỗ Thông ba lá và gỗ Bạch tùng thí nghiệm
được lấy từ rừng trồng miền Đông Nam Bộ, gỗ
tươi sau khi chặt hạ, tiến hành gia công xẻ ngay,
độ ẩm khoảng 80 - 85%. Gỗ được gia công mẫu
với quy cách dày x rộng x dài là 40 mm x (80 -
120) mm x 500 (mm).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Các thông số đầu vào và đầu ra của thí
nghiệm

Căn cứ các kết quả nghiên cứu thăm dò của
nhóm tác giả cũng như kết quả nghiên cứu trước
đây, nghiên cứu đã tiến hành lựa chọn thông số
thí nghiệm như sau:

Nhóm các yếu tố đầu vào: Các thông số đầu
gồm có nhiệt độ và thời gian. Trong đó, nhiệt độ
biến động trong khoảng 161 - 218oC và thời gian
biến động trong khoảng 7,5 - 13 giờ.

Nhóm các yếu tố đầu ra: Thông số đầu ra được
chọn để đánh giá là khối lượng thể tích khô kiệt
và màu sắc gỗ tương ứng với từng chế độ biến
tính.

2.2.2. Phương pháp quy hoạch thực nghiệm

Trong nghiên cứu đã chọn phương án quy
hoạch thực nghiệm bậc 2 bất biến quay của Box
và Hunter để nghiên cứu các yếu tố công nghệ.
Căn cứ lý thuyết tổng hợp được và kết quả thí
nghiệm thăm dò, miền thực nghiệm được lập như
Bảng 1.
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Hình 1. Đồ thị biểu diễn quá trình biến tính thí nghiệm.

2.2.3. Phương pháp xử lý biến tính

Quá trình xử lý biến tính (ThermoWood®,
2003) được tóm tắt như sau:

Giai đoạn 1: Tăng nhiệt độ và sấy ở nhiệt độ
cao. Giai đoạn này tăng nhiệt độ nhanh từ 35oC
đến 100oC, sau đó tăng nhiệt độ chậm đến 135oC.
Tổng thời gian thực hiện giai đoạn sấy nhiệt độ
cao này là 6 giờ.

Giai đoạn 2: Biến tính. Tiếp tục tăng nhiệt độ
lên đến nhiệt độ cần xử lý và duy trì thời gian
theo kế hoạch thực nghiệm (Bảng 1).

Giai đoạn 3: Điều hòa và làm nguội gỗ.
Tiến trình biến tính gỗ được thực hiện như sơ

đồ Hình 1.

2.2.4. Phương pháp xác định khối lượng thể tích
khô kiệt

Mẫu xác định khối lượng thể tích khô kiệt có
kích thước 20 x 20 x 30 (mm) (VNS, 2009). Khối
lượng thể tích khô kiệt của gỗ được tính theo công
thức sau:

ρ =
m0

a0 × b0 × l0

Trong đó:
ρ: Khối lượng thể tích khô kiệt, đơn vị là g/cm3.

a0, b0, l0: Chiều dày, chiều rộng, chiều dài mẫu
đo ở trạng thái khô kiệt, đơn vị là cm.

m0: Khối lượng mẫu ở trạng thái khô kiệt, đơn
vị là g.

2.2.5. Phương pháp biểu thị và đo màu sắc của gỗ

Các chỉ số màu sắc của gỗ Thông ba lá và Bạch
tùng trong hệ thống màu CIELab (1976) được
tính như sau:

∆L∗ = L∗
ht - L

∗
o

∆a∗ = a∗ht - a
∗
o

∆b∗ = b∗ht - b
∗
o

∆E =
√

∆L∗2

+ ∆a∗2 + ∆b∗
2

Trong đó:
L∗
o: Độ sáng màu của mẫu không xử lý.

L∗
ht: Độ sáng màu của mẫu sau xử lý.

a∗o: Chỉ số a∗ của mẫu không xử lý.
a∗ht: Chỉ số a∗ của mẫu sau xử lý.
b∗o: Chỉ số b∗ của mẫu không xử lý.
b∗ht: Chỉ số b∗ của mẫu sau xử lý.
∆E: Độ lệch màu sắc của các màu sắc.
Các chỉ số L∗, a∗, b∗ được đo bằng máy đo màu

sắc, đo trên ít nhất 3 điểm của mẫu gỗ Thông ba
lá và gỗ Bạch Tùng để xác định giá trị trung bình,
sau đó tính các chỉ số màu theo công thức trên.
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Hình 2. Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô kiệt gỗ Thông ba lá và chế độ xử lý.

2.2.6. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập trong quá trình thí nghiệm,
sau khi loại bỏ sai số thô, được xử lý trên máy vi
tính bằng phần mềm STATGRAPHICS – VERS
7.0 và phần mềm EXCEL để xác định các hệ số
hồi quy, phân tích phương sai, thiết lập hàm hồi
quy biểu diễn quan hệ yếu tố độc lập và yếu tố
phụ thuộc.

2.2.7. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

Nghiên cứu được thực hiện với các thiết bị tại
phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Chế
biến Lâm sản, Giấy & Bột giấy gồm: tủ sấy hiệu
OF – 22 (Hàn Quốc) với độ chính xác ± 1oC,
nhiệt độ tối đa là 300oC, kích thước khoang chứa
vật liệu thí nghiệm là 460 x 550 x 590 (mm);
cân kỹ thuật hiệu TE – 612 (Đức) với độ chính
xác đến ± 0,01g; Máy đo màu CR-400 (Chroma
Meter CR – 400) với thời gian đo 1 giây và vùng
đo (khẩu độ): φ8 mm.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt
đến khối lượng thể tích khô kiệt của gỗ
Thông ba lá

Kết quả xác định khối lượng thể tích khô kiệt
của gỗ Thông ba lá sau biến tính trên mô hình
phương án bậc hai được thể hiện ở Hình 2.

Từ Hình 2 cho thấy khối lượng thể tích khô kiệt
của gỗ Thông ba lá biến tính nhiệt có xu hướng
giảm nhẹ trong khoảng 3,17 – 17,3% so với gỗ
Thông ba lá không xử lý. Nhìn chung, khi xử lý
ở chế độ nhiệt độ càng cao, thời gian càng dài thì
khối lượng thể tích càng giảm mạnh.

Phương trình tương quan của hàm khối lượng
thể tích sau khi đã loại bỏ các hệ số hồi quy không
đảm bảo độ tin cậy có dạng như sau:

y1 = 0,5720 – 0,0309x1 – 0,0068x2 – 0,0036x2
1
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Hình 3. Quan hệ giữa khối lượng thể tích khô kiệt gỗ Bạch tùng và chế độ xử lý.

Bảng 2. Độ lệch màu gỗ Thông ba lá trước và sau biến tính
nhiệt ở các chế độ khác nhau

STT Chế độ xử lý
Trung bình chỉ số màu

L∗ a∗ b∗ ∆E
1 Đối chứng 78,64 5,08 28,97 0,00
2 161oC – 10 giờ 75,24 6,99 32,40 5,19
3 170oC – 8 giờ 73,88 7,84 33,10 6,88
4 170oC – 12 giờ 71,15 8,27 33,34 9,24
5 190oC – 7,5 giờ 69,27 8,82 33,73 11,16
6 190oC – 10 giờ 67,86 9,33 34,04 12,65
7 190oC – 13 giờ 65,19 10,25 34,28 15,36
8 210oC – 8 giờ 59,76 11,74 34,33 20,73
9 210oC – 12 giờ 57,71 13,01 34,45 23,04
10 218oC – 10 giờ 54,05 13,14 34,48 26,46

3.2. Ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt
đến khối lượng thể tích khô kiệt của gỗ
Bạch tùng

Kết quả xác định khối lượng thể tích khô kiệt
của gỗ Bạch tùng sau biến tính trên mô hình
phương án bậc hai được thể hiện ở Hình 3.

Từ Hình 3 cho thấy khối lượng thể tích khô kiệt
của gỗ Bạch tùng xử lý biến tính nhiệt cũng có

xu hướng giảm nhẹ trong khoảng 3,45 – 20,73%
so với gỗ đối chứng. Nhìn chung, tương tự như gỗ
Thông ba lá, gỗ Bạch tùng khi được xử lý ở chế
độ nhiệt độ càng cao, thời gian càng dài thì khối
lượng thể tích càng giảm.

Phương trình tương quan của hàm khối lượng
thể tích sau khi đã loại bỏ các hệ số hồi quy không
đảm bảo độ tin cậy có dạng như sau:

y2 = 0,4964 – 0,0332x1 – 0,0009x2 – 0,0033x1x2

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 41

Hình 4. Biểu đồ quan hệ giữa L∗, a∗, b∗ của gỗ Thông ba lá trước và sau biến tính nhiệt.

– 0,0056x2
1 – 0,0043x2

2

3.3. Ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt
đến sự thay đổi màu sắc của gỗ Thông ba
lá trước và sau biến tính nhiệt

Kết quả xác định các chỉ số màu sắc của gỗ
Thông qua các chế độ biến tính nhiệt khác nhau
được thể hiện ở Bảng 2.

Từ số liệu trình bày ở Bảng 2, chúng tôi tiến
hành xây dựng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa
các chỉ số màu sắc L∗, a∗, b∗ và độ lệch màu ∆E
của các chế độ biến tính nhiệt và được thể hiện
ở Hình 4 và 5.

Từ bảng 2 và đồ thị Hình 4 và 5 có thể thấy khi
nhiệt độ và thời gian xử lý càng tăng thì độ sáng
của màu của gỗ L∗ biến tính nhiệt càng giảm (tức
là gỗ càng sẫm màu), chỉ số a∗ thể hiện ánh sáng
đỏ (Red) càng tăng, chỉ số b∗ thể hiện ánh sáng
xanh (Green) cũng tăng nên độ lệch màu ∆E thay
đổi. Cụ thể là độ sáng (L∗) giảm từ 78,64 (mẫu
chưa xử lý) xuống còn 54,05 (218oC - 10 giờ), chỉ
số a∗ thay đổi từ 5,08 (mẫu chưa xử lý) tăng lên
13,14 (218oC - 10 giờ), chỉ số b∗ thay đổi từ 28,47

(mẫu chưa xử lý) tăng lên 34,48 (218oC - 10 giờ)
ánh sáng xanh lớn dần. Độ lệch màu ∆E thay đổi
lớn từ 5,19 (161oC - 10 giờ) lên 26,46 (218oC - 10
giờ) (Hình 6).

3.4. Ảnh hưởng của quá trình biến tính nhiệt
đến sự thay đổi màu sắc của gỗ Bạch tùng
trước và sau biến tính nhiệt

Kết quả xác định các chỉ số màu sắc của gỗ
Bạch tùng qua các chế độ biến tính nhiệt khác
nhau được thể hiện ở Bảng 3.

Từ số liệu trình bày ở Bảng 3, chúng tôi tiến
hành xây dựng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa
các chỉ số màu sắc L∗, a∗, b∗ và độ lệch màu ∆E
của các chế độ biến tính nhiệt và được thể hiện
ở Hình 7 và 8.

Từ Bảng 3 và đồ thị Hình 7 và 8 có thể thấy khi
nhiệt độ và thời gian xử lý càng tăng thì độ sáng
của màu của gỗ L∗ biến tính nhiệt càng giảm (tức
là gỗ càng sẫm màu), chỉ số a∗ thể hiện ánh sáng
đỏ (Red) càng tăng, chỉ số b∗ thể hiện ánh sáng
xanh (Green) cũng tăng nên độ lệch màu ∆E thay
đổi. Cụ thể là độ sáng (L∗) giảm từ 72,94 (mẫu
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Bảng 3. Độ lệch màu sắc gỗ Bạch tùng trước và sau biến
tính nhiệt ở các chế độ khác nhau

STT Chế độ xử lý
Trung bình chỉ số màu

L∗ a∗ b∗ ∆E
1 Đối chứng 72,94 5,43 27,47 0,00
2 161oC – 10 giờ 71,43 5,98 28,81 2,09
3 170oC – 8 giờ 70,92 6,21 28,92 2,61
4 170oC – 12 giờ 69,74 6,83 30,05 4,34
5 190oC – 7,5 giờ 67,91 7,09 30,23 5,97
6 190oC – 10 giờ 65,79 7,50 30,87 8,19
7 190oC – 13 giờ 62,60 7,88 31,28 11,29
8 210oC – 8 giờ 60,23 9,33 32,06 14,06
9 210oC – 12 giờ 58,55 10,93 33,29 16,47
10 218oC – 10 giờ 55,66 12,40 34,18 19,80

Hình 5. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi màu sắc ∆E của gỗ Thông ba lá trước và sau biến tính nhiệt.

chưa xử lý) xuống còn 55,66 (218oC - 10 giờ), chỉ
số a∗ thay đổi từ 5,34 (mẫu chưa xử lý) tăng lên
12,40 (218oC - 10 giờ), chỉ số b∗ thay đổi từ 27,47
(mẫu chưa xử lý) tăng lên 34,18 (218oC - 10 giờ),
ánh sáng xanh lớn dần. Độ lệch màu ∆E thay
đổi từ 2,09 (161oC - 10 giờ) lên 19,80 (218oC - 10
giờ) (Hình 9).

Qua các kết quả nghiên cứu đạt được cho thấy
khối lượng thể tích khô kiệt của gỗ Thông ba lá
và gỗ Bạch tùng đều có xu hướng giảm khi được

xử lý ở nhiệt độ cao và thời gian dài. Bên cạnh
đó, trong quá trình biến tính nhiệt, dưới tác dụng
của nhiệt độ cao và hơi nước nên gỗ Thông ba lá
và Bạch Tùng sau khi biến tính nhiệt cũng có
màu sắc sẫm hơn. Kết quả gỗ biến tính nhiệt có
khối lượng giảm đi, màu sắc bề mặt bị sẫm lại
và khối lượng thể tích giảm là do sự suy giảm và
sự bay hơi các hợp chất trong gỗ trong quá trình
biến tính (Bekhta & Niemz, 2003; Johansson &
Moren, 2006; Esteves & ctv., 2007).
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Hình 6. Sự thay đổi màu sắc của gỗ Thông ba lá qua các chế độ xử lý biến tính nhiệt.

Hình 7. Biểu đồ quan hệ giữa L∗, a∗, b∗ của gỗ Bạch tùng trước và sau biến tinh nhiệt.
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Hình 8. Biểu đồ thể hiện sự thay đổi màu sắc ∆E của gỗ Bạch tùng trước và sau biến tính nhiệt.

Hình 9. Sự thay đổi màu sắc của gỗ Bạch tùng qua các chế độ xử lý biến tính nhiệt.

Nhìn chung, màu sắc sẫm của gỗ sau khi biến
tính nhiệt cũng tạo nên sự thoải mái đối với thị
giác cho người dùng, đem lại cảm giác vừa ấm
cúng vừa sang trọng cho không gian sử dụng,

đồng thời lại thân thiện với môi trường nên rất
được ưa chuộng trong thời gian qua. Vì vậy, có
thể nói gỗ Thông ba lá và Bạch tùng sau khi xử
lý biến tính nhiệt vừa có thể nâng cao được giá
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trị sử dụng và vừa khắc phục được một số nhược
điểm của gỗ không xử lý.

4. Kết Luận và Kiến Nghị

Gỗ Thông ba lá và gỗ Bạch tùng sau khi biến
tính nhiệt có khối lượng thể tích khô kiệt giảm
dần khi được xử lý ở nhiệt độ cao và thời gian
dài. Trong đó, khối lượng thể tích của gỗ Thông
ba lá và Bạch tùng giảm trong khoảng lần lượt
là 3,17 – 17,3% và 3,45 – 20,73% so với gỗ đối
chứng. Ngoài ra, trong quá trình biến tính nhiệt,
dưới tác dụng của nhiệt độ cao nên gỗ Thông ba
lá và Bạch Tùng sau khi biến tính nhiệt cũng có
màu sắc sẫm hơn. Cụ thể là, gỗ Thông ba lá và
Bạch tùng khi xử lý ở chế độ 218oC – thời gian
10 giờ đều có độ lệch màu khá cao lần lượt là
26,45 và 19,80. Tuy nhiên, khi gỗ được xử lý ở
chế độ 161oC – thời gian 10 giờ thì độ lệch màu
của Thông ba lá và Bạch Tùng tương đối thấp, có
giá trị lần lượt là 5,19 và 2,09. Do vậy, tùy theo
mục đích sử dụng của sản phẩm gỗ biến tính mà
có thể áp dụng chế độ xử lý phù hợp.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả sử dụng 2 loại
gỗ này, cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm ảnh
hưởng của biến tính nhiệt đến một số tính chất
khác của gỗ như tính chất cơ học, khả năng kháng
côn trùng, tính năng dán dính keo,...
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ABSTRACT

Siganus fuscescens Houttuyn, 1782 is one of the common fish species
in Quang Binh province and consumers are favored by its high nu-
tritional value. However, the consumption of Siganus fuscescens may
pose potential risks to human health since they can accumulate signif-
icant amounts of heavy metals in their tissues. From July to October
2019, a total of 50 individuals of Siganus fuscescens were randomly
collected through fishermen at local markets in Quang Binh province.
Liver, gills, and muscles were dissected and analyzed for cadmium,
lead, copper, zinc, and iron contents by the flame atomic absorption
spectrometer, and the cold vapor atomic absorption spectrometer for
mercury content. The metal content in all tested samples was lower
than the threshold limit value by the Vietnamese Ministry of Health
(MoH). The risk to human health by the intake of metal contaminated
Siganus fuscescens was evaluated by estimated daily intake (EDI), tar-
get hazard quotient (THQ), and hazard index (HI). All of the EDI
values were below the provisional tolerable daily intake (PTDI) set by
the MoH, and all of THQ and HI values for male and female consumers
did not exceed 1, indicating that there was no potential human health
risk in consuming Siganus fuscescens from coastal areas of Quang
Binh province.

Cited as: Vo, T. V., Tran, Y. T., & Hoang, A. V. (2020). Assessment of heavy metals content
and consumer health risk to Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) from Quang Binh province. The
Journal of Agriculture and Development 19(5), 46-54.
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TÓM TẮT

Cá Dìa tro là một trong những loài cá phổ biến ở ven biển tỉnh
Quảng Bình và được người dân ưu chuộng vì giá trị dinh dưỡng
cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ chúng có thể gây ra những rủi ro tiềm
ẩn cho sức khỏe vì chúng có thể tích lũy đáng kể các kim loại nặng
trong các mô. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019, tổng cộng 50 cá
thể cá Dìa tro đã được thu thập ngẫu nhiên thông qua các ngư dân
và tại các chợ cá địa phương ở tỉnh Quảng Bình. Gan, mang và cơ
đã được mổ xẻ và phân tích hàm lượng cadimi, chì, đồng, kẽm và
sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và
phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh áp dụng
cho xác định hàm lượng thủy ngân, tại Viện Sinh học, trường Đại
học Sư phạm Kracow, Ba Lan. Hàm lượng kim loại ở trong các mẫu
nghiên cứu đều nhỏ hơn giới hạn quy định của Bộ Y tế Việt Nam.
Nguy cơ rủi ro bị nhiễm các kim loại nặng đối với người tiêu thụ
cá Dìa tro đã được đánh giá bằng ước tính lượng kim loại tiêu thụ
hàng ngày (EDI), chỉ số nguy hại (THQ) và chỉ số nguy hiểm (HI).
Tất cả các giá trị EDI đều dưới ngưỡng lượng ăn vào hàng ngày có
thể chấp nhận được (PTDI) quy định bởi Bộ Y tế, đồng thời tất cả
các giá trị THQ và HI ở nam và nữ giới đều không vượt quá 1. Kết
quả cho thấy không có nguy cơ rủi ro đến sức khỏe khi tiêu thụ cá
Dìa tro tại ven biển tỉnh Quảng Bình.

1. Đặt Vấn Đề

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ngày
càng phát triển, cùng với việc gia tăng dân số dẫn
đến vấn đề ô nhiễm ngày càng tăng do lượng lớn
chất thải thải ra môi trường (Naser, 2013). Một
ví dụ điển hình, trong năm 2018, chỉ tính riêng
lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn
tỉnh Quảng Bình khoảng 466 tấn/ngày, trong đó
tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bình quân
chung cả tỉnh là 77.4% (QBPPC, 2019). Theo
Akcil & ctv. (2015), các chất thải từ hoạt động
nhân tạo của con người thường chứa một lượng
lớn các kim loại nặng. Một khi phát thải ra môi
trường, chúng theo các dòng chảy đổ vào sông và
biển, đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp đến hệ sinh

thái dưới nước do độc tính, cùng sự tồn tại lâu
dài, đồng thời chúng có xu hướng tích tụ và phóng
đại sinh học trong các chuỗi thức ăn (Kumar &
ctv., 2012; Rahman & ctv., 2014).

Ở môi trường dưới nước, cá thường có vị trí cao
trong các chuỗi thức ăn nên chúng có xu hướng
tích lũy lớn các chất ô nhiễm (Jiang & ctv., 2014).
Do đó, bên cạnh cung cấp các chất dinh dưỡng
quan trọng thì cá cũng là một mối nguy cơ tiềm
ẩn mang các kim loại nặng vào cơ thể người tiêu
thụ. Chính vì vậy, không quá ngạc nhiên khi trên
thế giới có nhiều công trình tập trung đánh giá
hàm lượng kim loại nặng và ước tính rủi ro đáng
có khi tiêu thụ cá (Delgado-Alvarez & ctv., 2017;
Ali & Khan, 2018; Solgi & Beigzadeh-Shahraki;
2019).
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Cá Dìa tro (Siganus fuscescens Houttuyn,
1782) là một trong những loài cá biển có thịt
thơm ngon, giàu dinh dưỡng và hàm lượng Omega
3 cao, nên được người dân ưu chuộng và tiêu
thụ nhiều. Trên thế giới, chúng phân bố phần
lớn ở Tây Thái Bình Dương, như miền Nam
Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia,
Sigapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Úc...
(Froese & Pauly, 2019). Tại Việt Nam, chúng
được ghi nhận phổ biến ở các vùng nước nông, ven
biển, cửa sông của các tỉnh Miền trung (MARD,
2015; Bien & Vo, 2017; Nguyen & ctv., 2017).

Xét thấy các số liệu còn hạn chế tại Việt Nam,
các tác giả phần lớn tập trung vào lớp hai mảnh
vỏ (Nguyen & ctv., 2014; Nguyen, 2016), một số
loài cá nuôi (Nguyen, 2017), trong khi đó chưa
tìm thấy công bố nào liên quan đến hàm lượng
kim loại nặng trong cá Dìa tro và đánh giá rủi
ro tiềm ẩn khi tiêu thụ loài này. Do đó, mục đích
của nghiên cứu này là đánh giá hàm lượng một số
kim loại nặng (cadimi – Cd, chì – Pb, đồng – Cu,
kẽm – Zn, sắt – Fe, thủy ngân – Hg) trong cá Dìa
tro từ vùng ven biển tỉnh Quảng Bình; đồng thời
ước tính các nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe con
người thông qua tiêu thụ loài cá này. Nghiên cứu
cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng
tích lũy kim loại nặng ở cá Dìa tro, tạo cơ sở cho
các cơ quan quản lý thực hiện giám sát ô nhiễm
môi trường và thực hiện các biện pháp hiệu quả
để giảm rủi ro sức khỏe tiềm ẩn cho người tiêu
thụ.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thu mẫu

Các mẫu cá Dìa tro được thu thập ngẫu nhiên
trực tiếp từ ngư dân và các chợ cá tại 5 địa điểm
trên toàn tỉnh Quảng Bình (S1: xã Cảnh Dương,
huyện Quảng Trạch; S2: Phường Quảng Phúc,
Thị xã Ba Đồn; S3: xã Đức Trạch và S4: xã Nhân
Trạch, huyện Bố Trạch; và S5: cảng cá Nhật Lệ,
thành phố Đồng Hới) từ tháng 7 đến tháng 10
năm 2019 (Hình 1), các số liệu chi tiết về mẫu
cá được trình bày ở Bảng 1. Gan, mang, và cơ ở
phần lưng đã được thu thập, đặt trong túi nilon
có dán nhãn và được bảo quản ở nhiệt độ -18
đến -22oC tại phòng thực hành trường Đại học
Quảng Bình, sau đó các mẫu được chuyển đến
phòng phân tích kim loại, Viện Sinh học, trường
Đại học Sư phạm Kracow, Ba Lan. Trong quá
trình vận chuyển bằng đường hàng không, các
mẫu được bảo quản trong thùng đá ở nhiệt độ

-4oC. Tất cả các quy trình lấy mẫu được thực
hiện theo các hướng dẫn được Quốc tế công nhận
(UNEP, 1991).

2.2. Xác định hàm lượng kim loại

Để xác định nồng độ của Cd, Pb, Cu, Zn và
Fe, các mẫu sau khi được rã đông, cân mỗi mẫu
xấp xỉ 2g trọng lượng ướt (cân có độ chính xác
đến 0,0001g, loại cân Metler AE240), rồi đem
sấy khô ở nhiệt độ 60oC cho đến khi đạt trọng
lượng khô không đổi (với máy sấy SUP-100W,
WAMED). Tiếp đến các mẫu đã sấy khô được
khoáng hóa nóng với axit nitric (65%, Baker An-
alyzed, JT Baker, USA) trong hệ thống khoáng
hóa Velp Scientifica DK20. Các dung dịch khoáng
hóa được pha loãng tới 10 mL với nước siêu tinh
khiết (18,2 MΩ cm at 25oC, Direct-Q 3, Merck-
Millipore, Germany) và được phân tích bằng máy
quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (loại máy
AAnalyst 200, PerkinElmer, USA). Các kết quả
ban đầu thu được hiển thị với đơn vị µg/g trọng
lượng khô (d.w) được tính toán và chuyển sang
trọng lượng ướt (w.w) dựa trên phần trăm độ ẩm
(25%).

Hàm lượng Hg được đo bằng máy quang phổ
hấp thụ nguyên tử hơi lạnh (loại máy MA-2, NIC,
Japan) trong khoảng 100 mg mẫu tươi, kết quả
cuối cùng được trình bày bằng µg/g w.w.

Tất cả các phân tích đều được lặp lại hai lần,
giá trị trung bình của hai lần được xem là kết quả
cuối cùng. Nếu độ lệch chuẩn tương đối (RSD)
giữa các lần lặp lại cao hơn 15%, thì phân tích
được kiểm tra lại. Cứ mười mẫu, các giải pháp
kiểm soát chất lượng và tăng đột biến với nồng
độ kim loại được kiểm tra lại một lần với mẫu
chuẩn. Tất cả các độ thu hồi (Recovery) dao động
từ 90 đến 110% cho mỗi kim loại.

2.3. Đánh giá rủi ro sức khỏe

2.3.1. Ước tính lượng kim loại tiêu thụ hàng ngày
(Estimated daily intake - EDI)

EDI của mỗi kim loại nặng tính theo công thức
sau:

EDI =
CM x CONS

BW

Trong đó: EDI là lượng tiêu thụ kim loại ước
tính hàng ngày (g/ngày); CM là hàm lượng kim
loại trong cơ cá (µg/g w.w); CONS là tỉ lệ tiêu
thụ cá hàng này, theo Ojamaa (2018) lượng tiêu
thụ cá trung bình ở khu vực Miền trung là 45,21
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Bảng 1. Các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, nhỏ nhất và lớn nhất của cá Dìa tro tại Quảng Bình

Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
S1 Trọng lượng (g) 97,840 34,484 45,600 142,000

(n=10) Chiều dài (cm) 19,822 2,325 16,238 22,808
S2 Trọng lượng (g) 101,510 47,563 39,500 172,000

(n=10) Chiều dài (cm) 20,217 3,044 16,248 24,728
S3 Trọng lượng (g) 77,590 35,420 32,500 142,300

(n=10) Chiều dài (cm) 18,686 2,267 15,800 22,827
S4 Trọng lượng (g) 83,410 21,762 57,800 121,200

(n=10) Chiều dài (cm) 20,113 1,354 18,419 22,477
S5 Trọng lượng (g) 107,200 18,577 75,600 132,500

(n=10) Chiều dài (cm) 20,624 1,488 18,700 23,465

Hình 1. Vị trí thu mẫu.

g/ngày; BW là trọng lượng trung bình của người
trưởng thành (58,4 kg đối với nam và 50,8 kg đối
với nữ (Tran & ctv., 2019).

2.3.2. Ước tính chỉ số nguy hại (Target hazard quo-
tients - THQ)

THQ đã được sử dụng để ước tính nguy cơ
không gây ung thư của các chất ô nhiễm tích lũy
trong các mô của cá. Đó là tỉ lệ của EDI và tỉ
lệ tham chiếu (reference dose (RfD)) được đặt ra
bởi USEPA (2019). Theo đó, RfD của Cd, Pb,
Cu, Zn, Fe và Hg lần lượt là 0,001; 0,004; 0,04;

0,3; 0,6 và 0,0003 µg/g/ngày.

THQ =
EDI
den

x 10−3

Tổng THQ (hay còn gọi là chỉ số nguy hiêm -
HI) được tính bằng tổng của từng THQ kim loại
riêng lẻ cho từng loài cá. Nếu HI < 1 có nghĩa
là người tiêu thụ được coi là an toàn (USEPA,
2019).

2.4. Phân tích thống kê

Thử nghiệm “Shapiro – Wilk test” được dùng
để kiểm tra sự phân bố của hàm lượng kim loại
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Bảng 2. Giá trị trung bình, trung vị, tối thiểu, tối đa và độ lệch chuẩn của
kim loại trong cá Dìa tro ở tỉnh Quảng Bình

Kim loại (µg/g w.w)
Cd Pb Cu Zn Fe Hg

Gan

Trung bình 0,022 0,020 0,456 0,440 2,479 0,114
Trung vị 0,018 0,011 0,370 0,407 2,317 0,071
Nhỏ nhất 0,009 0,003 0,161 0,096 1,301 0,032
Lớn nhất 0,067 0,087 0,923 0,912 5,071 0,555

Độ lệch chuẩn 0,013 0,023 0,214 0,193 0,863 0,116

Mang

Trung bình 0,017 0,015 0,251 0,298 2,204 0,033
Trung vị 0,016 0,014 0,164 0,295 1,915 0,032
Nhỏ nhất 0,007 0,002 0,008 0,132 0,998 0,018
Lớn nhất 0,026 0,040 0,699 0,608 3,988 0,061

Độ lệch chuẩn 0,006 0,011 0,189 0,103 0,890 0,010

Cơ

Trung bình 0,015 0,025 0,133 0,245 1,347 0,080
Trung vị 0,014 0,010 0,095 0,227 1,027 0,079
Nhỏ nhất 0,005 0,001 0,008 0,093 0,835 0,036
Lớn nhất 0,026 0,338 0,401 0,483 3,408 0,143

Độ lệch chuẩn 0,005 0,054 0,097 0,090 0,630 0,028

trong các mẫu. Do các mẫu có sự phân bố không
chuẩn nên “Kruskal-Wallis test” được thực hiện để
xác định khác biệt đáng kể sự tích lũy kim loại
trong cá mô cá. Tất cả các tính toán thống kê
được thực hiện với phần mềm thống kê Statistica
13.3 (StatSoft, Ba Lan). Kết quả thống kê có ý
nghĩa khi giá trị p bằng hoặc nhỏ hơn 0,05.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Hàm lượng kim loại nặng trong cá

Kết quả phép đo sinh trắc của cá Dìa tro (chiều
dài và cân nặng) được thể hiện ở Bảng 1. Trung
bình chiều và trọng lượng lớn nhất lần lượt là
20,624 cm và 107,2 g thu được ở vùng S5, trong
khi đó chiều dài và trọng lượng trung bình nhỏ
nhất là 18,686 cm và 77,590 g thu được tại vùng
S3. Kết quả phân tích thống kê cũng cho thấy
không có sự khác biệt đáng kể về chiều dài và
trọng lượng của cá Dìa tro ở 5 vùng nghiên cứu.
Mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng
là tương quan thuận (r2 = 0,92) và theo phương
trình sau:

L = 5, 7468 x W0,2758

Trong đó: L - chiều dài (cm), W - trọng lượng
(g). Giá trị trung bình, trung vị, nồng độ nhỏ
nhất, lớn nhất và độ lệch chuẩn của các kim loại
trong gan, mang và cơ của cá Dìa tro được tóm
tắt trong Bảng 2. Theo đó, sự tích lũy kim loại

ở trong gan, mang và cơ lần lượt theo thứ tự
giảm dần như sau: Fe > Cu > Zn > Hg > Cd
> Pb; Fe > Zn > Cu > Hg > Cd > Pb; Fe >
Zn > Cu > Hg > Pb > Cd. Kết quả phân tích
cho thấy sự tích lũy các kim loại ở trong cơ là
thấp nhất, trong khi ở gan và mang lại cao hơn.
Với phép kiểm tra “Kruskal-Wallis ANOVA” và
phép so sánh thứ hạng giá trị trung bình cho các
kim loại giữa các cơ quan cho thấy có sự khác biệt
đáng kể về nồng độ kim loại giữa chúng, được thể
hiện rõ trong Hình 2. Sự tích lũy của các kim loại
cao ở trong gan vì gan đóng vai trò quan trọng
trong quá trình trao đổi chất (Zhao & ctv., 2012).
Trong khi mang là nơi trao đổi trực tiếp của các
ion kim loại ở trong nước với cơ thể của cá, do
đó dấu vết kim loại ở trong mang thường cao hơn
trong cơ (Qadir & Malik, 2011). Đây cũng là lí
do mang cá thường được xem xét như là một tiêu
chí để phản ánh chất lượng môi trường nước, nơi
chúng sống (El-Moselhy & ctv., 2014).

Kết quả của nghiên cứu này tương tự với báo
cáo của Liu & ctv. (2015) tại bờ biển phía nam
của Trung Quốc, đó là hàm lượng kim loại nặng
có xu hướng tập trung cao ở gan, mang hơn là
ở trong cơ. Tuy nhiên, Liu & ctv. (2015) đã cho
thấy sự tích lũy Cd, Pb, Zn và Cu ở trong gan,
mang và cơ cao hơn trong báo cáo này. Trước
đó, tại vùng biển của Indonesia, Bramandito &
ctv. (2018) đã trình bày nồng độ Cd (0,27 µg/g
w.w) và Cu (3,92 µg/g w.w) ở trong cơ cá Dìa
cao hơn tại vùng ven biển Quảng Bình. Trong
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Hình 2. Hàm lượng Cd, Pb, Cu, Zn, Fe và Hg ở trong gan, mang và cơ của cá Dìa tro. a, b, cCác ký tự
giống nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, P < 0,05.

báo cáo về hàm lượng kim loại nặng của 29 loài
cá ven biển Trung Quốc, Zhang & Wang (2012)
đã cho thấy nồng độ của Pb (0,068 µg/g w.w) và
Fe (6,445 µg/g w.w) ở trong cơ cá Dìa tro là cao
hơn, trong khi nồng độ Cd (0,135 µg/g w.w) và
Zn (0,273 µg/g w.w) lại xấp xỉ, còn hàm lượng
Cu (0,02 µg/g w.w) thì thấp hơn so với báo cáo
này. Bên cạnh đó, Pan & ctv. (2014) đã trình bày
hàm lượng Hg ở trong cơ là khá thấp (0,005 µg/g
w.w), trong khi Onsanit & ctv. (2012) và Chen &
ctv. (2018) lại có trình bày cao hơn (0,03 và 0,018
µg/g w.w) so với nghiên cứu này. Cùng một loài
cá nhưng ở các địa điểm khác nhau thì sự tích
lũy của kim loại trong cơ thể là khác nhau, vì sự
tích lũy này chịu ảnh hưởng bởi các yếu sinh học

và phi sinh học bao gồm môi trường sống của cá,
nhiệt độ nước, giá trị pH, nồng độ oxy hòa tan,
dạng hóa học của các kim loại trong nước, ngoài
ra các yếu tố như tuổi, giới tính, trọng lượng cơ
thể cũng ảnh hưởng đến sự tích lũy các kim loại
(Putri & ctv., 2017).

So với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với
giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
của Bộ Y tế (MoH, 2011), mặc dù giá trị trung
bình của tất cả các mẫu được xét nghiệm đều
dưới ngưỡng cho phép, nhưng vẫn có một số mẫu
vượt qua quy chuẩn (Cd và Hg ở trong gan, Pb ở
trong cơ), do đó để xác định mức độ an toàn cho
người tiêu thụ thì cần phải xem xét đến lượng
tiêu thụ hàng ngày đối với loài cá đó.
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Bảng 3. Giá trị ước tính lượng tiêu thụ hàng ngày (EDI), chỉ số nguy hại
(THQ) và tổng chỉ số nguy hại (HI) của các kim loại đối với việc tiêu thụ cá
Dìa tro

Cd Pb Cu Zn Fe Hg HI

EDI Nam 0,012 0,019 0,103 0,190 1,043 0,062
Nữ 0,013 0,022 0,118 0,218 1,199 0,071

THQ Nam 0,012 0,005 0,003 0,001 0,002 0,206 0,228
Nữ 0,013 0,006 0,003 0,001 0,002 0,237 0,262

3.2. Đánh giá rủi ro sức khỏe đối với người tiêu
thụ cá

Cơ cá là phần chính trong việc tiêu thụ, do đó
hàm lượng kim loại nặng trong cơ được xem xét
để đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của
người tiêu thụ. Giá trị EDI, THQ và HI đối với
việc tiêu thụ cá Dìa tro ở nam giới và nữ giới tại
Quảng Bình được trình bày trong Bảng 3.

Giá trị EDI cao nhất được tìm thấy đối với Fe
ở nữ giới (1,199 µ/g/ngày), trong khi giá trị thấp
nhất được phát hiện đối với Cd ở nam giới (0,012
µ/g/ngày). Giá trị THQ ở nam và nữ đều theo
thứ tự giảm dần như sau: Hg > Cd > Pb > Cu
> Fe > Zn. Trong đó các giá trị THQ ở nữ giới
đều cao hơn so với nam giới.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp
Quốc, tổ chức Y tế Thế giới (FAO/WHO, 1982),
và Bộ Y tế Việt Nam (MoH, 2011) đã thiết lập
lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được
tạm thời (Provisional Tolerable Daily Intake -
PTDI) đối với Cd, Pb, Cu, Zn, Fe và Hg lần
lượt là 1,00; 3,571; 500; 300-1000; 800 và 0,714
µg/kg trọng lượng cơ thể/ngày. Trong báo cáo
này, tất cả các giá trị EDI của kim loại ở người
tiêu thụ nam và nữ giới đều nằm dưới ngưỡng
PTDI. Thêm vào đó, các giá trị THQ của từng
kim loại cũng như giá trị HI của tất cả các kim
loại đều nhỏ hơn 1, điều này cho thấy không có
bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến sức khỏe của
người tiêu thụ loài cá này tại ven biển Quảng
Bình. Trước đó, Vo & ctv. (2019) và Vo & Huynh
(2019) cũng đã có những đánh giá liên quan đến
rủi ro tiềm ẩn khi tiêu thụ các loài cá Đối mục,
cá Móm gai dài và cá Đục bạc ở vùng ven biển
Quảng Bình, nhóm tác giả cũng cho thấy giá trị
EDI và THQ đều ở dưới ngưỡng an toàn.

Mặc dù chỉ số THQ cho thấy không có bất kỳ
rủi ro nào nhưng nó mới chỉ thực hiện trên 6 kim
loại, và trong khoảng thời gian ngắn. Do đó việc
đánh giá, theo dõi mức độ ô nhiễm kim loại trong
cá phải được thực hiện thận trọng và thường

xuyên, qua đó phát hiện được bất kỳ những thay
đổi có thể trở thành mối nguy hiểm cho người
tiêu thụ. Hơn nữa, cần mở rộng việc đánh giá
trên nhiều đối tượng, nhiều kim loại, phạm vi
lấy mẫu để đưa ra được những dự báo chính xác
nhất.

4. Kết Luận

Nghiên cứu đã cung cấp dữ liệu cơ bản sự tích
lũy của các kim loại nặng trong gan, mang và cơ
của cá Dìa tro ở ven biển Quảng Bình và đánh
giá các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến việc
tiêu thụ loài cá này cho nam và nữ giới. Tất cả
các mẫu kiểm tra đều có hàm lượng kim loại nằm
dưới ngưỡng của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực
phẩm của Bộ Y tế. Đồng thời giá trị EDI của các
kim loại cũng không vượt quá ngưỡng PTDI. Chỉ
số THQ và HI cho thấy không có rủi ro tiềm ẩn
nào đến sức khỏe con người khi tiêu thụ loài cá
này. Qua đây, nhóm tác giả cũng đề nghị cần theo
dõi liên tục các kim loại nặng trong nhiều loài cá
khác nhau, từ nhiều vùng, để đánh giá chính xác
các rủi ro tiềm ẩn từ việc tiêu thụ với các nguồn
kim loại này.
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ABSTRACT

Microminerals of Zn, Se, Cu, Fe, Mn and Cr were supplemented in
the feed either in inorganic minerals (sulfate salt) or organic minerals
(Methionine-mineral) at various concentrations over an 8-week period.
Catfish fry (15-day old) were fed the experimental diets for 8 weeks. At
the end of the feeding trial, fish were challenged by immersion in a solu-
tion of Edwardsiella ictaluri bacteria. The mortality was monitored for
14 days. The results showed that the survival rates of fish fed the organic
mineral -supplemented diets were higher than those fed the inorganic
mineral -supplemented diets. Treatment 7 supplemented with organic
minerals of 60.0 mg/kg Zn, 0.40 mg/kg Se and 0.40 mg/kg Cr had the
highest weight gain and survival rates and the lowest FCR, there were
significant differences in those parameters between treatment 7 and
the control diet supplemented with inorganic minerals. The variation
in fish weight and length of treatment 7 was also lowest and signifi-
cantly different (P < 0.05) from that of the control treatment. After
14 days of bacteria challenge, the cumulative mortality of fish in the
control treatment was highest (67.86%) and the cumulative mortality
of fish in treatment 7 was lowest (34.82%), and the cumulative mortal-
ity rates of fish in these two treatments were significantly different (P
< 0.05) from those of the others. The cumulative mortalities of fish in
organic minerals treatments were lower than those of fish in inorganic
mineral treatments. The study indicated that the dietary supplemen-
tation of organic minerals of zinc (Zn), selenium (Se) and chromium
(Cr) would improve growth, survival rate and disease resistance to E.
ictaluri bacteria in Pangasius catfish nursing (from 15 to 75 days old).

Cited as: Ho, D. K., Vo, B. T. T., & Le, H. T. (2020). Evaluation of dietary supplementation of
organic minerals on survivability and feed efficiency in larval rearing of striped catfish (Pangasian-
odon hypophthalmus). The Journal of Agriculture and Development 19(5), 55-61.
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TÓM TẮT

Các loại vi khoáng như Zn, Se, Cu, Fe, Mn và Cr dưới dạng khoáng
vô cơ (muối sulphate) hay khoáng hữu cơ (Methionine-khoáng) được bổ
sung vào thức ăn để ương cá tra giống 15 ngày tuổi trong thời gian 8
tuần ương nuôi. Sau thí nghiệm, cá được gây cảm nhiễm bằng phương
pháp ngâm với vi khuẩn Edwarsiella ictaluri và theo dõi tỉ lệ chết trong
14 ngày.

Kết quả nghiên cứu ghi nhận sau 8 tuần, tỉ lệ sống của cá ở những
nghiệm thức bổ sung khoáng hữu cơ cao hơn bổ sung khoáng vô cơ.
Nghiệm thức 7 (bổ sung khoáng hữu cơ 60,00 mg/kg Zinc; 0,40 mg/kg
Se và 0,40 mg/kg Cr) cho tỉ lệ sống cao nhất, tăng trọng lớn nhất và
FCR thấp nhất và khác biệt có nghĩa so với nghiệm thức đối chứng bổ
sung hoàn toàn khoáng vô cơ. Nghiệm thức 7 cũng có hệ số phân đàn
thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) so với nghiệm thức
đối chứng.

Khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri, nghiệm thức đối chứng có
tỉ lệ chết tích lũy cao nhất (67,86%), nghiệm thức 7 có tỉ lệ chết tích
lũy thấp nhất (34,82%), và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05)
với các nghiệm thức khác. Các nghiệm thức bổ sung khoáng hữu cơ cho
tỉ lệ chết tích lũy thấp hơn các nghiệm thức bổ sung khoáng vô cơ.

Nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung các loại khoáng hữu cơ như Zn, Se
và Cr vào thức ăn giúp tăng tỉ lệ sống, tăng trưởng cá cao hơn, và tăng
khả năng kháng bệnh với vi khuẩn E. ictaluri của cá tra giống (giai
đoạn từ 15 đến 75 ngày tuổi).

1. Đặt Vấn Đề

Giống là yếu tố rất quan trọng giúp nâng cao
chất lượng sản phẩm, đồng thời làm tăng lợi
nhuận và giảm thiểu rủi ro cho người nuôi. Tuy
nhiên, việc sử dụng hóa chất, kháng sinh trong
khâu ương từ cá bột lên cá giống thiếu kiểm soát
trong nhiều năm qua đã dẫn đến lạm dụng kháng
sinh trong phòng trị bệnh cá. Tại đồng bằng sông
Cửu Long, tỉ lệ sống từ ương cá bột lên cá giống
cá tra đạt rất thấp, khoảng 7- 10%, tỉ lệ này hoàn
toàn không như mong muốn của các cơ sở ương
giống, đặc biệt trong tình hình thị trường nhiều
biến động và nguyên vật liệu đầu vào tăng cao

như hiện nay. Do đó, việc nâng cao chất lượng
con giống để có con giống sạch bệnh, có sức đề
kháng tốt, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhằm tạo
điều kiện cho quá trình nuôi thương phẩm gặp
nhiều thuận lợi hơn là điều rất cần thiết.

Các vi khoáng trong thức ăn như Zn, Se và Cu
tham gia vào hệ miễn dịch giúp tôm cá kháng lại
các tác nhân gây bệnh (Lim & ctv., 1996). Thức
ăn ương nuôi cá thường được bổ sung các khoáng
vô cơ. Tuy nhiên, các khoáng vô cơ thường có
giá trị sinh học thấp hơn so với các khoáng hữu
cơ. Do đó, nghiên cứu này nhằm đánh giá việc
bổ sung khoáng hữu cơ so sánh với khoáng vô cơ
trong ương nuôi cá tra từ giai đoạn cá 15 ngày
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Bảng 1. Hàm lượng các loại khoáng vi lượng bổ sung vào thức
ăn thí nghiệm

Khoáng vô cơ Khoáng hữu cơ (mg/kg thức ăn)
NT1* NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7

Zn 20 60 20 60 20 60 60
Se 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40 0,40
Mn 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
Cu 5 5 5 5 5 5 5
Cr 0,40
Fe 30 30 30 30 30 30 30

*Nhu cầu khoáng vi lượng cho cá da trơn Mỹ (NRC, 2011).

tuổi đến cá giống.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Cá tra thí nghiệm được ương trong ao 300 m2

và cho ăn thức ăn tự nhiên và thức ăn công nghiệp
trong vòng 15 ngày tại trại thực nghiệm khoa
Thủy Sản, sau đó chọn những con khỏe mạnh,
không di tật đồng đều về kích cỡ, trọng lượng để
bố trí thí nghiệm (0,12 g).

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm được thiết
kế trên phần mềm Feedlive có hàm lượng protein
40%, béo 6% và được sản xuất trong nhà máy
thức ăn. Thức ăn cơ bản gồm bột cá, bánh dầu
nành, bánh dầu nành lên men, cám gạo, mì lát,
DCP. Thức ăn được sản xuất tại nhà máy thức
ăn Godaco tạo viên nổi. Thức ăn cơ bản này được
xay nhuyễn và bổ sung các vi khoáng vô cơ hay
hữu cơ để tạo ra 7 loại thức ăn khác nhau tại
phòng thí nghiệm khoa Thủy Sản. Thức ăn được
ép viên và tạo ra nhiều cỡ viên: bột mịn, 0,2, 0,4
và 1,0 mm theo kích cỡ cá nuôi thí nghiệm.

Các loại khoáng hữu cơ của công ty Zin-
Pro: Availa-Zn, Availa-Se, Availa-Mn, Availa-
Cu, Availa-Cr và Availa-Fe hũu cơ được sử
dụng để bổ sung kẽm, selen, mangan, đồng,
crôm và sắt hữu cơ. Trong khi khoáng vô
cơ bao gồm sulphate kẽm (ZnSO4.7H2O),
sulphate mangan (MnSO4.H2O), sulphate sắt
(FeSO4.7H2O), sulphate đồng (CuSO4.5H2O) và
Selenate (Na2SeO3.5H2O) sử dụng sản phẩm của
công ty MERS. Các vi khoáng được bổ sung vào
các thức ăn cơ bản theo Bảng 1 tại phòng thí
nghiệm sau đó ép viên, sấy khô và bảo quản.
Thức ăn NT1, NT2 sử dụng khoáng vô cơ, trong
khi những thức ăn còn lại sử dụng khoáng hữu
cơ (NT3, NT4, NT5, NT6 và NT7).

2.2. Thí nghiệm 1: Đánh giá tác dụng của các
loại khoáng hữu cơ và vô cơ trong thức ăn
lên tỉ lệ sống và tăng trưởng cá tra từ cá
bột lên cá giống

Thí nghiệm được bố trí trong giai cước (mắc
lưới 0,8 mm) đặt trong ao ương cá tra có diện
tích 500 m2, độ sâu 2 m. Thí nghiệm có 28 giai
(1 m x 1,5 m x 1,3 m) gồm 7 nghiệm thức, mỗi
nghiệm thức được lặp lại 4 lần và được bố trí theo
hình thức hoàn toàn ngẫu nhiên. Số lượng cá thí
nghiệm (0,12 g) 500 con/giai, thời gian ương 8
tuần tính từ ngày bố trí thí nghiệm.

Sau 4 tuần nuôi, toàn bộ số cá được chuyển
sang giai có kích thước mắc lưới 2,0 mm (số thứ
tự giai và các nghiệm thức vẫn giữ nguyên như
ban đầu). Thời gian cho ăn 2 lần/ngày, vào lúc
7 giờ và 17 giờ, cho cá ăn thức ăn trên sàng.
Kết thúc thí nghiệm: cân trọng lượng cá, đếm số
con để xác định tỉ lệ sống. Tăng trưởng (SGR và
DWG), tỉ lệ sống (SR) và hệ số thức ăn (FCR)
được tính theo các công thức sau:

Tốc độ tăng trưởng (SGR):

SGR =
LnW2 − LnW1

T2 − T1
× 100 %/ngày

Tăng trọng ngày (DWG):
DWG = (W2 - W1)/T2 - T1 (g/cá/ngày)
Hệ số thức ăn (FCR):

FCR =
Lượng thức ăn

Tăng trọng cá(W2 −W1)

2.3. Thí nghiệm 2: Đánh giá ảnh hưởng của
việc bổ sung khoáng hữu cơ lên tình trạng
sức khỏe của cá tra giống

Sau khi kết thúc thí nghiệm 1, cá (28 con/bể)
được chọn ngẫu nhiên để tiến hành gây cảm
nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri bằng phương pháp
ngâm (nồng độ vi khuẩn 1,2 x 105 cfu/mL). Thời
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gian ngâm là 1 giờ. Sau đó, cá sẽ được chuyển vào
bể thí nghiệm và theo dõi trong 14 ngày. Tỷ lệ cá
chết được kiểm tra 2 lần/ngày.

3. Kết Quả và Thảo Luận

Kết quả các chỉ tiêu môi trường cho thấy chất
lượng nước nuôi cá trong thời gian thí nghiệm như
sau: DO buổi sáng: 2,0-4,0 mg/L; buổi chiều: 4,0-
6,0 mg/L. Nhiệt dộ nước buổi sáng: 28,0-30,3oC;
buổi chiều: 30,3-32,2oC. pH buổi sáng: 7,2-7,5;
buổi chiều: 7,5-7,8. Hàm lượng ammonia thấp:
0,009-0,03 mg/L. Tất cả các chỉ tiêu chất lượng
nước phù hợp với đặc điểm thích nghi và phát
triển bình thường của cá cá tra.

3.1. Thức ăn thí nghiệm

Thức ăn thí nghiệm sau khi được ép viên, bảo
quản và phân tích thành phần dinh dưỡng và hàm
lượng các vi khoáng được trình bày theo Bảng 2.

Thành phần dinh dưỡng của 7 loại thức ăn như
protein thô, béo, khoáng và xơ thô theo như bảng
2 thì không khác nhau và như thiết kế ban đầu.
Riêng hàm lượng các vi khoáng có sự khác nhau,
do việc bổ sung các vi khoáng vào thức ăn:

Hàm lượng Fe, Cu và Mn của 7 nghiệm thức
tương đương nhau do cùng bổ sung liều lượng vào
thức ăn như nhau.

Hàm lượng kẽm (Zn) phân tích ở nghiệm thức
NT1 có 52,9 mg/kg Zn cho thấy hàm lượng Zn
trong nguyên liệu thức ăn đã là 32,9 mg/kg Zn.
Các nghiệm thức bổ sung 60 mg/kg Zn như NT2,
NT4, NT6 và NT7 (80-100 mg/kg) có giá trị Zn
trong thức ăn cao hơn các lô bổ sung 20 mg/kg
Zn của NT1, NT3 và NT5 (52-60 mg/kg).

Hàm lượng Selenium trong các lô bổ sung
khoáng vô cơ hơi thấp hơn thiết kế, trong khi
các lô bổ sung khoáng hữu cơ NT3, NT4, NT5,
NT6 và NT7 đều như thiết kế.

Hàm lượng chromium của nghiệm thức NT7
cao nhất do bổ sung 0,40 mg/kg Chrom.

3.2. Tăng trưởng, FCR và tỉ lệ sống của cá tra
sau 8 tuần thí nghiệm

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy, sau 8 tuần nuôi
khối lượng cá giữa các nghiệm thức khác biệt có
ý nghĩa (P < 0,05) ở NT7 và NT1 & NT2, nghiệm
thức 7 có khối lượng lớn nhất là 14,17 ± 0,24 g,
nhỏ nhất là nghiệm thức 2 và nghiệm thức 1 với

khối lượng lần lượt là 11,48 ± 0,55 g, 11,81 ±
1,03 g. Tốc độ tăng trưởng của cá sau 8 tuần
nuôi được thể hiện qua chỉ tiêu tăng trọng, tăng
trọng hằng ngày và tốc độ tăng trưởng đặc biệt.
Ba chỉ tiêu này cho thấy tốc độ tăng trưởng của
cá ở nghiệm thức sử dụng khoáng hữu cơ cao hơn
so với nghiệm thức sử dụng khoáng vô cơ.

Hiệu quả sử dụng thức ăn (FCR) của cá thí
nghiệm: FCR của các nghiệm thức từ 1,36 – 1,56.
Các nghiệm thức có bổ sung khoáng hữu cơ có
khuynh hướng thấp hơn so với nghiệm thức bổ
sung khoáng vô cơ. FCR cao nhất ở nghiệm thức
1 (1,56) và thấp nhất ở nghiệm thức 7 (1,36), sự
khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Tỉ lệ sống sau 8 tuần nuôi giữa các nghiệm thức
khác nhau có ý nghĩa (P < 0,05). Ở NT1 và NT2
sử dụng khoáng vô cơ có tỉ lệ sống thấp nhất, lần
lượt là 17,25% và 38,60%, cao nhất là NT7 với tỉ
lệ sống là 80,1%.

Kết quả trên tương tự với nghiên cứu của
Hamre & ctv. (2008), bổ sung Selenium vào thức
ăn giúp cải thiện tỷ lệ sống của cá tuyết Đại Tây
Dương (tỷ lệ sống tăng 32% so với lô đối chứng).
Kết quả của nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ sống
của cá được cải thiện đáng kể ở lô bổ sung Se-
lenium 0,4 ppm của nghiệm thức NT5, NT6 và
NT7 so với các nghiệm thức còn lại không bổ
sung Selenium. Nghiên cứu của Mechlaoui & ctv.
(2019) cho thấy bổ sung Selenium hữu cơ dạng
OH-SeMet 0,2 ppm trên cá vược (Sparus aurata)
cho kết quả tăng trưởng tốt hơn và giúp cá chống
lại stress và kháng oxy hóa tế bào cơ tốt hơn lô
đối chứng.

Sự phân đàn cá sau thí nghiệm được trình bày
qua hệ số CV (coefficient of variance) khối lượng
và chiều dài cá. Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, hệ
số phân đàn về khối lượng, chiều dài ở nghiệm
thức 7 thấp hơn so với các nghiệm thức còn lại,
sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).
Hệ số phân đàn thấp ở nghiệm thức NT7 có thể
liên quan đến tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của
cá.

Như vậy, việc bổ sung các loại khoáng hữu cơ
vào thức ăn có ảnh hưởng nâng cao tỉ lệ sống, tốc
độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của
cá tra từ cá bột lên cá giống.

3.3. Cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri

Sau khi kết thúc thí nghiệm, cá được gây cảm
nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri bằng phương pháp
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Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng và hàm lượng các vi khoáng trong 7 thức ăn thí nghiệm

Thành phần dinh dưỡng NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7
Độ ẩm (%) 2,79 2,98 4,68 5,14 3,98 3,88 4,53
Béo thô (%) 5,61 5,40 4,86 5,13 4,90 5,16 5,41
Xơ thô (%) 3,06 3,13 3,45 3,58 3,72 3,55 3,12
Tro (%) 6,33 6,72 6,40 6,63 6,58 6,26 7,16

Protein thô (%) 38,63 38,09 37,69 37,94 38,64 38,48 38,39
Khoáng vi lượng

Zn (mg/kg) 52,9 80,5 68,4 102 64,2 102 107
Se (mg/kg) 0,30 0,30 0,56 0,54 0,72 0,71 0,70
Mn (mg/kg) 88,7 94,6 92,8 94 92,1 92,4 98,3
Cu (mg/kg) 20,4 21,3 20,1 20 19,4 18,5 19,5
Cr (mg/kg) 3,30 3,61 3,25 3,43 3,24 3,22 4,52
Fe (mg/kg) 441 429 465 435 431 422 441

Thành phần dinh dưỡng cơ bản được phân tích tại phòng thí nghiệm công ty Godaco.
Thành phần vi khoáng được phân tích tại trung tâm phân tích thí nghiệm (CASE) theo phương pháp
đo phổ phát xạ Plasma theo tiêu chuẩn TCVN 9588: 2013.

Bảng 3. Kết quả về tăng trưởng, FCR và tỉ lệ sống sau 8 tuần thí nghệm

Nghiệm
thức

W56

(g/con)
DWG56

(g/ngày)
SGR56

(%/ngày) FCR SR56

(%)
NT1 11,81ab ± 1,03 0,21ab ± 0,018 8,05a ± 0,16 1,56c ± 0,10 17,25a ± 10,67
NT2 11,48a ± 0,55 0,20a ± 0,010 7,95a ± 0,18 1,51bc ± 0,11 38,60b ± 14,57
NT3 12,16ab ± 1,00 0,21ab ± 0,018 8,11a ± 0,22 1,47bc ± 0,74 41,30bc ± 27,98
NT4 12,16ab ± 0,56 0,21ab ± 0,010 8,10a ± 0,06 1,46abc ± 0,03 58,85bc ± 5,71
NT5 12,56ab ± 0,40 0,22ab ± 0,007 8,17a ± 0,13 1,46abc ± 0,03 62,85cd ± 8,50
NT6 12,71b ± 0,46 0,22b ± 0,008 8,13a ± 0,10 1,42ab ± 0,02 62,35cd ± 6,80
NT7 14,17c ± 0,24 0,25c ± 0,004 8,41b ± 0,10 1,36a ± 0,06 80,10d ± 3,07

W56: trọng lượng cá sau 8 tuần nuôi; DWG (Daily weigh gain); SGR (Specific growth rate), FCR (feed conversion rate);
SR (survival rate); W0: trọng lượng cá ban đầu (0,12-0,13 g/cá).
Các giá trị thể hiện trên bảng là số trung bình ± độ lệch chuẩn (n = 4). Các giá trị trên cùng một cột có chữ cái khác
nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (Duncan test, P < 0,05).

ngâm trong vòng 1 giờ. Tỉ lệ cá chết tích lũy sau
14 ngày được biểu thị bằng biểu đồ Hình 1.

Dựa vào biểu đồ Hình 1, cá bắt đầu chết từ
ngày thứ 5 sau khi gây cảm nhiễm, tỉ lệ chết tăng
nhanh từ ngày ngày thứ 6 đến ngày thứ 10. Cá
bắt đầu ngừng chết vào ngày thứ 12 ở tất cả các
nghiệm thức. Kết quả tỉ lệ chết tích lũy (Bảng
5) giữa các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa
(P < 0,05), tỉ lệ chết tích lũy cao nhất là NT1
(67,86%), thấp nhất là NT7 (34,82%).

Nghiệm thức đối chứng âm có tỉ lệ chết là 0%,
đều này chứng tỏ rằng các yếu tố môi trường
(nhiệt độ, pH), thao tác gây cảm nhiễm không
ảnh hưởng đến tỉ lệ chết tích lũy của cá trong thí
nghiệm. Do đó, cá chết trong thí nghiệm là do bị
nhiễm bởi vi khuẩn. Cá chết có những biểu hiện
đặc trưng do vi khuẩn E. ictaluri gây nên như
xuất hiện các đốm trắng trong gan và thận.

Theo Lim & ctv. (1996), khi ngâm cá da trơn

Mỹ (khối lượng 10,6 g) với vi khuẩn E. ictaluri
mật độ 2 x 107 cfu/mL trong thời gian 1 giờ, ở
nhiệt độ 24 – 26oC thì tỉ lệ chết tích lũy trong
14 ngày là 66,7%. Trong thí nghiệm này, việc bổ
sung khoáng hữu cơ Se, Zn và Cr giúp giảm tỉ lệ
chết tích lũy trong các nghiệm thức NT5, NT6,
NT7.

Một nghiên cứu khác về ảnh hưởng của Se-
lenium hữu cơ lên cá hồi vân của Sebastien &
ctv. (2009), khi cho cá ăn thức ăn bổ sung sele-
nium với các hàm lượng 0; 2; 4; 8 mg Se/kg thức
ăn trong 10 tuần đã cải thiện tỷ lệ sống, tốc độ
tăng trưởng và khả năng miễn dịch. Bên cạnh đó,
Sritunyalucksana & ctv. (2011) đã chứng minh
với hàm lượng 0,3 g Se hữu cơ /kg thức ăn giúp
cải thiện tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và khả
năng chống chịu với virus gây hội chứng Taura
trên tôm thẻ chân trắng Penaeus vannamei. Như
vậy, Se hữu cơ có vai trò trong việc kích thích hệ
miễn dịch ở động vật thủy sản.
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Bảng 4. Hệ số phân đàn về khối lượng và chiều dài

Nghiệm thức CV (%) khối lượng CV (%) chiều dài
NT1 34,80c ± 0,70 20,94c ± 3,90
NT2 34,53c ± 1,50 16,86b ± 2,90
NT3 34,15c ± 0,77 22,70c ± 1,92
NT4 34,96c ± 2,57 22,39c ± 1,60
NT5 31,32b ± 1,04 21,32c ± 1,51
NT6 32,94bc ± 1,76 23,50c ± 2,19
NT7 28,04a ± 1,33 10,24a ± 1,64

Các giá trị thể hiện trên bảng là số trung bình ± độ lệch chuẩn (n = 4).
Các giá trị trên cùng một cột có chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê (Duncan test, P < 0,05).

Hình 1. Tỉ lệ chết tích lũy của cá sau 14 ngày gây cảm nhiễm.

Bảng 5. Tỉ lệ cá chết tích lũy (%) sau 5 ngày, 10 ngày, 14 ngày cảm
nhiễm

Nghiệm thức 5 ngày 10 ngày 14 ngày
NT1 0,89ab ± 1,79 59,82d ± 6,10 67,86c ± 4,12
NT2 3,57b ± 0,00 57,14cd ± 4,12 61,61bc ± 6,10
NT3 2,68ab ± 3,42 57,14cd ± 6,52 60,71bc ± 4,12
NT4 0,89ab ± 1,79 59,82d ± 12,84 60,71bc ± 12,71
NT5 0,00a ± 0,00 45,54bc ± 6,10 53,57b ± 10,10
NT6 1,79ab ± 3,57 42,86ab ± 11,29 50,00b ± 10,10
NT7 2,68ab ± 1,79 31,25a ± 6,10 34,82a ± 3,42

Các giá trị thể hiện trên bảng là số trung bình ± độ lệch chuẩn (n = 4). Các giá trị
trên cùng một cột có chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (Duncan
test, P < 0,05).

Tran & ctv. (2013), đã tiến hành nghiên cứu
ảnh hưởng của Selenium hữu cơ lên tăng trưởng,

tỷ lệ sống, thành phần sinh hóa, các chỉ số huyết
học và khả năng kháng lại tác nhân gây bệnh
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Vibrio parahaemolyticus trên cá chẽm. Kết quả
thí nghiệm cho thấy Se hữu cơ đã cải thiện tốc
độ tăng trưởng, làm tăng hàm lượng protein thô,
giảm độ ẩm trong cơ thịt cá, tăng số lượng hồng
cầu tổng số và tăng khả năng chống chịu khi tiếp
xúc với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ở mật
độ 106 cfu/mL. Gần đây nhất là nghiên cứu của
Sang & ctv. (2015), kết quả nghiên cứu trên cá
Trachinotus blochi cho thấy, tỷ lệ sống, tốc độ
tăng trưởng, protein trong cơ và lipid trong gan
ở các lô có bổ sung Se hữu cơ cao hơn so với lô
đối chứng (P < 0,05).

Nghiên cứu của Ahmed (2012) trên cá chép cho
thấy, thức ăn chứa nhiều carbohydrates sẽ làm
gia tăng hàm lượng glucose trong máu cá và việc
bổ sung Crom hữu cơ giúp ổn định glucose trong
máu cá dẫn đến cá tăng trưởng tốt hơn, tỉ lệ sống
cải thiện so với đối chứng. Trong thí nghiệm, NT7
bổ sung Crom (Cr) hữu cơ cải thiện tăng trưởng
và tỉ lệ sống của cá, cũng như gia tăng sức khỏe
của cá khi gây cãm nhiễm. Kết quả này cần nhiều
nghiên cứu tiếp tục để theo dõi và đánh giá tác
dụng của Crom khi bổ sung vào thức ăn.

4. Kết Luận

Khi bổ sung các loại khoáng hữu cơ vào thức
ăn cá tra giai đoạn từ cá bột lên cá giống với liều
dùng: 60 mg/kg Zn; 0,4 mg/kg Se; 0,4 mg/kg Cr;
2,4 mg/kg Mn; 5 mg/kg Cu và 30 mg/kg Fe cho
thấy các chỉ tiêu về tăng trưởng và tỉ lệ sống cao
hơn và FCR thấp hơn so với nghiệm thức sử dụng
khoáng vô cơ. Khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn E.
ictaluri thì có tỉ lệ chết tích lũy thấp nhất. Điều
này chứng tỏ rằng việc bổ sung các loại khoáng
hữu cơ vào thức ăn cá tra giai đoạn từ cá bột lên
cá giống giúp cá tăng cường sức đề kháng chống
lại các tác nhân gây bệnh.
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ABSTRACT

This trial aimed to evaluate effects of stocking densities of 1-5 fish/m2

on growth performance, survival rate and economic efficiency of Asian
seabass (Lates calcarifer) in earthen ponds. Fish with an initial length
of 90.7 ± 0.1 mm and weight of 20.8 ± 0.1 g/fish and ponds with 600
m2 each and 1.5 m depth were used for this study. Experiment was de-
signed with three treatments, including different stocking densities of
1, 3 and 5 fish/m2. The fish was fed with pellete feed containing 43
– 44% crude protein. Water quality parameters including temperature,
dissolved oxygen, pH, salinity, transparency and ammonia concentration
were measured once a week. Fish were sampled every 30 day intervals for
length and weight measurement then for their growth estimation. Costs
were recorded for economic efficiency estimation. Results showed that the
water quality parameters were in suitable ranges for growth and devel-
opment of Asian seabass. The final average length and weight of density
1 fish/m2 was significantly higher than those at 3 and 5 fish/m2 (P <
0.05). However, there was no significant difference on the fish growth
in terms of daily length and weight gain, as well as survival rate and
feed conversion ratio between different stocking densities. Asian seabass
culture at 3 and 5 fish/m2 resulted in a higher profit compared to at
1 fish/m2. The highest economic efficiency in terms of area pond was
showed at 5 fish/m2 treatment.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này thử nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các mật độ nuôi,
từ 1 - 5 con/m2 lên tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh
tế của việc nuôi cá chẽm (Lates calcarifer) trong ao đất. Cá có chiều
dài ban đầu 90,7 ± 0,1 mm và khối lượng 20,8 ± 0,1 g/con được bố
trí trong các ao đất có diện tích 600 m2/ao, mực nước ao 1,5 m. Thí
nghiệm gồm 3 nghiệm thức tương ứng với 3 mật độ nuôi khác nhau: 1,
3 và 5 con/m2. Cá được cho ăn thức ăn viên với hàm lượng đạm thô từ
43 – 44%. Định kỳ 1 tuần/lần thu mẫu nước để đo nhiệt độ, ôxy hòa
tan, pH, độ mặn, độ trong và ammonia. Định kỳ 30 ngày/lần tiến hành
thu mẫu cá, đo chiều dài và cân khối lượng để xác định tăng trưởng.
Các chi phí được ghi nhận để tính toán hiệu quả kinh tế. Kết quả cho
thấy các yếu tố môi trường thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển
của cá chẽm. Chiều dài và khối lượng trung bình của cá khi thu hoạch
ở mật độ 1 con/m2 là cao hơn so với 3 và 5 con/m2 (P < 0,05). Tuy
nhiên, mật độ nuôi không ảnh hưởng rõ rệt đến các chỉ tiêu sinh trưởng
như tăng trưởng theo ngày về chiều dài và khối lượng, cũng như tỷ lệ
sống và hệ số chuyển đổi thức ăn. Cá được nuôi ở mật độ 3 và 5 con/m2

cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với mật độ 1 con/m2. Nghiệm thức 5
con/m2 thì cho lợi nhuận trên tính trên diện tích nuôi là cao nhất.

1. Đặt Vấn Đề

Cá chẽm, còn được gọi là cá vược, là loài cá
rộng muối được phân bố rộng ở vùng Ấn Độ
Dương - Tây Thái Bình Dương, từ Vịnh Ả Rập tới
Trung Quốc, Đài Loan và Bắc Australia (FAO-
FAD, 2020). Sản lượng cá chẽm nuôi của 5 nước
gồm Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và
Australia đã gia tăng từ 10.000 tấn vào năm 1991
lên khoảng 95.000 tấn vào năm 2018, với tốc độ
tăng trưởng từ năm 2006 đến 2016 là 170,6%
(GAA, 2016). Cá chẽm có thể được nuôi trong
ao nước lợ hay nước ngọt và lồng lưới cố định
hay nổi trong các thủy vực ven biển; tuy nhiên,
hình thức nuôi lồng phổ biến hơn. Thức ăn cho
nuôi cá chẽm là cá tạp và thức ăn công nghiệp
(FAO-FAD, 2020).

Ở Việt Nam, cá chẽm phân bố ở phía Đông
vịnh Bắc bộ và vùng biển Trung bộ. Chúng đã và
đang là đối tượng cá biển được nuôi khá thành
công ở nhiều địa phương. Năm 2005, Việt Nam
đã nhập vài chục triệu con giống từ Thái Lan để
thả nuôi ở các đầm, hồ ven biển và cửa sông của
các tỉnh phía Nam cho đến các tỉnh phía Bắc.
Hiện nay, nước ta cũng đã làm chủ được công
nghệ sản xuất giống nhân tạo, đáp ứng cả về số
lượng và chất lượng con giống cho người nuôi, và
mở ra triển vọng cho việc phát triển nghề nuôi
cá chẽm quy mô công nghiệp. Nuôi cá chẽm ở
Việt Nam cũng bao gồm nuôi trong ao nước lợ và
lồng lưới trong các thủy vực ven biển. Tuy nhiên,
ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mô hình
nuôi cá chẽm trong ao nước lợ là chủ yếu (Ly &
ctv., 2016). Cho đến nay, các nghiên cứu trên cá

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


64 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

chẽm (Lates calcarifer), đặc biệt về kỹ thuật nuôi,
còn rất hạn chế. Nghiên cứu này nhằm đánh giá
ảnh hưởng của các mật độ nuôi từ 1-5 con/m2

đến sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của cá chẽm
được nuôi trong ao đất.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Đối tượng

Cá chẽm (Lates calcarifer) thử nghiệm có khối
lượng trung bình là 20,8± 0,1 g và chiều dài trung
bình là 90,7 ± 0,1 mm. Trước khi tiến hành bố
trí thí nghiệm, cá giống được chọn lựa có kích
cỡ tương đối đồng đều, ngoại hình đẹp, không có
dấu hiệu bệnh và không bị sây sát.

2.2. Bố trí thí nghiệm

Thử nghiệm bao gồm ba nghiệm thức (NT) ứng
với ba mật độ nuôi khác nhau: 1 (NT1), 3 (NT2)
và 5 con/m2 (NT3), mỗi NT được lặp lại ba lần
và được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên
trong 9 ao đất, diện tích 600 m2/ao và độ sâu
mực nước trung bình là 1,5 m.

Ao thí nghiệm được tháo cạn và tiến hành xịt
rửa sạch bùn đáy ao. Vôi sống (CaO) được bón
đều khắp ao với lượng 10 kg/100 m2. Sau đó lấy
nước vào đầy ao qua túi lọc có mắt lưới 1 mm.
Nguồn nước có độ mặn dao động từ 5-25%₀ theo
mùa trong vụ nuôi. Sau khi gây màu nước, cá
được thả vào các ao thí nghiệm theo các mật độ
ứng với từng nghiệm thức vào buổi sáng. Cá thí
nghiệm được nuôi trong 240 ngày.

Cá được cho ăn thức ăn viên nổi của Công ty
Ocialis với thành phần sinh hóa như sau: độ ẩm
12%, đạm thô 43 - 44%, xơ thô 3%, canxi (min
– max) 2,5 - 3,5%. Cách 7 ngày bổ sung khoáng
chất và vitamin C bằng cách trộn đều vào thức
ăn (Bảng 1).

Cá được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 5 giờ và 18
giờ với mức thỏa mãn. Thức ăn được cung cấp
từ từ vào khung chắn thức ăn, kéo dài khoảng 30
phút đến khi cá ngừng ăn, ở mỗi lần cho ăn. Sau
mỗi bữa ăn, tiến hành vớt thức ăn thừa, sấy khô
và ghi nhận lượng thức ăn cá đã ăn.

Ao được tăng cường ôxy bằng thiết bị ống
khuếch tán khí (airotube). Thường xuyên thay
nước ao với tần suất khoảng 1 tuần/lần ở giai
đoạn cá còn nhỏ và 3 - 5 ngày/lần ở giai đoạn cá
lớn với mức thay khoảng 30 - 40% lượng nước ao,
kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi

trường ao nuôi.

2.3. Phương pháp phân tích

2.3.1. Các chỉ tiêu tăng trưởng

Trước khi bố trí thí nghiệm bắt ngẫu nhiên 30
cá cân khối lượng bằng cân điện tử với sai số 1 g
và đo chiều dài từng cá thể với thước kẻ có vạch
1 mm. Định kỳ 30 ngày tiến hành thu ngẫu nhiên
30 con/ao để tính khối lượng và chiều dài trung
bình của cá thí nghiệm. Vào cuối vụ nuôi tiến
hành thu toàn bộ cá trong ao để thực hiện cân,
đo và đếm số lượng cá để tính các chỉ tiêu tăng
trưởng, tỉ lệ sống và hệ số chuyển đổi thức ăn,
theo các công thức sau:

Tăng trưởng chiều dài theo ngày (daily length
gain, DLG):

DLG (mm/ngày) = (L2 - L1)/(T2 - T1)
Tăng trưởng khối lượng theo ngày (daily weight

gain, DWG):
DWG (g/ngày) = (W2 - W1)/(T2 - T1)
Tỉ lệ sống (survival rate, SR):
SR (%) = 100*(Nc/Nđ)
Hệ số chuyển đổi thức ăn (feed conversion ratio,

FCR):
FCR = Wta/(Wc – Wđ)
Trong đó:
W1 và W2: Khối lượng cá (g) trung bình tại

thời điểm T1 và T2

L1 và L2: Chiều dài cá (cm) trung bình tại thời
điểm T1 và T2

Nđ và Nc: Số lượng cá (con) ban đầu và cuối
thí nghiệm

Wta: Tổng khối lượng thức ăn (kg) đã sử dụng
Wđ và Wc: Tổng khối lượng cá (kg) khi bắt

đầu và kết thúc thí nghiệm

2.3.2. Hiệu quả kinh tế

Hiệu quả kinh tế được phân tích dựa trên tổng
chi phí và tổng doanh thu để tính toán các chỉ
tiêu lợi nhuận ròng cho 1 ha/vụ nuôi và tỷ suất lợi
nhuận trên tổng chi phí (%) (Do & Dang, 2010).

2.3.3. Các yếu tố môi trường nước

Các yếu tố môi trường bao gồm nhiệt độ (dùng
nhiệt kế thủy ngân), ôxy hòa tan, pH (dùng test
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Bảng 1. Các loại thức ăn sử dụng trong thí nghiệm

TT Loại thức ăn Kích cỡ viên (mm) Độ đạm (%) Cỡ cá (g)
1 NUTRILIS P2 3 44 10 - 50
2 NUTRILIS P3 5 43 50 - 150
3 NUTRILIS P4 7 43 150 - 400
4 NUTRILIS P5 10 43 400 - 1000

kit của tập đoàn CP) được đo vào lúc 7 giờ và 15
giờ với tần suất 1 tuần/lần; độ mặn (dùng khúc
xạ kế Atogo HHR 2N), ammonia (dùng test kit
của tập đoàn CP) và độ trong nước (dùng đĩa
secchi) được đo với tần suất là 1 tuần/lần. Các
yếu tố môi trường còn được đo vào những ngày
thu mẫu cá.

2.4. Xử lý số liệu

Các phân tích thống kê được thực hiện với các
phần mềm Microsoft Excel 2010 và SPSS 20.0 for
Window. Các số liệu được phân tích phương sai
(ANOVA) một yếu tố ở mức ý nghĩa P = 0,05, và
khi các ảnh hưởng được tìm thấy là có ý nghĩa,
LSD được sử dụng để xác định các khác biệt cho
từng cặp nghiệm thức. Các số liệu % được chuyển
đổi thành arsin√ trước khi phân tích. Các số liệu
ở mục Kết Quả và Thảo Luận được trình bày
dưới dạng trung bình ± độ lệch chuẩn.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Sự biến động của các yếu tố chất lượng
nước

Nhìn chung hầu hết các yếu tố chất lượng nước
của 3 nghiệm thức (NT) có sự thay đổi theo thời
gian nuôi, tuy nhiên xu hướng thay đổi của 3 NT
là khá giống nhau và không có sự khác biệt đáng
kể (Hình 1). Trong đó:

Nhiệt độ có xu hướng giảm dần từ đầu vụ nuôi
cho đến ngày nuôi thứ 150. Nhiệt độ trung bình
trong các ao biến động từ 27,7 – 31,2oC là không
lớn và không có sự khác biệt ở cả ba nghiệm thức
trong suốt thời gian nuôi.

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) trung bình dao
động từ 3,4 - 4,3 mg/L; biến động nhiều nhất ở
NT3, tiếp theo là NT2 và NT1, không có sự khác
biệt đáng kể giữa các NT vì lượng ôxy được cung
cấp tương ứng với mật độ nuôi. Quan sát những
thời điểm có hàm lượng DO < 4 mg/L thấy cá
vẫn hoạt động và ăn bình thường.

pH trung bình dao động 7,2 - 7,7. pH ở cả 3

nghiệm thức tăng dần từ ngày đầu tiên tới ngày
thứ 90 là do càng về sau lượng tảo trong các ao
nuôi càng phát triển. Ở mật độ càng cao, tảo phát
triển nhiều hơn nên pH biến động lớn hơn.

Độ mặn trung bình ở 3 nghiệm thức có sự biến
động lớn, từ 5,0 - 25,0%₀. Sự biến động độ mặn
diễn ra từ từ theo mùa vụ nên không ảnh hưởng
đến sinh lý của cá nuôi vì cá chẽm là loài rộng
muối.

Độ trong trung bình của 3 nghiệm thức biến
động từ 24 - 48 cm. Độ trong của các ao nuôi có
xu hướng giảm dần về cuối vụ nuôi do sự phát
triển mạnh của tảo.

Hàm lượng NH3 trung bình trong các ao nuôi
dao động từ 0,1 - 0,28 mg/L và không có sự khác
biệt giữa các nghiệm thức thí nghiệm. Hàm lượng
NH3 tăng dần và đạt cao nhất ở ngày nuôi thứ
60, sau đó có xu hướng giảm dần đến cuối đợt thí
nghiệm do tăng cường thay nước.

3.2. Tăng trưởng

3.2.1. Chiều dài trung bình

Sau 30 ngày nuôi, cá ở NT2 có AL lớn nhất
và khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) so
với các nghiệm thức còn lại. Nhìn chung, từ ngày
thứ 60 đến cuối thí nghiệm, cá ở NT1 luôn có AL
lớn nhất, kế đến là NT2 và thấp nhất là NT3. Từ
ngày thứ 60 đến 120, AL của cá ở NT1 là không
khác biệt so với NT2 nhưng khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với NT3. Từ ngày thứ 150 đến cuối
thí nghiệm, AL của cá ở NT1 là khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại.
Trong khi đó, AL của cá ở NT2 khác biệt không
có ý nghĩa thống kê so với NT3 từ ngày thứ 150
đến cuối thí nghiệm (Bảng 2).

3.2.2. Tăng trưởng theo ngày về chiều dài

Nhìn chung, DLG của cá chẽm ở cả 3 nghiệm
thức giảm dần theo thời gian. DLG của cá giảm
mạnh vào ngày thứ 120 có thể là do sự biến động
của môi trường nuôi đã có ảnh hưởng bất lợi đến
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Hình 1. Biến động các yếu tố chất lượng nước của 3 nghiệm thức theo thời gian nuôi.

Bảng 2. Chiều dài trung bình (AL, mm) của cá chẽm theo thời gian nuôi

Ngày nuôi NT1 NT2 NT3
0 90,7a ± 0,1 90,8a ± 0,1 90,7a ± 0,1
30 151,5a ± 17,5 165,6b ± 10,3 150,3a ± 9,7
60 213,7b ± 15,4 210,0b ± 15,5 204,9a ± 11,5
90 246,1b ± 14,9 247,7b ± 11,9 237,8a ± 13,0
120 263,8bb ± 13,8 260,2ab ± 13,6 258,0a ± 18,5
150 301,6c ± 12,8 292,9b ± 16,0 285,6a ± 15,5
180 329,9b ± 23,4 309,3a ± 24,1 305,7a ± 18,0
210 349,9b ± 23,4 328,1a ± 24,7 324,9a ± 18,6
240 364,9b ± 23,4 343,1a ± 24,7 339,9a ± 18,7

Các giá trị trên cùng một hàng có các chữ ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa
thống kê (P > 0,05).
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Bảng 3. Khối lượng trung bình (AW, g) của cá chẽm theo thời gian

Ngày nuôi NT1 NT2 NT3
0 20,8a ± 0,1 20,9a ± 0,1 20,8a ± 0,1
30 53,9a ± 8,5 57,6a ± 12,3 51,0a ± 2,9
60 140,8a ± 8,9 135,7a ± 19,9 123,3a ± 3,3
90 207,3a ± 8,5 179,8a ± 21,2 181,1a ± 10,2
120 331,6a ± 22,9 277,6a ± 38,4 282,8a ± 13,0
150 408,8a ± 67,2 339,0a ± 43,8 348,1a ± 40,3
180 542,2b ± 68,4 433,9ab ± 37,7 427,9a ± 9,1
210 692,2b ± 32,0 609,3a ± 16,5 572,1a ± 13,6
240 920,0b ± 38,4 829,3a ± 28,9 789,9a ± 23,5

Các giá trị trên cùng một hàng có các chữ ký tự giống nhau thì khác biệt không
có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).

Hình 2. Tăng trưởng theo ngày về chiều dài của cá
chẽm.

tăng trưởng về chiều dài của cá. Sau khi được
tăng cường thay nước, DLG của cá đã có sự hồi
phục (Hình 2). DLG của cá ở 3 nghiệm thức có
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) ở các
lần lấy mẫu vào các ngày thứ 30, 60 và 150, và
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05)
ở những lần lấy mẫu khác.

3.2.3. Khối lượng trung bình

Nhìn chung, cá ở cả 3 nghiệm thức có sự tăng
trưởng đều về khối lượng theo thời gian nuôi;
trong đó cá ở NT1 có AW lớn nhất, kế đến là
NT2 và thấp nhất ở NT3. Tuy nhiên, từ ngày
thứ 30 đến 150, AW của cá ở cả 3 nghiệm thức
khác biệt không có ý nghĩa thống kê; từ ngày thứ
180 đến cuối thí nghiệm vào ngày thứ 240, AW
của cá ở NT1 đã có sự gia tăng vượt trội và khác
biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn
lại. AW của cá ở NT2 và NT3 khác biệt không có
ý nghĩa thống kê từ ngày thứ 150 (Bảng 3).

3.2.4. Tăng trưởng theo ngày về khối lượng

DWG của cá chẽm ở cả 3 nghiệm thức có
khuynh hướng tăng dần nhưng không đều theo
thời gian nuôi (Hình 3). Tuy nhiên, sự biến động
của DWG của cá ở NT1 là ít hơn so với các
nghiệm còn lại. Nhìn chung, DWG của cá ở NT1
là cao nhất, kế đến là NT2 và thấp nhất là NT3
nhưng sự khác biệt DWG của cá ở cả 3 nghiệm
thức là không có ý nghĩa thống kê.

Hình 3. Tăng trưởng theo ngày về khối lượng của cá
chẽm.

3.3. Tỷ lệ sống (SR) và hệ số chuyển đổi thức
ăn (FCR)

3.3.1. Tỷ lệ sống

Tỷ lệ sống của cá có khuynh hướng giảm dần
từ NT1 đến NT2 và NT3 (lần lượt là 95,57, 92,03
và 88,43%) (Hình 4). Tuy nhiên, sự khác biệt về
SR giữa 3 nghiệm thức là không có ý nghĩa thống
kê (P > 0,05).
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Bảng 4. Các chi phí, doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn của nuôi cá chẽm với
các mật độ khác nhau

Các thông số NT1 NT2 NT3 Ghi chú
Cá giống 9.000 27.000 45.000 5.000 đ/con
Thức ăn 63.345 172.942 270.393 26.000 đ/kg
Lao động, quản lý 16.000 16.000 16,000
Điện/nhiên liệu 8.000 16.000 24.000 Điện sục khí, thay nước
Thuốc, hóa chất 5.000 10.000 15.000 Men. Vitamin. vôi...
Khấu hao 5.000 7.500 10.000 Máy móc, thiết bị
Tổng chi phí 106.345 249.442 380.393
Giá thành 67,2 60,5 60,5 Tính trên 1 kg cá
Tổng doanh thu 115.529 300.878 458.931
Lợi nhuận 9.184 51.436 78.538 Tính cho 1800 m2

Lợi nhuận 51.020 285.758 436.324 Tính cho 1 ha
Tỷ suất lợi nhuận (%) 8,64 20,62 20,65 Tính trên tổng chi phí

Tính trên mỗi NT có tổng diện tích nuôi 1800 m2 (đơn vị tính 1.000 đ)

Hình 4. Tỷ lệ sống (%) của cá chẽm ở 3 nghiệm
thức.

3.3.2. Hệ số chuyển đổi thức ăn

FCR của cá có khuynh hướng tăng dần từ NT1
đến NT2 và NT3 (lần lượt là 1,54, 1,61 và 1,65)
(Hình 5). Tuy nhiên, sự khác biệt về FCR giữa 3
nghiệm thức là không có ý nghĩa thống kê.

3.4. Hiệu quả kinh tế

Sự gia tăng mật độ nuôi đã làm gia tăng sản
lượng và tổng chi phí. Tuy nhiên, giá thành lại
giảm theo mật độ nuôi do tận dụng được trang
thiết bị, lao động, ... khi mật độ nuôi tăng lên.
Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cũng gia tăng theo
mật độ nuôi. Lợi nhuận của NT2 đạt 5,6 lần so
với NT1, và của NT3 đạt 1,5 lần so với NT2 và
8,6 lần so NT1. Tương tự, Tỷ suất lợi nhuận của
NT2 và NT3 tương đương và gấp 2,4 lần so với

Hình 5. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của cá
chẽm .

NT1 (Bảng 4).

3.5. Thảo luận

Các yếu tố môi trường ở 3 nghiệm thức có sự
biến động tương tự nhau theo thời gian nuôi. Sự
biến động này, ngoài những quá trình sinh hóa
xảy ra trong ao nuôi, còn do tác động của thời
tiết và hoạt động quản lý của con người. Theo
Boyd (1998), các yếu tố môi trường lý tưởng cho
cá nhiệt đới bao gồm nhiệt độ từ 25 - 32oC, ôxy
hòa tan (DO) ≥ 4 mg/L, pH từ 7 – 9, ammonia
(NH3-N) < 0,1 mg/L và độ trong từ 30 – 45 cm.
Theo Kungvankij & ctv. (1986), trong tự nhiên
cá chẽm là loài rộng muối (euryhaline) và di cư
xuôi dòng (catadromous) - cá sinh trưởng trong
nước ngọt và di lưu ra nước mặn đẻ trứng - nên
có thể chịu đựng được khoảng dao động của độ
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mặn rộng, từ 0 - 36%₀ và độ mặn thích hợp cho
sinh trưởng là 10 - 30%₀. Như vậy, hầu hết các
yếu tố môi trường ở cả 3 nghiệm thức đều nằm
trong khoảng thích hợp cho cá nói chung (Boyd,
1998) và cho cá chẽm nói riêng (Kungvankij &
ctv., 1986).

Cá thí nghiệm ở cả 3 nghiệm thức có sự tăng
trưởng đều đặn cả về chiều dài và khối lượng. Ưu
thế tăng trưởng về chiều dài (AL) và khối lượng
(AW) của cá ở NT1 chỉ thể hiện rõ từ ngày thứ
150 và 180 cho đến cuối thí nghiệm, một cách
tương ứng; trong khi đó AL và AW của cá ở NT2
và NT3 là tương đương nhau (Bảng 2 và 3). Tăng
trưởng theo ngày về chiều dài (DLG) của cá thí
nghiệm ở cả 3 nghiệm thức là tương đương nhau
từ ngày thứ 180, và tăng trưởng theo ngày về
khối lượng (DWG) của cá ở cả 3 nghiệm thức là
tương đương nhau trong suốt thí nghiệm. Như
vậy, trong phạm vi mật độ 1 - 5 con/m2, ảnh
hưởng của mật độ đến sinh trưởng của cá thí
nghiệm là không rõ rệt. Daet (2019) cũng tìm
thấy mật độ không có ảnh hưởng đến sinh trưởng
của cá chẽm nuôi trong giai đặt trong cùng một ao
đất. Tăng trưởng của cá trong thử nghiệm cũng
tương đương về AW và DWG nhưng thấp hơn về
SGR so với cá chẽm nuôi lồng của Anil & ctv.
(2010). Tỷ lệ sống (SR) của cá trong thử nghiệm
này đạt cao (88,43 – 95,57%) và hệ số chuyển đổi
thức ăn (FCR) đạt thấp (1,54 – 1,65), tốt hơn so
với SR (66%) và FCR (2,5) của cá chẽm muôi ao
với thức ăn viên (Hajirezaee & ctv. (2015).

So sánh năng suất qui đổi từ thử nghiệm với
cùng kích cỡ giống thả (8 – 10 cm), mật độ nuôi
(5 con/m2) và thời gian nuôi (8 tháng) thì năng
suất đạt được của thử nghiệm (34,93 tấn/ha) là
cao hơn của các mô hình nuôi ở ĐBSCL (33,3
tấn/ha) theo báo cáo nhóm tác giả Ly & ctv.
(2016). Giá thành nuôi cá chẽm có khuynh hướng
gia tăng theo thời gian, trung bình 42.860 đ/kg
(ở Khánh Hòa) vào năm 2008 (Nguyen, 2009) lên
trung bình 58.400đ/kg (ở ĐBSCL) vào năm 2013
(Ly & ctv., 2016) và 60.395 - 67.210 đ/kg (của thử
nghiệm này, 2018). Trong điều kiện thử nghiệm,
do lợi nhuận tăng theo mật độ nuôi (từ 51 triệu
đ/ha ở mật độ 1 con/m2, lên 286 triệu đ/ha ở
mật độ 3 con/m2 và 436 triệu đ/ha ở mật độ 5
con/m2) và tỷ suất lợi nhuận ở mật độ 3 và 5
con/m2 tương đương nhau (21%) cao hơn mật
độ 1 con/m2 (9%), nên nuôi cá chẽm ở mật độ 3
và 5 con/m2 sẽ cho hiệu quả kinh tế cao so với
mật độ 1 con/m2.

4. Kết Luận

Các yếu tố môi trường biến động theo thời
gian nuôi nhưng ở giới hạn thích hợp cho sự sinh
trưởng và phát triển của cá chẽm.

Chiều dài và khối lượng trung bình của cá khi
thu hoạch ở mật độ 1 con/m2 là cao hơn so với
3 và 5 con/m2. Tuy nhiên sự khác biệt của các
chỉ tiêu sinh trưởng như tăng trưởng theo ngày
về chiều dài và khối lượng, tỷ lệ sống, và hệ số
chuyển đổi thức ăn của cá ở các NT là không rõ
rệt.

Nuôi cá chẽm ở mật độ 3 và 5 con/m2 cho hiệu
quả kinh tế cao hơn so với các mật độ 1 con/m2.
Lợi nhuận tính trên diện tích ở mật độ 5 con/m2

là cao nhất.
Đề xuất tiến hành thử nghiệm nuôi ở những

mật độ cao hơn (trên 5 con/m2) để xác định ảnh
hưởng của mật độ đến sinh trưởng và hiệu quả
kinh tế của hoạt động nuôi cá chẽm trong ao đất.
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ABSTRACT

Basta-herbicide was tested at a concentration of 0.6 kg ai./ha for
confirming resistance of 116 bar transgenic T1 lines; many lines with
tolerance were obtained. Evaluation of selected lines using PCR, the
integration and expression of transgenes in genome of transgenic plants
was determined by southern blot and northern blot techniques. The
combination of molecular and biological assessments resulted in the
selection of 5 lines, i.e., B1, B6, B9, B18, and BF17 contained 01
target-gene copy which expressed transcription activities and showed
uniform growth and best tolerance to glufosinate. Two T2 transgenic
cotton lines, i.e., B9 and BF17, carried one copy of the gene which
transmitted to the next generation according to the Mendel’s rules
of inheritance. These transgenic lines were highly resistant to Basta
herbicide at a concentration of 0.6 kg ai./ha and had no difference
in botanical characteristics and disease resistance in comparison with
original non-transgenic Coker310 cotton plant.
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TÓM TẮT

Thử khả năng chống chịu thuốc diệt cỏ Basta ở nồng độ 0,6 kg ai./ha
cho 116 dòng T1 chuyển gen bar thu được các dòng chống chịu. Đánh
giá bằng kỹ thuật PCR, Southern blot và northern blot đã xác định
được sự hiện diện, sự gắn kết và biểu hiện của gen chuyển trong genome
cây chuyển gen. Chọn được 05 dòng B1, B6, B9, B18 và BF17 mang 1
bản sao, có hoạt động phiên mã của gen chuyển, cây sinh trưởng đồng
đều và có mức độ chống chịu thuốc diệt cỏ glufosinate cao. Trong đó, 02
dòng bông chuyển gen T2 là B9 và BF17 mang 01 bản sao gen, di truyền
gen chuyển theo quy luật Mendel, chống chịu cao với thuốc trừ cỏ Basta
ở nồng độ 0,6 kg ai./ha, không sai khác về đặc điểm thực vật học và
không sai khác về khả năng chống chịu bệnh hại so với giống bông nền
Coker310 không chuyển gen.

1. Đặt Vấn Đề

Cùng với sâu bệnh, cỏ dại là một trong những
tác nhân quan trọng làm giảm năng suất, sản
lượng và phẩm chất cây trồng. Trong số các biện
pháp phòng trừ thì biện pháp hóa học hay nói
cách khác là sử dụng các loại thuốc diệt cỏ đã,
đang và luôn là biện pháp đạt hiệu quả nhanh
chóng và phổ biến. Hiện nay, bằng kỹ thuật
chuyển các gen chống chịu thuốc diệt cỏ vào cây
trồng đã mở ra kỷ nguyên mới có tính chất đột
phá cho nền nông nghiệp.

Trên thế giới, bông (Gossypium sp.) là cây
trồng kinh tế lấy sợi tự nhiên quan trọng. Việt
Nam cũng có tiềm năng lớn trong sản xuất bông,
chấp thuận cây bông biến đổi gen vì hiện là nước
phát triển nhanh nhất về công nghiệp dệt may
(FAO, 2018). Nguồn cung bông trong nước chỉ
cung cấp dưới 1% nhu cầu và thậm chí nhập khẩu

100% bông trong tương lai gần (USDA, 2019). Vì
thế, sản xuất bông Việt Nam rất cần giống có
hiệu quả kinh tế và giải quyết vấn đề nhân lực.
Như vậy, việc ứng dụng kỹ thuật chuyển gen tạo
giống bông chống chịu thuốc diệt cỏ là phù hợp
và hiện đã có nhiều dòng chuyển gen bar được
tạo ra (Nha & ctv., 2016).

Để phát triển các dòng bông chuyển gen nêu
trên đánh giá và chọn lọc. Ở mức phân tử xác
định sự có mặt và gắn kết gen chỉ là điều kiện
cần, còn tính chịu thuốc trừ cỏ trên điều kiện
đồng ruộng mới là điều kiện đủ. Tính chịu thuốc
trừ cỏ có thể không tương quan với số bản sao
gen chuyển nhưng lại có quan hệ với vị trí gắn
và mức độ biểu hiện của gen chuyển (Elbaidouri
& ctv., 2013). Do đó, phân tích sinh học bổ sung
cần được thực hiện để chọn lọc được dòng bông
chuyển gen chịu thuốc trừ cỏ cao, không bị phân
ly qua các thế hệ. Bài báo này trình bày kết quả
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đánh giá và chọn lọc cây bông chuyển gen bar
chống chịu thuốc diệt cỏ gốc glufosinate.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Gồm 47 cây T0 chuyển gen pCB301: bar và 69
cây T0 chuyển gen pCAMBIA: bar.

Là sản phẩm kế thừa từ nhóm nghiên cứu (Nha
& ctv., 2016).

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Tách chiết, tinh sạch DNA và RNA tổng số

DNA tổng số của cây bông được tách chiết từ
lá non theo quy trình của Li và ctv (Li & ctv.,
2001). Nghiền 100 mg lá non trong nitơ lỏng, bổ
sung 500 µL dung dịch CTAB 2% (chứa RNase)
và ly tâm ở tốc độ 13.000 vòng/phút trong 15
phút để thu dịch nổi. Kết tủa protein bằng 500 µL
chloroform: isoamyl (24:1) và tủa DNA bằng 50
µL isopropanol. Kiểm tra chất lượng DNA tổng
số trên gel agarose 0,8% và xác định nồng độ trên
máy quang phổ.

RNA tổng số của cây chuyển gen tách chiết
từ lá non theo quy trình Trizol regent (cat.
10296010, Invitrogen, Mỹ). 200 mg lá non được
nghiền nhanh trong nitơ lỏng, bổ sung ngay 750
µL trizol, li tâm 13.000 vòng/phút trong 10 phút
thu dịch nổi, kết tủa protein bằng 500 µL chloro-
form. Thu dịch nổi và tủa với 20 µL isopropanol
và để thu RNA tổng số. Kiểm tra chất lượng RNA
trên gel agarose 1% biến tính bằng formaldehyde
và xác định nồng độ trên máy quang phổ.

2.2.2. PCR xác định sự hiện diện của gen chuyển
trong cây chuyển gen

Phản ứng PCR nhân phân đoạn DNA
440 bp đặc hiệu của gen bar bằng cặp
primer barF 5’-GTCTGCACCATCGTCAACC-
3’ và barR 5’-GAAGTCCAGCTGCCAGAAAC-
3’. Thành phần gồm 10 µL 2X GoTaq® G2
Green Master Mix (Taq DNA Polymerase, 400
µM dATP, 400 µM dGTP, 400 µM dCTP, 400 µM
dTTP và 3 mM MgCl2); 1 µL mồi (10 pM/µL);
2 µL (50 ng/µL) DNA khuôn; thêm H2O đến thể
tích 20 µL/phản ứng. Chu trình nhiệt gồm, tiền
biến tính 94oC: 5 phút (1 chu kỳ); biến tính 94oC:
60 giây, bắt cặp 55oC: 30 giây, kéo dài 72oC: 60
giây (35 chu kỳ); kết thúc 72oC: 5 phút (1 chu

kỳ). Kết quả xác định trên điện di đồ, xuất hiện
băng có thước tương đương trên ĐC (+): gen có
mặt trong tế bào; không xuất hiện băng: không
có gen trong tế bào.

2.2.3. Tạo mẫu dò

Mẫu dò để lai DNA/DNA là sản phẩm PCR
nhân gen bar được đánh dấu theo kít “DIG high
prime DNA labeling and detection starter kit II”
(cat. 11585614910, Roche, Đức). Mẫu dò để lai
DNA/RNA là sản phẩm PCR nhân gen bar theo
kít “DIG Northern starter” (cat. 12039672910,
Roche, Đức).

2.2.4. Southern blot

Cắt plasmid (ĐC+) bằng cặp enzyme PstI,
EcoRI để tạo ra phân đoạn DNA mục tiêu. Cắt
20 µg DNA tổng số của các cây chuyển gen thế
hệ T1 và giống gốc không chuyển gen (ĐC-) bằng
enzyme EcoRI để tạo ra các phân đoạn DNA có
kích thước khác nhau. Điện di sản phẩm cắt trên
gel agarose 0,8% qua đêm. Thấm truyền DNA lên
màng lai (Amersham, Anh), lai và dò tìm theo
hướng dẫn. Kết quả xác định trên film X-Ray có
xuất hiện băng lai: có gen gắn kết; không xuất
hiện băng lai: không có gen gắn kết với genome.

2.2.5. Northern blot

10 µg RNA được phân tách băng rRNA trên gel
agarose 1,2% bổ sung formaldehyde 37%. Thấm
truyền RNA lên màng nylon theo quy trình “DIG
Northern starter”. Tiến hành phép lai với mẫu dò
đã được đánh dấu. Kết quả xác định trên film X-
Ray, xuất hiện băng lai: có hoạt động phiên mã;
không xuất hiện băng lai: không có hoạt động
phiên mã.

2.2.6. Đánh giá tính chống chịu thuốc trừ cỏ

Các dòng bông chuyển gen được gieo trồng
trong nhà lưới, không sử dụng các biện pháp
phòng trừ cỏ khác. Ở giai đoạn cây 5-10 lá (khi cỏ
mọc rất tốt), tiến hành phun thuốc trừ cỏ Basta
15SL ở nồng độ 0,6 kg ai./ha. Đánh giá mức độ
tổn thương của cây bông chuyển gen và cây không
chuyển gen ở giai đoạn 7 ngày sau phun. Tổn
thương nhìn mắt thường được tính toán dựa trên
quan sát triệu chứng ố vàng và hoại tử của cây
bông bị xử lý thuốc với quy ước:

Chống chịu rất cao (+++++): < 1% diện tích
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lá bị hoại tử
Chống chịu cao (++++): 1 - 5% diện tích lá

bị hoại tử
Chống chịu trung bình (+++): > 5 - 25% diện

tích lá bị hoại tử
Chống chịu kém (++): > 25 - 50% diện tích lá

bị hoại tử
Chống chịu rất kém (+): > 50% diện tích lá bị

hoại tử

2.2.7. Di truyền tính chống chịu thuốc diệt cỏ
trong cây bông chuyển gen

Dòng bông chuyển gen bar B9 và BF17 được lai
tạo F1, F2 và BC1F1 qua 2 bước: Bước 1, hai dòng
được lai với MCU9 (giống thuần thường dùng làm
mẹ cho các giống lai) tạo F1, sau đó tự thụ tạo F2

và lai trở lại với MCU9 tạo BC1F11. Bước 2, B9
và BF17 được lai với giống nền không chuyển gen
Coker310, sau đó tự thụ tạo F1, F2 và lai tạo BC1

được tạo tương tự như trên. Phun Basta (0,6 kg
ai./ha) lên cây con ở giai đoạn 7 - 8 lá. Theo dõi
cây con sống/chết ở giai đoạn 7 ngày sau phun,
tỷ lệ sống: chết được dùng để phân tích sự phân
ly của gen chuyển.

2.2.8. Đặc điểm nông sinh học và hình thái

Thu thập theo phương pháp IPGRI và quy
phạm khảo nghiệm DUS của ngành bông, so
sánh với đặc điểm giống gốc. Trong đó, thời gian
phát dục qua các giai đoạn, tỷ lệ mọc, sức nảy
mầm và các đặc điểm hình thái được theo dõi 20
cây/hàng/dòng. Các chỉ tiêu còn lại được theo
dõi 10 cây trong số 20 cây trên (đo đếm cách cây,
trừ cây đầu hàng và cây mất ngọn).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Chọn lọc các dòng chuyển gen bar thế hệ
T1

Bảng 1 thể hiện kết quả của 17 dòng bông chọn
được từ 116 dòng bằng thử tính chống chịu thuốc
diệt cỏ (Hình 1). Các cây bông chọn được đánh
giá sự hiện diện của gen chuyển bảng PCR (Hình
2A), xác định số bản sao gen chuyển bằng South-
ern blot (Hình 2B, C) và xác định sự biểu hiện
của gen chuyển bằng Northern blot (Hình 2D).

Xử lý Basta 15SL (nồng độ 0,6 kg ai./ha) ở giai
đoạn 4 - 5 lá cho 47 dòng mang gen pCB301: bar
thu được 18 dòng có cây chống chịu glufosinate,
nhưng tỷ lệ cây sống rất thấp. Mức độ chống chịu

của các dòng đều từ yếu - trung bình (cây có
khả năng phục hồi). Năm dòng chọn CB3, CB15,
CFB2, CFB6 và CFB18 có tỷ lệ sống 7,1 - 21,4%
(Bảng 1) và mức độ chống chịu tốt hơn cả và cây
dễ hồi phục (Hình 1E).

Xử lý Basta 15SL (nồng độ 0,6 kg ai./ha) ở
giai đoạn 4 - 5 lá cho 69 dòng T1 chuyển gen
pCAMBIA: bar thu được 48 có cây chống chịu
glufosinate ở mức trung bình- rất cao. 12 dòng
chọn (Bảng 1) có tỷ lệ cây sống 32,4 - 81,4%, cây
chống chịu rất cao (Hình 1F). Đối với các dòng
có tỷ lệ sống: chết xấp xỉ 3:1 tương đương tỷ lệ
dự kiến cho một gen trội duy nhất trong quần
thể tự thụ phấn.

Việc áp dụng một loại thuốc diệt cỏ như glu-
fosinate có thể gây ra các phản ứng nhạy cảm
khác nhau trong cỏ dại, chủ yếu là do tính biến
đổi di truyền rộng của chúng. Sự nhạy cảm khác
nhau có thể được giải thích bằng sự khác biệt
trong chuyển vị, hấp thu và chuyển hóa thuốc
diệt cỏ (Everman & ctv., 2009). Bên cạnh đó, các
yếu tố dẫn đến di truyền phi Mendel là kiểu gen
cây biến đổi do phương pháp chuyển gen, bất
thường nhiễm sắc thể, allen không tương đồng,
do sự tích hợp gen chuyển không ổn định hoặc
im lặng gen chuyển, có thể do tương tác giữa gen
chuyển và genome cây nhận (truyền gen kém, trao
đổi chéo, không tương hợp nên không có đồng hợp
tử) (Zhang & ctv., 2005).

Để chắc chắn tính chống chịu thuốc diệt cỏ
Basta được tạo ra bởi gen chuyển cần kiểm tra
sự có mặt của gen bar, kết quả là gen bar có mặt
trong cây chuyển gen thế hệ T1 (Hình 2A). Kiểm
tra sự gắn kết của gen chuyển bằng Southern blot
cho thấy 10 dòng chuyển gen giả định là CB3,
CB15, CFB2, CFB6, CFB16, B1, B6, B9, B18 và
BF17 mang 1 bản sao, 2 dòng B2, B4 mang 2 bản
sao. Trên đối chứng không chuyển gen Coker310,
không phát hiện băng lai (Hình 2B, C). Kết quả
này cũng xác nhận kết quả PCR và chỉ ra sự tích
hợp của vùng T-DNA trong gemome cây chuyển
gen. Sự xuất hiện băng lai giữa mẫu dò là cDNA
từ cây chuyển gen với RNA tổng số của 6 dòng
CB3, CB5, B2, B8, B9 và BF17 (Hình 2D) cho
thấy có hoạt động phiên mã của gen chuyển.

Thử nghiệm sinh học về khả năng chịu thuốc
diệt cỏ ở cả cây chuyển gen và không chuyển gen
thế hệ T2 cũng được áp dụng với Basta 15SL.
Lá của những cây không được biến đổi gen bị
cháy (Hình 3C), trong khi những cây của cây
biến đổi gen không có triệu chứng như vậy (Hình
3B). Hình 3A cho thấy, trước khi phun thuốc cây
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Bảng 1. Số cây mọc, số cây sống, tỷ lệ (%) cây chống chịu Basta 15SL của 12 dòng bông chọn

TT Dòng bông Số cây mọc Số cây sống Tỷ lệ cây sống (%) Mức độ
1 CB3 112 8 7,1 +++
2 CB15 95 11 11,6 +++
3 CFB2 73 11 15,1 +++
4 CFB6 107 15 14,0 +++
5 CFB18 42 9 21,4 +++
1 B1 132 82 62,1 +++++
2 B2 16 13 81,3 ++++
3 B3 84 59 70,2 +++++
4 B4 42 34 81,4 ++++
5 B6 66 45 68,2 ++++
6 B9 198 142 71,7 +++++
7 B18 111 36 32,4 +++++
8 B20 36 32 62,8 ++++
9 BF8 102 52 51,0 +++++
10 BF12 91 36 39,6 ++++
11 BF17 82 42 51,2 +++++
12 BF25 42 30 71,4 +++

Coker310 35 0 0 -

Hình 1. Cây bông chuyển gen bar thế hệ T1 trước và sau khi xử lý thuốc diệt cỏ cỏ Basta 15SL (nồng độ
0,6 kg ai./ha), triệu chứng sau xử lý 5 ngày ở giai đoạn 4 - 5 lá.
A: Trước khi xử lý; B: Sau xử lý thuốc diệt cỏ; C: Cây không chống chịu; D, E: Cây chống chịu thuốc diệt
cỏ ở mức kém; F: Cây chống chịu thuốc diệt cỏ ở mức cao; và G: đối chứng không chống chịu.

bông và cỏ phát triển rất tốt, sau phun Basta với
nồng độ 0,6 kg ai./ha làm cho cỏ và đối chứng là
Coker310 chết hoàn toàn (Hình 3C) và cây bông

không bị ảnh hưởng (Hình 3B). Mức độ chống
chịu của các dòng có khác nhau, chống chịu cao
(Hình 3D) và chống chịu trung bình (Hình 3E).

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


76 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Hình 2. Đánh giá các dòng bông chuyển gen bằng kỹ thuật sinh học phân tử.
A: Sản phẩn PCR gen bar trong cây chuyển gen. M: thang DNA chuẩn; (+): plasmid pCAMBIA1300: bar ;
(-): Coker310; 1-24 cây chuyển gen.
B: Southern blot. (M): thang DNA chuẩn 1kb; P: plasmid pCB301: bar/PstI (+) EcoRI; 1: (-) Coker310;
CB3, CB15, CFB2, CFB6 và CFB18: dòng chuyển gen.
C: Southern blot. (M): thang DNA chuẩn; P: plasmid pCAMBIA: bar/PstI (+) EcoRI; B1, B2, B4, B6,
B9, B18 và BF17: dòng chuyển gen; (-): Coker310.
D: Northern blot. (M): thang RNA chuẩn 0,5 kb; CB3, CB5, B2, B8, B9 và BF17: dòng chuyển gen; (-):
Coker310.

Hình 3. Dòng bông chuyển gen bar thế hệ T2 xử lý Basta ở giai đoạn 7 - 8 lá, liều lượng 0,6 kg a.i/ha. (A)
trước khi phun, (B) sau phun 7 ngày.

Năm dòng B1, B9, B18 và BF8, BF17 thể hiện
mức độ chống chịu cao và ổn định.

3.2. Di truyền tính chống chịu thuốc diệt cỏ
của các dòng chuyển gen bar

Để làm sáng tỏ sự di truyền tính trạng chịu
thuốc diệt cỏ của dòng B9 và BF17, phân
tích di truyền cho tính trạng này đã được

thực hiện. Các tổ hợp lai F1 được tạo ra là
B9ÖMCU9, MCU9ÖB9, B9ÖCoker310 và Coker
310ÖB9 chống chịu hoàn toàn với glufosinate
(Bảng 2). Chứng tỏ rằng tính trạng chống chịu là
trội và không bị ảnh hưởng bởi di truyền theo
dòng mẹ (Zhang & ctv., 2005). Quần thể F2

B9ÖMCU9 phân ly theo tỷ lệ chuẩn 3:1. Phân ly
sống chết ở quần thể F2 từ cặp lai Coker310 ÖB9
cũng đã xác nhận tỷ lệ xấp xỉ 3:1 (χ2 = 0.008).

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 77

Bảng 2. Phân ly tính chống chịu thuốc diệt cỏ của dòng bông B9

TT Cặp lai Tổng cây Tỷ lệ cây sống (%) Tỷ lệ phân ly
sống: chết

χ2

1 B9 Ö MCU9 (F1) 30 100
2 MCU9 Ö B9 (F1) 96 100
3 B9 Ö Coker 310 (F1) 52 100
4 Coker310 Ö B9 (F1) 37 100
5 B9 Ö MCU9 (F2) 48 75,0 3,00 0,000
6 MCU9 Ö B9 (F2) 51 76,5 3,25 0,059
7 B9 Ö Coker 310 (F2) 43 76,7 3,30 0,070
8 Coker310 Ö B9 (F2) 43 74,4 2,91 0,008
9 (B9 Ö MCU9) Ö MCU9 43 51,2 1,05 0,023
10 (B9 Ö Coker 310) Ö Coker 310 41 51,2 1,05 0,024

P0,05 = 3,841.

Bảng 3. Phân ly tính chống chịu thuốc diệt cỏ của dòng bông BF17

TT Cặp lai Tổng cây Tỷ lệ cây sống (%) Tỷ lệ phân
ly sống: chết

χ2

1 BF17 Ö MCU9 (F1) 53 100
2 MCU9 Ö BF17 (F1) 75 100
3 BF17 Ö Coker 310 (F1) 37 100
4 Coker310 Ö BF17 (F1) 71 100
5 BF17 Ö MCU9 (F2) 49 77,6 3,45 0,170
6 MCU9 Ö BF17 (F2) 43 72,1 2,58 0,194
7 BF17 Ö Coker 310 (F2) 55 76,4 3,23 0,055
8 Coker310 Ö BF17 (F2) 33 78,8 3,71 0,253
9 (BF17 Ö MCU9) Ö MCU9 38 52,6 1,11 0,105
10 (BF17 Ö Coker 310) Ö Coker 310 43 51,2 1,05 0,023

P0,05 = 3,841.

Tỷ lệ phân ly của quần thể hồi giao BC1F1
(B9 Ö MCU9) Ö MCU9 và (B9 Ö Coker310) Ö
Coker310 đều là 1:1, khi phân tích χ2. Như vậy,
kết quả từ các cặp lai khác nhau đều chỉ ra mô
hình di truyền đơn gen.

Kết quả ghi nhận ở Bảng 3 cho tỷ lệ phân ly
sống: chết phù hợp dự đoán ở F2 là 3:1 và BC1F1
là 1:1, giá trị 2 đều nằm trong khoảng cho phép.
Do đó, dòng BF17 cũng có mô hình di truyền đơn
gen.

Kết quả phân ly tính kháng hỗ trợ kết luận cas-
sette biểu hiện protein bar trong 2 dòng bông B9
và BF17 là một bản sao phù hợp cho mục tiêu tạo
giống chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glufosinate. Bởi
vì dòng Coker không được trồng phổ biến, tính
trạng chống chịu phải được chuyển qua các giống
có năng sất cao hơn, thích nghi tốt hơn bằng
phương pháp lai trở lại (Perlak & ctv., 1990).
Kết quả này cũng khẳng định, gen chuyển trong
dòng B9 và BF17 đã ở dạng đồng hợp tử, phù
hợp với mục tiêu lai tạo.

3.3. Di truyền gen chuyển và đặc điểm nông
sinh học của cây chuyển gen thế hệ T2

Các đánh giá về kiểu hình, đặc điểm nông học
giữa cây trồng chuyển gen và cây trồng truyền
thống không chuyển gen có thể hỗ trợ kết luận
có hay không nguy cơ trở thành cỏ dại, dịch hại
có thể xâm lấn của cây trồng chuyển gen so với
cây trồng truyền thống. Trong trường hợp dữ
liệu thu được cho thấy không có sự sai khác về
các đặc tính đánh giá thì có thể kết luận là cây
trồng chuyển gen không làm tăng cường nguy cơ
trở thành cỏ dại so với cây trồng truyền thống
(OECD, 2008).

Kết quả trong Bảng 4 cho thấy không có sự
khác biệt (P ≥ 0,055) giữa các dòng bông chuyển
gen bar (B9 và BF17) với đối chứng Coker310 về
các đặc điểm nông sinh học, gồm tỷ lệ nảy mầm,
sức mọc mầm, thời gian sinh trưởng từ gieo đến
nở hoa, thời gian sinh trưởng từ gieo đến nở quả,
số cành quả/cây, số cành đực/cây, vị trí cành quả
1, khối lượng quả, số quả/cây. Có sự đồng nhất về
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Bảng 4. Đặc điểm nông học, hình thái và tính mẫn cảm với bệnh hại của các dòng bông chuyển gen bar với
giống bông nền Coker310

TT Chỉ tiêu theo dõi B9 BF17 Coker310 P
1 Tỷ lệ nảy mầm (%) 90,4 92,7 90,4 0,678
2 Thời gian từ gieo đến nở quả (ngày) 102,3 104,3 104,0 0,089
3 Số cành quả/cây 8,9 8,9 9,5 0,148
4 Số cành đực/cây 1,6 2,0 2,0 0,084
5 Chiều cao cây (cm) 115,5 120,5 112,5 0,061
6 Hình dạng thân Hình tháp Hình tháp Hình tháp -
7 Màu sắc thân Xanh nhạt Xanh nhạt Xanh nhạt -
8 Màu sắc lá Xanh TB Xanh TB Xanh TB -
9 Màu sắc cánh hoa Trắng ngà Trắng ngà Trắng ngà -
10 Màu sắc phấn hoa Trắng ngà Trắng ngà Trắng ngà -
11 Khối lượng quả (g) 4,9 5,0 4,9 0,289
12 Số quả/cây 10,4 10,6 11,6 0,148

các đặc điểm hình thái (chiều cao cây, hình dạng
thân, màu sắc thân, hình dạng lá, màu sắc lá,
màu sắc cánh hoa, màu sắc phấn hoa, hình dạng
quả) giữa các dòng bông chuyển gen bar với giống
nền Coker310.

Trong nghiên cứu này, phân tích PCR và
Southern blot chứng minh đã tích hợp thành
công gen bar vào genome Coker310, phân tích
Northern blot khẳng định có sự biểu hiện của
gen chuyển. Thử Basta cho thấy các dòng bông
chuyển gen có mức độ chống chịu cao với glufos-
inate. Đánh giá thêm các đặc điểm thực vật và
nông học trong cả B9, BF17 và giống nền chỉ ra
không có sự khác biệt đáng kể. Ngoài ra, nghiên
cứu phân tích tính di truyền đã xác nhận rằng gen
bar phân ly theo quy luật Mendel cho đơn tính
trạng. Phát hiện này phù hợp với (Khan & ctv.,
2009; Perlak & ctv., 1990; Zhang & ctv., 2005).

4. Kết Luận

Tính chống chịu thuốc diệt cỏ glufosinate của
các dòng bông chuyển gen được duy trì qua các
thế hệ T1 và T2.

Chọn được 5 dòng T2 chuyển gen bar B1, B9,
B18 và BF8, BF17 mang 1 bản sao, có hoạt động
phiên mã của gen chuyển, cây sinh trưởng đồng
đều và có mức độ chống chịu thuốc diệt cỏ glu-
fosinate cao (0,6 kg ai./ha).

Hai dòng bông chuyển gen T2 là B9 và BF17
mang 01 bản sao gen, di truyền gen chuyển theo
quy luật Mendel, chống chịu cao với thuốc trừ
cỏ Basta ở nồng độ 0,6 kg ai./ha, không sai khác
về đặc điểm thực vật học so với giống bông nền
Coker310 không chuyển gen.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan không có bất kỳ mâu
thuẫn nào giữa các tác giả.

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài “Nghiên
cứu tạo giống bông kháng sâu và chịu thuốc trừ cỏ
bằng kỹ thuật chuyển gen”, mã số KC.06.11/11-
15.
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ABSTRACT

This study was carried out from September 2018 to May
2019 at some garden cafes in Thu Duc district. The ob-
jective of the study was to survey different types of lights
used for decoration of cafe gardens. The study used ques-
tionnaires of light characteristics for data collection and
then the information collected was analyzed and evaluated
for creating lighting designs. The district selected for in-
vestigation was divided by wards, routes and cafe areas.
The results showed that the majority of 40 garden cafes
investigated had LEDs with yellow or white color. Due
to the space of cafes, drop lights were preferred and light
installation was focused on walkways using lights without
lampshades. Five lighting models were designed using con-
centrated lighting with natural images such as bamboo,
sunshine, water surface and folk items like bamboo fish
trap. Briefly, the findings of this study would contribute
to the improvement of decorative lights for existing gar-
den cafes in Thu Duc district.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng
5/2019 tại 40 quán cà phê sân vườn ở quận Thủ Đức.
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát các loại đèn
dùng trong trang trí sân vườn của quán cà phê. Nghiên
cứu đã sử dụng bảng câu hỏi khảo sát các đặc tính của
đèn và sau đó thông tin thu thập được phân tích và đánh
giá để tạo ra các thiết kế chiếu sáng. Nhóm tác giả phân
địa điểm khảo sát theo khu vực từng phường, theo các
tuyến đường để điều tra và theo khu vực làng cà phê.
Kết quả đã khảo sát được 40 quán cà phê, đa phần các
quán cà phê sử dụng đèn Led, màu sắc đèn của ánh sáng
đèn chủ yếu là vàng và trắng. Do đặc thù không gian nên
đèn thả được ưu tiên hơn, đèn lắp chủ yếu ở lối đi và đèn
không sử dụng chao đèn. Chúng tôi cũng thiết kế mới
5 mẫu đèn, áp dụng phương pháp chiếu sáng tập trung
và nổi bật với cảm hứng thiết kế từ hình ảnh của thiên
nhiên như lũy tre, nắng sớm, mặt nước và các vật dụng
dân gian như nơm bắt cá. Tóm lại, kết quả nghiên cứu
đóng góp vào việc cải tiến đèn trang trí cho các quán cà
phê sân vườn hiện có ở quận Thủ Đức.

1. Đặt Vấn Đề

Từ thế kỷ XIX, người Pháp đã mang cà phê đến
Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, cà
phê càng có chỗ đứng vững chắc trong đời sống
của người Việt, nó không chỉ là thức uống mà
còn là cách sống (Nguyen, 2019). Khi bước vào
quán cà phê, ấn tượng đầu tiên của khách hàng
là không gian và ánh sáng, sau đó là đồ uống và
phục vụ. Ấn tượng về thị giác ảnh hưởng đến tâm
thái, khẩu vị của khách hàng và ánh sáng đóng
vai trò chủ chốt trong việc gây ấn tượng thị giác
(Blight, 2019).

Duijnhoven & ctv. (2018) cho rằng, ánh sáng
có khả năng cải thiện diện mạo của môi trường đô
thị và tăng sức hấp dẫn của thành phố. Hệ thống

chiếu sáng được thiết kế tốt có thể cải thiện chất
lượng cuộc sống và tránh ô nhiễm ánh sáng. Lợi
ích của chiếu sáng được xem xét ở mức độ cá
nhân và xã hội như đảm bảo việc an toàn trong
di chuyển, nhận thức về an ninh của khu vực và
bảo vệ tài sản cá nhân; lợi ích xã hội có thể mở
rộng sang nền kinh tế và chất lượng cuộc sống
của người dân (Boyce, 2019).

Theo Juchem & ctv. (2018), mức độ ánh sáng
là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm
trạng con người, ánh sáng kém hoặc chiếu sáng
cực mạnh làm tăng mức độ căng thẳng. Sức khỏe
con người có thể bị ảnh hưởng, hỗ trợ và kiểm soát
thông qua việc kiểm soát ánh sáng (Duijnhoven
& ctv., 2018). Phản ứng sinh lý của con người đáp
trả lại các đặc tính của ánh sáng như màu sắc,
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cường độ, thời gian và không gian chiếu sáng của
ánh sáng. Giải pháp về chiếu sáng có thể giúp
tăng cường hoạt động và cải thiện tâm trạng.
Theo Alison & Aparna (2014), lượng ánh sáng
quá nhiều sẽ tác động đến phản ứng cũng như
chi phối cảm xúc con người. Do đó, với cường độ
ánh sáng vừa phải, dịu nhẹ sẽ giúp những quyết
định được đưa ra hợp lý hơn, giải quyết các cuộc
đàm phán dễ dàng hơn. Sự chói sáng ảnh hưởng
đến khả năng làm việc của mắt như sau: góc mắt
- đèn 40o làm giảm 42% khả năng làm việc của
thị giác; góc mắt - đèn 20o làm giảm 53%; góc
mắt - đèn 20o - giảm 69%; còn nếu góc mắt - đèn
10o - giảm 84%” (Luckiesh & Moss, 1986, dẫn
theo Tran & ctv., 2017). Điều này chi phối việc
tổ chức không gian thư giãn cho con người, giúp
mắt tránh việc điều tiết quá nhiều, qua đó giúp
tâm trạng người nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Chiếu sáng nghệ thuật trong kiến trúc là việc
khai thác hiệu quả ánh sáng nhân tạo để làm
nổi bật các đặc điểm kiến trúc đặc trưng của
công trình nhằm tạo ra sự sống động, rực rỡ hơn
cho công trình vào ban đêm. Hiệu quả của việc
chiếu sáng đạt được thông qua phương pháp bố
trí chiếu sáng, mức độ chiếu sáng và màu sắc ánh
sáng. Ánh sáng với màu sắc của nó không những
thu hút, tạo sự bắt mắt mà còn phản ánh được
cái hồn của đối tượng được chiếu sáng (Nguyen,
2019). Màu sắc ánh sáng cũng ảnh hưởng trực
tiếp đến việc cảm thụ cảnh quan của con người
rất rõ ràng, đối với nguồn sáng nóng cam - vàng
gây tâm lý phấn khích, tạo cảm giác vui tươi,
hưng phấn. Nguồn sáng trung tính trắng ấm tạo
cảm giác an toàn, kích thích mắt làm việc, thu
hút tầm nhìn. Nguồn sáng lạnh xanh da trời –
tím tạo cảm giác tươi mát, bình yên, làm dịu đi
sự kích thích, màu tím cho cảm giác buồn, uể oải.
Theo Bedrosian (2011), ánh sáng ban đêm khiến
não bộ điều chỉnh để nhận tín hiệu như lúc ban
ngày một cách, điều này không cần thiết và có
thể liên quan đến bệnh trầm cảm ở một số người.
Do đó, thắp sáng ban đêm nên dùng màu cam đỏ
hơn là màu trắng (dẫn theo Nhung, 2015).

Phương pháp chiếu sáng gồm bố trí ánh sáng
tổng thể, bố trí ánh sáng tập trung, bố trí ánh
sáng trọng tâm. Chiếu sáng trang trí có thể chia
thành 10 kiểu (Hình 1): Chiếu sáng lối đi (path
lighting), chiếu lên (up lighting), chiếu xuống
(down lighting), chiếu sáng rọi bóng (silhouet-
ting), chiếu dọc (gazing light), chiếu tạo bóng
(shadowing), chiếu điểm nhấn (accent lighting),
chiếu sáng bậc thang/bước đi (step lighting),

chiếu sáng an toàn (security lighting) và chiếu
sáng chéo (cross lighting) (LDA, 2013).

Mặc dù mục đích chính của thiết bị chiếu sáng
là cung cấp ánh sáng, nhưng các kiểu dáng đèn
cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ công
trình khi không chiếu sáng (Beccali & ctv., 2018).
Theo Harris (1998), việc lựa chọn đèn liên quan
đến sự thay đổi về kích thước đèn, hiệu quả ánh
sáng, hình dáng, nhiệt độ màu, biểu hiện màu,
tuổi thọ đèn, chi phí và bảo trì.

Với mục tiêu tìm hiểu việc sử dụng đèn trang
trí, chiếu sáng của quán cà phê sân vườn, đề tài
đã điều tra, khảo sát ở một số quán cà phê sân
vườn tại quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và đề
xuất ý tưởng thiết kế 5 mẫu đèn mới có thể áp
dụng cho các quán cà phê tại đây.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Phương pháp khảo sát thực địa: mỗi đèn được
ghi nhận trực tiếp vào từng phiếu khảo sát. Phiếu
khảo sát gồm 3 phần: Mở đầu – thông tin quán
cà phê; Phần thông tin chính yếu về các loại đèn;
Phần kết thúc – thông tin phụ trợ.

Chọn mẫu theo phương pháp phân tầng. Cỡ
mẫu là 40 quán cà phê. Chọn mẫu theo 3 bước:
Sử dụng bản đồ số của quận Thủ Đức kết hợp
với thông tin về các làng cà phê hiện có để phân
vùng các quán cà phê theo từng phường. Thực
hiện một đợt khảo sát sơ bộ để kiểm tra lại vị
trí quán cà phê, thống kê số quán cà phê và ước
lượng diện tích từng quán cà phê tại mỗi phường,
khảo sát thử với phiếu khảo sát để điều chỉnh các
tiêu chí cho phù hợp nhằm thu thập đầy đủ và
đúng thông tin cần nghiên cứu. Phân tích và so
sánh về diện tích sân vườn, việc sử dụng đa dạng
các loại đèn, hiệu ứng cảnh quan đẹp, bắt mắt,
lưu lượng khách đông, phong phú về thành phần,
lứa tuổi để tiến hành chọn 40 quán khảo sát chính
thức.

Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập dữ
liệu về kiểu dáng, các loại đèn, cách bố trí, màu
sắc, cách phối kết đèn và cây xanh, vật dụng,
hình ảnh trước và sau khi đèn trang trí được bật.
Chụp ảnh và ghi chú số hiệu ảnh, sau đó mã hóa
số hiệu ảnh trong phiếu điều tra để thuận tiện
trong việc đánh giá.

Sử dụng phương pháp phỏng vấn để ghi nhận
các thông tin phụ trợ về đèn trang trí bằng cách
đặt câu hỏi mở với đáp viên, đáp viên gồm có chủ
quán, nhân viên quán cà phê và khách uống cà
phê.
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Hình 1. Các phương pháp chiếu sáng.

Tra cứu thông tin đèn gồm dữ liệu về các thông
số kỹ thuật của đèn như màu sắc, độ chói sáng,
công suất, vật liệu cấu tạo và một số thông tin
khác mà nhà sản xuất đã khuyến nghị cho việc
sử dụng đèn.

Dữ liệu sau khi thu thập được tổng hợp trên
phần mềm Microsoft Excel để phân tích, vẽ biểu
đồ và thống kê. Sử dụng các phần mềm thiết kế
như AutoCAD, Sketchup, Lumion và Photoshop
để thiết kế mẫu đèn.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Số lượng quán cà phê sân vườn

Đề tài đã khảo sát được 40 quán cà phê sân
vườn, trong đó, phường Bình Thọ có 16 quán (tỷ
lệ 40%), phường Hiệp Bình Chánh có 10 quán
(tỷ lệ 25%), phường Linh Chiểu có 4 quán (10%),
ở phường Tam Phú có 3 quán (7,5%), phường
Hiệp Bình Phước và Linh Trung có 2 quán mỗi
phường (tổng cộng 10%), các phường Tam Bình,
Bình Chiểu và Trường Thọ có 1 quán (tổng cộng
7,5%). Đa số các quán ở phường Bình Thọ (Hình
2) vì đây là khu vực làng cà phê nổi tiếng của
quận, kế tiếp là phường Hiệp Bình Chánh, các
quán ở tuyến đường lớn là đường Phạm Văn Đồng
và khu vực ven sông Sài Gòn nhờ có cảnh quan
sông đẹp và không khí mát mẻ.

3.2. Các loại bóng đèn

Đề tài đã khảo sát được 369 đèn (Bảng 1), nhìn
chung, các quán cà phê ưa chuộng sử dụng đèn
Led (77,5%), kế đến là đèn Compact (20,9%) và
cuối cùng là đèn dây tóc (1,6%). Đèn Led chiếm
đa số vì hiệu quả tiết kiệm điện năng, có ánh sáng
rõ, sắc nét, ổn định, nhiều màu sắc, mẫu mã, kích
cỡ và đa dạng mức giá nên chủ quán cà phê dễ lựa
chọn. 9/16 quán ở phường Bình Thọ, 5/11 quán
ở phường Hiệp Bình Chánh chỉ sử dụng bóng đèn
Led cho cả quán. Các quán còn lại lựa chọn kết
hợp đèn Led với 2 loại bóng đèn Compact và dây
tóc để khắc phục nhược điểm giá thành cao của
đèn.

Đèn Compact được một số quán dùng trang
trí chính như Windy (phường Bình Thọ), Mộc
(phường Hiệp Bình Chánh), Tí Tách (phường
Linh Chiểu), NTS (phường Tam Phú), The Pa-
tio (phường Trường Thọ). Đèn được chọn vì ưu
điểm tiết kiệm điện năng, ánh sáng rõ, sắc nét,
tuổi thọ bền, màu sắc phong phú, nhiều mẫu mã
để trang trí, giá thành không cao. Tuy nhiên, ánh
sáng của đèn Compact không ổn định trong thời
gian dài do tính chất cấu tạo của đèn.

Đèn dây tóc chỉ xuất hiện ở một số quán
như Amy (phường Bình Thọ), Opal, Black, Caro
(phường Hiệp Bình Chánh), Hoa Giấy (phường
Linh Chiểu) do tiêu thụ điện năng cao, tuổi thọ
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Hình 2. Bản đồ vị trí các quán cà phê đã được khảo sát.

thấp và có thể làm không gian nóng hơn mặc dù
ánh sáng đèn ổn định và giá thành rẻ (Hình 3).

3.3. Màu sắc của ánh sáng đèn

Với chức năng của quán cà phê là tạo cảm giác
thoải mái và thư giãn cho thực khách nên không
gian quán là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
sự lựa chọn quán cà phê. Để tạo nên không gian
có chiều sâu, hài hòa và tinh tế thì màu sắc của
nguồn sáng cần được chú trọng.

Theo Hình 4, việc sử dụng nguồn sáng đa sắc
không được ưa chuộng (11%). Các màu vàng,
trắng và đơn sắc khác được lựa chọn nhiều hơn.
Ánh sáng màu vàng ấm áp tạo cảm giác thư giãn
và giúp ngon miệng được xuất hiện nhiều nhất
(41,4%). Ánh sáng màu trắng giúp dẫn lối, tạo
độ sáng và an toàn chiếm tỷ lệ thứ hai (35,2%),
đây cũng là sự lựa chọn màu dễ phối hợp với các
chi tiết trang trí có màu sắc và hình dạng khác
nhau. Các màu ánh sáng đơn sắc khác (xanh lục,
xanh lam, đỏ) chủ yếu trang trí ở điểm nhấn như
bảng hiệu và các tiểu cảnh.

Hình 3. Biểu đồ tỷ lệ các loại bóng đèn.
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Bảng 1. Bảng tổng hợp một số thông tin đèn trang trí quán cà phê

Loại bóng
đèn

Led Compact Dây
tóc

Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

286 77 6 369

Tỷ lệ (%) 77,5 20,9 1,6 100

Màu sắc
của ánh
sáng đèn

Trắng Vàng Nhiều
màu

Màu
đơn
sách
khác

Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

130 153 40 46 369

Tỷ lệ (%) 35,2 41,4 11 12,4 100

Các kiểu
lắp đèn

Đèn
thả

Đèn
rọi

Đèn
pha

Đèn
trụ

Đèn
âm

tường

Đèn
âm
nước

Đèn lắp
âm khác
(gỗ, trần
thạch
cao,..)

Khác Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

176 41 35 18 26 7 42 24 369

Tỷ lệ (%) 48 11 9 5 7 2 11 7 100
Vị trí lắp

đèn
Dọc
lối đi

Thả
trần

Trên
cây

Treo
tường

Tường,
vách

Dưới
nước

Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

111 104 77 44 26 7 369

Tỷ lệ (%) 30 28 21 12 7 2 100

Vật liệu
chao đèn

Không
có

Kim
loại

Nhựa
Tre,
gỗ

Vải Thủy
tinh Khác Tổng

cộng

Số lượng
(cái)

154 67 46 22 17 2 61 369

Tỷ lệ (%) 42 18 12 6 5 1 16 100

Hình dáng
chao đèn

Chóp
nón

Cầu,
tròn

Hộp
Đèn
lồng

Nôm
Cây
xanh

Không
có

hoặc
không
xác
định

Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

39 17 12 14 7 50 230 369

Tỷ lệ (%) 10,6 4,6 3,2 3,8 2 13,5 62.3 100
Tương

quan giữa
phụ kiện
và đèn

Nổi
bật
phụ
kiện

Tạo
hiệu
ứng

Không
tương
quan

Tổng
cộng

Số lượng
(cái)

72 19 278 369

Tỷ lệ (%) 20 5 75 100
Nguồn: tổng hợp kết quả điều tra năm 2019.
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Hình 4. Biểu đồ tỷ lệ màu sắc của ánh sáng đèn.

Hình 5. Đèn trang trí tại các quán cà phê Ấn Tượng, Dường Như và Phin.

3.4. Các kiểu lắp đèn

Theo Bảng 1, gần 50% các loại đèn đã khảo
sát là đèn thả do đặc thù không gian và diện tích
quán ở quận Thủ Đức tương đối nhỏ, giải pháp
mở rộng không gian và diện tích theo phương
thẳng đứng được ưu tiên hơn. Đèn thả có nhiều
mẫu mã đẹp và đa dạng, nguồn sáng được thắp
từ trên cao có thể đảm bảo ánh sáng cho thực
khách thưởng thức cà phê (Hình 5). Treo đèn thả
cũng có thể kết hợp các loại đèn khác, các chao
đèn và phụ kiện để trang trí cho quán. Đèn pha
và đèn rọi chiếm tỷ lệ 20%, lắp đặt 2 loại đèn này
có thể khắc phục nhược điểm diện tích hạn chế và
tôn tạo nét đẹp tự nhiên của các loài cây ở quán.

Một số loại đèn cũng được lắp đặt nhưng với tỷ lệ
nhỏ (dưới 10%) như đèn trụ, đèn lắp âm (tường,
nước, gỗ, thạch cao). Hạn chế chung của các loại
đèn hiện nay là góc chiếu và hướng chiếu đến các
vật thể không lột tả được cái đẹp của đường nét,
màu sắc và hình dạng vật thể trang trí (vật dụng,
phụ kiện, cây xanh và tiểu cảnh).

3.5. Vị trí lắp đèn

Vị trí được lắp đèn nhiều nhất là dọc lối đi
(30%), kế đến là thả trần (28%), trên cây (21%),
treo tường (12%), âm tường (7%) và cuối cùng là
dưới nước (2%) (Hình 6). Đèn được đặt dọc lối đi
và thả trần là hai vị trí được ưu tiên nhất, chúng
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Hình 6. Biểu đồ tỷ lệ các vị trí lắp đặt đèn.

giúp điều hướng và thực hiện chức năng cung cấp
ánh sáng chính cho quán.

Các vị trí lắp đèn còn lại được bố trí rải rác ở
các tiểu cảnh với chức năng chiếu sáng hoặc nhấn
mạnh một ý tưởng trang trí. Tuy nhiên, theo kết
quả nghiên cứu, có 70% các điểm nhấn của quán
cà phê chưa được bố trí đèn trang trí hoặc thiết
kế chiếu sáng chưa làm nổi bật ý tưởng độc đáo
của quán. Các loại đèn được bố trí dàn trải, không
mang lại hiệu quả cao về nổi bật không gian, chưa
tạo nên nét độc đáo cho quán cà phê.

3.6. Vật liệu và hình dáng chao đèn

Đèn không sử dụng chao đèn chiếm tỷ lệ nhiều
nhất (42%), tiếp đến là chao đèn kim loại (18%),
nhựa (12%), tre gỗ, vải và thủy tinh (từ 1 đến
6%) và một số vật liệu khác (Hình 7). Chao đèn
có hình chóp nón có số lượng 39 cái, hình cầu
hoặc có dạng tròn 17 cái, hình hộp 12 cái. Các
chao đèn còn lại là phụ kiện đi kèm như đèn lồng
(14 cái), cái nôm (7 cái) và kết hợp với cây xanh.
Khi đánh giá về tương quan giữa phụ kiện và
đèn, chỉ có 5% (19 cái) tạo được hiệu ứng tốt khi
xét đến bóng đổ và ánh sáng đèn kết hợp với vật
liệu, màu sắc phụ kiện. Với tiêu chí chỉ nổi bật

phụ kiện thì có được 72 đèn (20%) có thể làm nổi
bật phụ kiện về hình dáng và màu sắc (Bảng 1).

Bóng đổ và màu sắc ánh sáng tạo nên sự khác
nhau về thị giác và cảm xúc với mỗi hình dáng
đèn khác nhau. Các loại đèn không có chao đèn
hoặc chao đèn chưa phong phú về hình dạng, chao
đèn chưa kết hợp tốt với đèn nên sự trang trí đèn
của các quán cà phê tương tự nhau, dễ “sao chép”,
không có sự khác biệt và tạo cảm giác nhàm chán
cho người đến thưởng thức cà phê.

3.7. Đèn và phong cách sân vườn quán cà phê

Thống kê phong cách thiết kế sân vườn 40 quán
cà phê thì có 7 quán phong cách vườn Việt Nam,
7 quán vườn nhiệt đới (trong đó, có 2 quán phong
cách vườn Singapore), 1 quán phong cách vườn
Trung Quốc, 1 quán phong cách vườn Nhật Bản,
1 quán tân cổ điển và 23 quán (57,5%) theo phong
cách sân vườn kết hợp và xu thế hiện đại. Các
quán cà phê sân vườn mang phong cách hiện đại
và Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn (75%). Các mẫu đèn
có sẵn, dễ tìm thấy trên thị trường và mang tính
chất trung tính có thể bố trí ở nhiều quán cà
phê mang phong cách thiết kế khác nhau, vị trí
lắp đặt đa dạng chiếm tỷ lệ nhiều nhất (175 đèn,
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Hình 7. Biểu đồ tỷ lệ vật liệu chao đèn.

chiếm 47%). Đèn phù hợp phong cách thiết kế
sân vườn là (124 đèn, chiếm 34%), trong khi đó,
có 70 đèn (19%) chưa phù hợp với phong cách
sân vườn của quán cà phê (chủ yếu ở phong cách
vườn Việt Nam và vườn nhiệt đới).

Qua khảo sát và phân tích về đèn trang trí
quán cà phê sân vườn ở quận Thủ Đức, chúng
tôi nhận thấy các quán cà phê sử dụng phương
pháp chiếu sáng toàn cảnh cho đa số các loại đèn.
Phương pháp chiếu sáng này thay thế và bổ sung
cho nguồn sáng tự nhiên, bố trí ánh sáng đều
khắp và độ sáng vừa phải. Một số quán cà phê
có sử dụng phương pháp chiếu sáng kết hợp với
chiếu sáng hướng xuống. Phương pháp chiếu sáng
toàn cảnh thường gây nhàm chán vì ít thay đổi
hiệu ứng đèn, điểm nhấn về ánh sáng cho không
gian quán nói chung và các tiểu cảnh trang trí
không rõ ràng. Để khắc phục các hạn chế này,
đề tài thiết kế 5 mẫu đèn mới chủ yếu áp dụng
chiếu sáng tập trung và chiếu sáng làm nổi bật,
nguồn sáng sử dụng đa dạng hơn, vật thể cần
được nhấn mạnh sẽ được thể hiện rõ bằng cách

chiếu tập trung vào vật thể, tạo hiệu ứng mạnh
và gây sự chú ý, làm nổi bật cho ý đồ trang trí và
tạo điểm nhấn cho quán.

3.8. Thiết kế 5 mẫu đèn trang trí sân vườn
quán cà phê

3.8.1. Mẫu đèn 1

Cảm hứng thiết kế là hình ảnh nắng sớm chiếu
xuyên qua những tán lá của bụi tre (Hình 8).
Đèn có cấu tạo gồm 4 phần: Đế đèn hình vuông
kích thước 300 mm x 300 mm được làm bằng
kim loại, trang trí cỏ nhân tạo như bụi tre mọc
trên mặt đất; Trụ đèn hình trụ, vật liệu tầm vông
sơn chống thấm nước và mối mọt. Đèn có 5 trụ
được sắp xếp tăng dần từ thấp đến cao tạo hình
ảnh cây tre ngày càng phát triển và hiệu ứng 3D
búp măng cho đèn; Sử dụng 5 bóng đèn Led màu
trắng, đui đèn E27 giúp tiết kiệm điện; Chao đèn
là kính nhựa trong màu vàng nhạt tạo ánh sáng
mờ ảo như nắng sớm, các ống kính nhựa được
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Hình 8. Chi tiết mẫu đèn 1.

Hình 9. Phối cảnh mô hình mẫu đèn 1.
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Hình 10. Chi tiết mẫu đèn 2.

Hình 11. Phối cảnh mẫu đèn 2.
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Hình 12. Chi tiết mẫu đèn 3.

Hình 13. Phối cảnh mẫu đèn 3.
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Hình 14. Chi tiết mẫu đèn 4.

sắp xếp tăng dần theo chiều cao của chao đèn
tạo hiệu ứng in bóng đổ khi đèn chiếu sáng.

Với hệ thống 5 bóng đèn Led góc chiếu rộng
270o hướng chiếu từ dưới lên (up lighting), hướng
sự chú ý của người xem vào vật được chiếu sáng
hoặc không gian bên trên (Hình 9). Với hình khối
đơn giản và chiều cao thấp, đèn cũng có chức
năng dẫn lối, giúp người lưu thông được an toàn
và tạo hiệu ứng đẹp, thu hút tại các điểm. Ngoài
ra, đèn có thể kết hợp với các loại bóng đèn led có
màu sắc khác nhau càng làm tăng hiệu ứng cho
đèn. Do đặc trưng của vật liệu chao đèn bằng
kính nhựa trong màu vàng nhạt nên giúp giảm
độ chói của đèn, tăng độ mờ ảo, đèn thích hợp
cho những khu vực yên tĩnh, riêng tư của quán cà
phê. Ánh sáng đèn chiếu lên nên có thể đặt đèn
chiếu hướng vào các điểm nhấn trang trí trên cao
như: tán cây, các bức tranh trang trí trên trần, các
chi tiết trang trí trên cao. Đèn phù hợp với không
gian tĩnh của các quán cà phê mang phong cách
sân vườn nhiệt đới, vườn đồng quê Việt Nam.

3.8.2. Mẫu đèn 2

Với mục đích sử dụng những vật dụng, vật liệu
quen thuộc để tạo mẫu đèn mới lạ nhưng gần gũi
với cuộc sống, thiết kế sử dụng bộ ấm trà làm ý
tưởng (Hình 10). Đèn có cấu tạo gồm 3 phần là
dây treo bằng kim loại tạo sự chắc chắn và đảm
bảo an toàn cho người sử dụng; bộ ấm và tách
trà làm bằng đất nung, gốm sứ hoặc kim loại tùy
theo yêu cầu của người sử dụng; bóng đèn Led
diode màu vàng giúp liên tưởng đến dòng nước trà
chảy ra tạo cảm giác lạ mắt và hứng thú cho thực
khách, dây đèn còn giúp che dây treo tách trà. Áp
dụng phương pháp chiếu xuống (down lighting)
nguồn sáng đặt trên tầm mắt người cung cấp,
ánh sáng dịu nhưng đủ cho các hoạt động thư
giãn, trò chuyện, uống trà hay cà phê. Với dây
treo thả, mẫu đèn 2 dễ sử dụng và phù hợp với
nhiều không gian như giàn hoa, không gian nội
thất (bàn, ghế), tiểu cảnh trang trí dưới đất (Hình
11). Đèn làm từ vật liệu gốm sứ hoặc kim loại nên
phù hợp với đa dạng các quán cà phê mang phong
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Hình 15. Phối cảnh mẫu đèn 4.
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Hình 16. Chi tiết mẫu đèn 5.

cách từ hiện đại, phong cách Vintage, vườn thiền,
đến vườn tổng hợp.

3.8.3. Mẫu đèn 3

Mặt nước là một trong năm yếu tố tạo hình
của cảnh quan (Han, 1996). Ý tưởng dòng nước
với các hạt nước được làm từ thủy tinh màu xanh
nước biển kết hợp với sự sắp đặt vị trí của đèn tạo
nên hiệu ứng nước từ dưới mặt hồ phun trào lên
trên (Hình 12). Đèn có cấu tạo gồm 3 phần là đế
đèn có kích thước 1.500 mm x 500 mm bằng nhựa
tổng hợp giả đá granite tạo sự an toàn trong quá
trình lắp đặt và vận hành, giảm chi phí thi công,
cao 200 mm; 3 bóng đèn Led tròn âm tường đặt
dưới phần đế đèn tạo nguồn sáng chính chiếu từ
dưới lên trên; 84 bóng đèn hình giọt nước được
bố trí vòng quanh đế đèn và thay đổi độ cao kiểu
zizag. Ba bóng đèn Led chiếu thẳng đứng từ dưới
lên kết hợp với bóng đèn thủy tinh chiếu sáng
360o (up lighting for 360o viewing) tạo điểm nhấn
cho khu vực lắp đặt đèn. Ánh sáng chuyển tiếp

giữa các bóng đèn vừa tạo cảm giác huyền ảo,
nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tinh tế.
Đèn có thể bố trí tại khu vực hồ nước, các tiểu
cảnh non bộ hoặc tiểu cảnh khô giả mặt hồ trong
các quán cà phê mang phong cách sân vườn nhiệt
đới, vườn hiện đại hay kết hợp (Hình 13).

3.8.4. Mẫu đèn 4

Thiết kế lấy hình tượng lũy tre mọc hai bên
con đường làng làm ý tưởng cho mẫu đèn dẫn lối
(Hình 14). Đèn có cấu tạo gồm 3 phần là chao
đèn và trụ đèn sử dụng ống tre hình trụ, sơn
chống thấm nước và chống mối mọt. Phía trên
lắp đặt lớp kính nhựa thuỷ tinh trong suốt dày 2
mm. Phần chao đèn và trụ đèn được kết nối với
nhau bằng một khớp nối để có thể gập chao đèn
lên xuống; bóng đèn Led, đui E27, công suất 4W
đường kính vỏ 50 mm, ánh sáng màu vàng; đế đèn
cao 30 mm làm bằng vật liệu kim loại sơn chống
rỉ sét màu giả tre. Với phần chao đèn có thể gập
lên xuống một góc 180o mẫu đèn này có thể kết
hợp với nhau tạo thành nhiều phương pháp chiếu

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 19(5) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 95

Hình 17. Phối cảnh mẫu đèn 5.

Hình 18. Sự kết hợp 5 mẫu đèn trong thiết kế.

sáng như chiếu sáng lên, chiếu sáng trực tiếp lối
đi, chiếu sáng định hướng tùy theo vị trí lắp đặt
đèn và góc chiếu của đèn. Mẫu có thể được đặt

dọc lối đi hoặc kết hợp 2 đèn với nhau tạo hiệu
ứng trái tim bố trí trên tường (Hình 15). Đèn phù
hợp với các quán cà phê mang phong cách nhiệt
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đới, vườn làng quê Việt Nam, vườn kết hợp. Tùy
vị trí lắp đặt và góc chiếu đèn có thể chiếu sáng
tán cây, bụi hoa, các điểm nhấn, tiểu cảnh trang
trí trong quán. Ánh sáng đèn màu trắng nên phù
hợp với các khu vực yên tĩnh, thư giãn của quán.

3.8.5. Mẫu đèn 5

Nôm bắt cá là một vật dụng gần gũi với người
Việt Nam. Vì nôm đã được trang trí cho một số
quán cà phê nên nhóm nghiên cứu cải tiến để mẫu
đèn có thể thay đổi góc chiếu rộng gần 300o tạo
sự khác biệt (Hình 16).

Đèn có cấu tạo gồm 3 phần là trụ đèn có chiều
cao 850 mm hình trụ làm bằng tre. Thân đèn có
ba chân chống bố trí một góc 120o giúp đèn đứng
vững và phía trên có hai thanh tre cao dùng để
cố định phần chao đèn; chao đèn hình chiếc nôm
có đường kính 250 mm, những nan tre được sắp
xếp với khoảng cách vừa đủ để các tia sáng của
đèn rọi qua giúp tạo hiệu hứng bóng đổ gây hứng
thú cho người thưởng ngoạn; 1 bóng đèn Led màu
trắng, đui E27. Với phần chao đèn có thể thay đổi
góc chiếu rộng gần 300o mẫu đèn 5 có thể áp dụng
nhiều phương pháp chiếu như chiếu lên, chiếu rọi
tùy theo vị trí lắp đặt và hướng chiếu của đèn
(Hình 17). Đèn có thể lắp đặt cho đa dạng không
gian như cổng, đường dạo, bậc thang, gần thác
nước, dưới tán cây lớn hoặc kết hợp trong các
tiểu cảnh. Vị trí lắp đèn rất đa dạng, có thể lắp
dưới đất, trên tường và điều chỉnh hướng chiếu
để dẫn lối đi hoặc các vị trí điểm nhấn, tiểu cảnh
(Hình 18). Đèn được làm từ tre với hình dáng
vừa truyền thống vừa hiện đại nên phù hợp với
các quán cà phê mang phong cách sân vườn nhiệt
đới, đồng quê, hiện đại hay kết hợp.

4. Kết Luận và Kiến Nghị

Nghiên cứu đã điều tra được 40 quán cà phê
sân vườn ở quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh với
các đặc tính của đèn trang trí như loại đèn, màu
sắc ánh sáng, vị trí lắp đặt. Đề tài cũng thiết kế
được 5 mẫu đèn với các ý tưởng từ thiên nhiên và
dân gian. Đề tài chỉ dừng lại ở việc đề xuất thiết
kế mà chưa tiến hành thi công và lắp đặt để theo
dõi hiệu quả các loại đèn này. Để các mẫu đèn có
thể áp dụng tại nhiều quán cà phê, cần có khảo
sát quy mô lớn hơn về không gian và thời gian.
Đồng thời, tiến hành thực nghiệm chiếu sáng để
đánh giá hiệu quả chiếu sáng.
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